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(531) Ph©n lo¹i quèc tÕ c¸c yÕu tè h×nh cña nh·n hiÖu hμng ho¸ 
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PHẦN I 
 

ĐƠN YÊU CẦU CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU 
 
 

(210) 4-2020-29924 (220) 29/07/2020 
 (441) 27/01/2023 

(540)  
(731) COUPANG CORP. (KR) 

18th Floor (Sincheon-dong), 570 Songpa-
daero, Songpa-gu, Seoul, Republic of 
Korea 

 
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN)  

(511) Nhóm 09: Chip DNA; kính quang học; vòng cổ điện tử để huấn luyện động vật; bàn tính; 
giày bảo hộ; khóa điện; thước chia độ của thợ mộc; thiết bị và dụng cụ cho phòng thí nghiệm 
vật lý và hóa học; thiết bị và dụng cụ quang học, trừ kính và thiết bị chụp ảnh; thiết bị và 
dụng cụ chụp ảnh; thiết bị hội nghị truyền hình; thiết bị gá lắp dùng cho máy ảnh và màn 
hình; thiết bị và dụng cụ để cân dùng cho đơn vị tiêu chuẩn; thiết bị đo lường; kính đeo mắt; 
dụng cụ toán học; máy tính và thiết bị xử lý dữ liệu; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng 
xu; thiết bị và dụng cụ cứu hộ; thiết bị khẩn cấp, cụ thể là: đèn hiệu đi-ốt phát quang (LED) 
dùng trong trường hợp khẩn cấp, đèn LED dạng thanh dùng trong trường hợp khẩn cấp, bộ 
truyền tín hiệu dùng trong trường hợp khẩn cấp, bè cứu sinh dùng trong trường hợp khẩn cấp 
và thiết bị cứu hộ; thiết bị dập lửa; thiết bị báo động và cảnh báo; công cụ để giám sát giao 
thông; mặt nạ của thợ lặn; tàu thuyền cứu hộ; vệ tinh nhân tạo; xe chữa cháy; hàng rào điện; 
đèn soi trứng; thiết bị ion hoá, không dùng để xử lý không khí hoặc nước; máy phân phối 
năng lượng điện; thiết bị sạc USB; ổ cắm điện có giắc cắm tháo rời được; tín hiệu bằng đèn 
neon; pin/ắc quy điện; thiết bị và dụng cụ đo điện; dây điện; đầu nối cáp (Điện-); cáp sạc cho 
điện thoại thông minh; chuông cửa điện; thiết bị và dụng cụ âm thanh và hình ảnh chạy bằng 
điện; đồng hồ thông minh; điện thoại thông minh; đồng hồ thông minh truyền dữ liệu đến các 
thiết bị PDA; tai nghe không dây; hệ thống quản lý hậu cần sử dụng máy liên lạc nhận dạng 
bằng tần số vô tuyến (RFID); thiết bị truyền và nhận dữ liệu cho hệ thống quản lý hậu cần sử 
dụng máy liên lạc nhận dạng bằng tần số vô tuyến (RFID); máy móc và thiết bị viễn thông; 
thiết bị dẫn đường bằng GPS cho ô tô; điện thoại PDA; rô bốt dùng trong giảng dạy; phần 
mềm máy tính dùng cho mục đích kinh doanh; ứng dụng phần mềm máy tính, có thể tải 
xuống được; ứng dụng điện thoại thông minh có thể tải xuống được (phần mềm); phần mềm 
máy tính để xử lý dữ liệu; phần mềm để sử dụng trong quản lý cơ sở dữ liệu; phần mềm 
thương mại điện tử di động; phần mềm di động; phần mềm; phần mềm dùng cho TV thông 
minh (ứng dụng); phần mềm ứng dụng cho điện thoại thông minh; phần mềm máy tính để 
tích hợp ứng dụng và cơ sở dữ liệu; chương trình hệ điều hành; phần mềm thương mại điện 
tử; phần mềm để xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng; phần mềm để xử lý hành chính 
việc lưu trữ, đóng gói, chuyển phát, vận chuyển hàng hóa; phần mềm điều hướng; phần mềm 
ứng dụng dùng cho thanh toán di động; chương trình máy tính để quản lý tài liệu; phần mềm 
máy tính để cung cấp thanh toán điện tử cho người khác; phần mềm máy tính để tạo lập cơ sở 
dữ liệu thông tin và dữ liệu có thể tra cứu được; phần mềm máy tính để kiểm soát và quản lý 
các ứng dụng truy cập máy chủ; phần mềm để tìm kiếm, xem, và mua sản phẩm và dịch vụ; 
phần mềm để xác thực danh tính của người trả tiền; phần mềm ứng dụng máy vi tính; phần 
mềm bảo vệ quyền riêng tư; phần sụn (firmware) để xác định thẻ sử dụng Công nghệ giao 
tiếp trường gần (NFC); phần cứng máy tính để xử lý thanh toán điện tử; máy vi tính; đầu đọc 
mã vạch; thiết bị đầu cuối thanh toán điện tử; máy tính bảng; phần cứng máy tính và các thiết 
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bị ngoại vi máy vi tính; chất bán dẫn; phích cắm điện; hộp đựng băng trò chơi video; còi 
(thiết bị cảnh báo); găng tay bảo hộ để phòng chống tai nạn; mũ bảo hiểm; mặt nạ chống bụi; 
quần áo bảo hộ để chống lửa; tệp tin đa phương tiện có thể tải xuống được; dụng cụ đếm nhịp 
khi tập chơi nhạc; tệp tin dữ liệu đã được ghi; thẻ từ được mã hóa; thẻ tín dụng tích hợp chip 
IC; vé tải xuống được; phiếu mua hàng/vé tải xuống được; phiếu/vé điện tử tải xuống được; 
phiếu quà tặng điện tử tải xuống được; phim, đã phơi sáng; sổ tay hướng dẫn sử dụng điện tử 
tải xuống được; ấn phẩm điện tử, tải xuống được; bản đồ điện tử tải xuống được. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quản lý chương trình khách hàng thân thiết; xúc tiến việc bán hàng thông 
qua các chương trình khách hàng thân thiết; quảng cáo; dịch vụ tiếp thị; tổ chức các chương 
trình khách hàng thân thiết cho mục đích thương mại, hỗ trợ bán hàng hoặc quảng cáo; tổ 
chức các sự kiện cho mục đích thương mại, hỗ trợ bán hàng và quảng bá; tổ chức và quản lý 
các chương trình khách hàng thân thiết cho mục đích thương mại, hỗ trợ bán hàng hoặc 
quảng cáo; quản lý các chương trình giải thưởng để thúc đẩy việc bán bá sản phẩm và dịch vụ 
của người khác; tiếp thị liên kết; quảng bá sản phẩm và dịch vụ của người khác bằng chương 
trình thẻ phần thưởng khách hàng thân thiết; quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch 
vụ đại lý quảng cáo, cụ thể là quảng bá hàng hóa và dịch vụ của người khác bằng cách phân 
phối phiếu giảm giá; quảng bá sản phẩm; giới thiệu sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm 
trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; cho thuê không gian quảng cáo trên 
các trang web; quảng bá hàng hóa và dịch vụ của người khác bằng cách phân phối phiếu 
giảm giá; xúc tiến bán hàng thông qua việc cung cấp phiếu giảm giá; dịch vụ quảng cáo, tiếp 
thị và quảng bá; tổ chức các sự kiện, triển lãm, hội chợ và buổi trình diễn cho mục đích 
thương mại, xúc tiến bán hàng và quảng cáo; tư vấn trong lĩnh vực quản lý kinh doanh và tiếp 
thị; dịch vụ quảng cáo và thông tin thương mại qua internet; cung cấp thông tin kinh doanh 
và tiếp thị; kế toán hành chính; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến thuốc dùng cho động vật; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến các chế phẩm vệ sinh cho mục đích y tế; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ trực tuyến thuốc dùng cho người; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến chế phẩm hỗ trợ 
dinh dưỡng để sử dụng như chất bổ sung ăn kiêng; dịch vụ cửa hàng bán lẻ dược phẩm; dịch 
vụ phân tích giá cả thị trường của hậu cần; tư vấn kinh doanh liên quan đến phân tích chuỗi 
logistic và phát hiện hàng giả; kiểm kê hàng hóa; nghiên cứu người tiêu dùng; cung cấp 
thông tin về kinh doanh thương mại và dịch vụ đại lý thông tin thương mại thông qua mạng 
máy tính toàn cầu; cung cấp thông tin tiêu dùng liên quan đến hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ 
cung cấp thông tin ngoại thương; dịch vụ so sánh giá cả; đánh giá và định giá kinh doanh 
trong các vấn đề kinh doanh; cung cấp thông tin kinh doanh; đánh giá liên quan đến các vấn 
đề thương mại; sắp xếp hợp đồng mua và bán hàng hóa cho người khác; dịch vụ trung gian 
kinh doanh để mua và bán hàng hóa và dịch vụ; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho 
người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; quản lý thương mại việc li-xăng 
sản phẩm và dịch vụ của người khác; cung cấp thông tin về chi phí/giá và cửa hàng bán sản 
phẩm; cung cấp các gợi ý về sản phẩm và dịch vụ cho người tiêu dùng cho mục đích thương 
mại; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng (tư vấn tiêu dùng); dịch vụ 
giao dịch trực tuyến, cụ thể là đánh giá kinh doanh liên quan đến người mua và người bán 
trực tuyến; cung cấp thông tin thương mại từ các cơ sở dữ liệu trực tuyến; quản lý kinh doanh 
trong lĩnh vực vận tải và chuyển phát; dịch vụ mua sắm theo hợp đồng cho việc mua bán 
hàng hóa và dịch vụ; nghiên cứu thị trường cho mục đích quảng cáo; tư vấn quản lý kinh 
doanh liên quan đến các vấn đề chiến lược, tiếp thị, sản xuất, nhân sự và bán lẻ; hỗ trợ quản 
lý nhân sự; tư vấn nghiệp vụ liên quan đến quản lý nhân sự; quản lý nhân sự và tư vấn việc 
làm; cung cấp bài kiểm tra khả năng hoặc kỹ năng cho việc quản lý nhân sự; quản trị kinh 
doanh và công việc văn phòng; dịch vụ thuê mướn lao động, tuyển dụng lao động, bố trí công 
ăn việc làm, dịch vụ cung cấp nhân sự và mạng lưới nghề nghiệp; cung cấp thông tin việc 
làm; bố trí việc làm và nhân sự; tổ chức và tiến hành các hội chợ việc làm; dịch vụ tư vấn và 
cố vấn liên quan đến bố trí nhân sự; dịch vụ tuyển dụng lao động; cung cấp thông tin tuyển 
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dụng thông qua mạng máy tính toàn cầu; quản lý cơ sở dữ liệu; dịch vụ đại lý xuất nhập 
khẩu; các dịch vụ hành chính của đại lý thông quan, cụ thể là chuẩn bị giấy tờ, tài liệu và tiến 
hành các thủ tục hành chính cho việc thông quan; xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng; 
dịch vụ xử lý về mặt hành chính trong lĩnh vực giao hàng; dịch vụ đặt hàng cho người khác; 
dịch vụ thư ký và văn thư; bán đấu giá; bán đấu giá được cung cấp trên internet; dịch vụ trả 
lời điện thoại; cho thuê máy bán hàng tự động; đăng ký thuê bao/theo dõi gói dịch vụ phương 
tiện thông tin cho người khác; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trái cây và rau quả đã được bảo quản, 
sấy khô và nấu chín; dịch vụ cửa hàng bán lẻ các sản phẩm đã chế biến trên cơ sở ngũ cốc; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồ uống trái cây và nước ép trái cây; dịch vụ cửa hàng bán lẻ ngũ cốc 
đã mài xát; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đậu phụ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ cỏ khô cho gia súc; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ bột dùng cho thực phẩm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trái cây tươi; dịch 
vụ cửa hàng bán lẻ rau tươi; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm rau đã chế biến; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ trực tuyến trái cây và rau quả đã được bảo quản, đông lạnh, sấy khô và nấu chín; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến cơm đã sấy khô/cơm cháy; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực 
tuyến thực phẩm cho trẻ em làm từ nông sản; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến ngũ cốc 
không qua chế biến; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến thực phẩm cho trẻ em làm từ hải sản; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến trái cây và rau quả tươi; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực 
tuyến thức ăn cho vật nuôi trong nhà; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho trẻ sơ sinh; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến thức ăn cho trẻ em làm từ các 
sản phẩm chăn nuôi; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến thực phẩm cho em bé; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ trực tuyến súp ăn liền hoặc nấu sẵn; dịch vụ cửa hàng bán lẻ các món ăn phụ đã 
được chế biến bao gồm chủ yếu là thịt, cá, thịt gia cầm hoặc rau; dịch vụ cửa hàng bán lẻ 
bánh kẹo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ bánh gạo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đường dùng cho thực 
phẩm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ xốt/gia vị; dịch vụ cửa hàng bán lẻ muối ăn; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ nước tương và tương đậu nành; dịch vụ cửa hàng bán lẻ gia vị; dịch vụ cửa hàng bán lẻ 
gia vị hóa học; dịch vụ cửa hàng bán lẻ nước (đồ uống); dịch vụ cửa hàng bán lẻ trà; dịch vụ 
cửa hàng bán lẻ đồ uống trên cơ sở trà; dịch vụ cửa hàng bán lẻ nước ép rau quả (đồ uống); 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ nước ngọt; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồ uống trên cơ sở cà phê; dịch 
vụ cửa hàng bán lẻ thực phẩm từ trứng đã chế biến; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trứng; dịch vụ 
cửa hàng bán lẻ dầu và chất béo dùng cho thực phẩm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ thịt; dịch vụ 
cửa hàng bán lẻ các sản phẩm từ sữa; dịch vụ cửa hàng bán lẻ các sản phẩm thịt đã chế biến; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ cá và động vật có vỏ cứng (đã bảo quản); dịch vụ cửa hàng bán lẻ 
rong biển tươi; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm rong biển đã chế biến; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ trực tuyến thực phẩm bổ sung sức khỏe trên cơ sở cá khô và động vật có vỏ cứng đã 
sấy khô; dịch vụ cửa hàng bán lẻ bình sữa cho trẻ em bú; dịch vụ cửa hàng bán lẻ mỹ phẩm; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến mỹ phẩm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ các chế phẩm làm 
sạch; dịch vụ cửa hàng bán lẻ chế phẩm đánh răng; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến các 
chế phẩm làm sạch da; dịch vụ cửa hàng bán lẻ dụng cụ làm sạch và dụng cụ rửa (trừ dụng cụ 
điện); dịch vụ cửa hàng bán lẻ các món ăn; dịch vụ cửa hàng bán lẻ giấy vệ sinh; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ văn phòng phẩm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ túi; dịch vụ cửa hàng bán lẻ ví tiền; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến túi; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến ví tiền; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ đồ đạc nội thất; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến mành che cửa sổ bằng vải dệt 
dùng trong nhà; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồ đi chân; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến đồ đi 
chân; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến kính râm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến đồng 
hồ để bàn/treo tường và đồng hồ đeo tay; dịch vụ cửa hàng bán lẻ thiết bị và dụng cụ âm 
thanh và hình ảnh chạy bằng điện; dịch vụ cửa hàng bán lẻ điện thoại di động; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ đồ chơi; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến đồ chơi; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực 
tuyến quần áo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến đồ trang trí dùng cho tóc; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ trực tuyến mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến vòng cổ; dịch 
vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến khăn tắm trừ quần áo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến 
miếng bọt biển dùng để tắm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến nhẫn (đồ trang sức); dịch vụ 
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cửa hàng bán lẻ trực tuyến quần áo bảo hộ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến bán đồ trang 
trí (đồ trang sức); dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến găng tay bảo hộ để phòng chống tai 
nạn; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến quần áo lót; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến kính 
bảo hộ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến mặt nạ dùng cho mục đích y tế; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ trực tuyến thắt lưng (trang phục); dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến khuy măng sét; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến mũ bảo hiểm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến đồ trang 
sức của phụ nữ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến vải trang trí nội thất; dịch vụ bán lẻ trực 
tuyến nhạc số tải xuống được; dịch vụ bán lẻ trực tuyến nhạc chuông tải xuống được; dịch vụ 
đại lý mua phiếu mua hàng/phiếu giảm giá tải xuống được; dịch vụ đại lý mua phiếu mua 
hàng/giảm giá in sẵn; dịch vụ đại lý mua phiếu mua hàng/giảm giá trên điện thoại di động, tải 
xuống được; dịch vụ đại lý mua phiếu mua hàng cho người khác; dịch vụ cửa hàng bán lẻ 
trực tuyến sách điện tử tải xuống được; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến tạp chí xuất bản 
định kỳ điện tử tải xuống được; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến báo điện tử tải xuống 
được; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến tạp chí điện tử tải xuống được; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ trực tuyến sách; dịch vụ bán lẻ phiếu giảm giá tải xuống được qua internet; dịch vụ 
bán lẻ phiếu giảm giá in sẵn qua internet; dịch vụ đại lý bán hàng phiếu giảm giá tải xuống 
được qua internet; dịch vụ đại lý bán hàng phiếu giảm giá in sẵn qua internet; dịch vụ bán lẻ 
được cung cấp bởi các dịch vụ đại siêu thị bán thực phẩm, đồ uống, trái cây và rau củ, thức 
ăn cho vật nuôi trong nhà, thực phẩm cho em bé, gia vị, chất bổ sung cho thực phẩm, dược 
phẩm, chế phẩm để sản xuất đồ uống có ga, bột dùng để pha chế đồ uống không chứa cồn, cà 
phê, bia, đồ uống chứa cồn, trừ bia, chế phẩm làm mềm thịt dùng cho mục đích gia dụng, 
khẩu trang vệ sinh dùng cho mục đích y tế, chế phẩm thú y và vệ sinh và vật tư y tế, miếng 
đệm lót vệ sinh, dụng cụ y tế, thiết bị và hệ thống nấu nướng, chế phẩm làm sạch không khí, 
văn phòng phẩm, dụng cụ và công cụ làm sạch dùng cho gia đình, chế phẩm đánh bóng dùng 
cho gia đình, dụng cụ nấu ăn, bộ đồ ăn, dụng cụ và đồ dùng nhà bếp, chế phẩm và vật dụng 
vệ sinh, hàng dệt và đồ vải dùng cho gia đình, dụng cụ làm sạch và dụng cụ giặt/cọ rửa, đồ 
dùng và thiết bị dùng cho gia đình, đồ chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng hoặc dùng cho 
nhà bếp, vật liệu bao gói, chặn và cách nhiệt, đồ đạc và phụ kiện lắp ráp của đồ đạc, vải và 
hàng dệt trang trí nội thất, chỉ và sợi, thiết bị sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí, thiết 
bị và dụng cụ chiếu sáng, thiết bị điện dùng trong nhà, dụng cụ cầm tay, dao cạo, vật liệu xây 
dựng hoặc thi công, ấn phẩm, khớp nối máy và phụ kiện truyền động trừ loại dùng cho 
phương tiện giao thông đường bộ, máy cơ điện dùng để chế biến thực phẩm, sản phẩm dùng 
cho vật nuôi trong nhà, máy bán hàng tự động, máy xúc, hạt giống, cây trồng và hoa, phân 
bón, hóa chất nông nghiệp, hệ thống và thiết bị vệ sinh, chất dính dùng cho gia đình, trừ loại 
dùng cho văn phòng, chất khử ẩm dùng cho gia đình, hóa chất và chất dính dùng cho mục 
đích công nghiệp, vật dụng uốn tóc dùng điện và không dùng điện, trừ loại là dụng cụ cầm 
tay, túi rác bằng giấy hoặc chất dẻo, thuốc nhuộm, đá quý, kính xây dựng, kính dạng thô hoặc 
bán thành phẩm, trừ kính xây dựng, vòi hoa sen, gỗ, màu để vẽ tranh, xà cừ, chất dẻo chưa 
qua xử lý, ống vòi tưới nước, khóa cửa dùng điện, vật liệu mài mòn, dù để nhảy dù, thiết bị 
điều chỉnh cho nhạc cụ, bệ phóng tên lửa không bằng kim loại, bùi nhùi để chấm thuốc súng, 
rìu phá băng, khung tập đi cho trẻ em, kén tằm, máy nuôi tằm, dây thừng và dây buộc bằng 
cao su, tấm chắn côn trùng không bằng kim loại, vật dụng để khâu vá, xe đẩy, máy triệt lông 
dùng điện, thiết bị chiếu sáng dùng điện, máy hút bụi, vật liệu đệm/lót/độn không bằng cao 
su, giấy hoặc chất dẻo, da và giả da, da và đồ giả da, sản phẩm vệ sinh và nuôi dưỡng trẻ em, 
sản phẩm vệ sinh, mỹ phẩm và làm đẹp, chế phẩm làm sạch, chế phẩm vệ sinh thân thể, chất 
thơm dùng cho gia đình, giấy vệ sinh, khăn giấy làm sạch được làm ẩm sẵn, nước súc miệng 
và nước làm sạch miệng không chứa thuốc, bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay, hình dán nghệ 
thuật cho móng tay, chân, túi đựng đồ vệ sinh thân thể còn rỗng, bình sữa cho trẻ em bú, 
quần tã trẻ em, túi và hành lý và vật mang khác, ô/dù, bao đựng hộ chiếu, xe cộ và phụ kiện 
cho xe cộ, các bộ phận và phụ tùng xe cộ, bộ phận và phụ tùng ô tô, dụng cụ và thiết bị nghe 
nhìn, dụng cụ và thiết bị nghe nhìn dùng điện, máy tính, phần mềm, nội dung điện tử tải 
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xuống được, đồng hồ đeo tay, thiết bị và dụng cụ cứu sinh, mũ bảo hiểm, máy ảnh/máy quay, 
giá ba chân dùng cho máy ảnh/máy quay, điện thoại thông minh, nhạc chuông, nhạc kỹ thuật 
số, dụng cụ đếm thời gian, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, phụ kiện thời trang (quần áo), vật 
dụng cho người hút thuốc, dầu và mỡ công nghiệp, nến, nhiên liệu, thiết bị và dụng cụ chống 
trộm, an ninh và an toàn cho xe cộ, đồ chơi và trò chơi (đồ chơi), vật dụng thể dục và thể 
thao, nhạc cụ, trò chơi vi-đê-ô, đồ trang sức và kim loại quý, kính mắt, tác phẩm nghệ thuật, 
và phụ kiện thời trang; siêu thị bán thực phẩm, đồ uống, trái cây và rau củ, thức ăn cho vật 
nuôi trong nhà, thực phẩm cho em bé, gia vị, chất bổ sung cho thực phẩm, dược phẩm, chế 
phẩm để sản xuất đồ uống có ga, bột dùng để pha chế đồ uống không chứa cồn, cà phê, bia, 
đồ uống chứa cồn, trừ bia, chế phẩm làm mềm thịt dùng cho mục đích gia dụng, khẩu trang 
vệ sinh dùng cho mục đích y tế, chế phẩm thú y và vệ sinh và vật tư y tế, miếng đệm lót vệ 
sinh, dụng cụ y tế, thiết bị và hệ thống nấu nướng, chế phẩm làm sạch không khí, văn phòng 
phẩm, dụng cụ và công cụ làm sạch dùng cho gia đình, chế phẩm đánh bóng dùng cho gia 
đình, dụng cụ nấu ăn, bộ đồ ăn, dụng cụ và đồ dùng nhà bếp, chế phẩm và vật dụng vệ sinh, 
hàng dệt và đồ vải dùng cho gia đình, dụng cụ làm sạch và dụng cụ giặt/cọ rửa, đồ dùng và 
thiết bị dùng cho gia đình, đồ chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng hoặc dùng cho nhà bếp, 
vật liệu bao gói, chặn và cách nhiệt, đồ đạc và phụ kiện lắp ráp của đồ đạc, vải và hàng dệt 
trang trí nội thất, chỉ và sợi, thiết bị sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí, thiết bị và 
dụng cụ chiếu sáng, thiết bị điện dùng trong nhà, dụng cụ cầm tay, dao cạo, vật liệu xây dựng 
hoặc thi công, ấn phẩm, khớp nối máy và phụ kiện truyền động trừ loại dùng cho phương tiện 
giao thông đường bộ, máy cơ điện dùng để chế biến thực phẩm, sản phẩm dùng cho vật nuôi 
trong nhà, máy bán hàng tự động, máy xúc, hạt giống, cây trồng và hoa, phân bón, hóa chất 
nông nghiệp, hệ thống và thiết bị vệ sinh, chất dính dùng cho gia đình, trừ loại dùng cho văn 
phòng, chất khử ẩm dùng cho gia đình, hóa chất và chất dính dùng cho mục đích công 
nghiệp, vật dụng uốn tóc dùng điện và không dùng điện, trừ loại là dụng cụ cầm tay, túi rác 
bằng giấy hoặc chất dẻo, thuốc nhuộm, đá quý, kính xây dựng, kính dạng thô hoặc bán thành 
phẩm, trừ kính xây dựng, vòi hoa sen, gỗ, màu để vẽ tranh, xà cừ, chất dẻo chưa qua xử lý, 
ống vòi tưới nước, khóa cửa dùng điện, vật liệu mài mòn, dù để nhảy dù, thiết bị điều chỉnh 
cho nhạc cụ, bệ phóng tên lửa không bằng kim loại, bùi nhùi để chấm thuốc súng, rìu phá 
băng, khung tập đi cho trẻ em, kén tằm, máy nuôi tằm, dây thừng và dây buộc bằng cao su, 
tấm chắn côn trùng không bằng kim loại, vật dụng để khâu vá, xe đẩy, máy triệt lông dùng 
điện, thiết bị chiếu sáng dùng điện, máy hút bụi, vật liệu đệm/lót/độn không bằng cao su, giấy 
hoặc chất dẻo, da và giả da, da và đồ giả da, sản phẩm vệ sinh và nuôi dưỡng trẻ em, sản 
phẩm vệ sinh, mỹ phẩm và làm đẹp, chế phẩm làm sạch, chế phẩm vệ sinh thân thể, chất 
thơm dùng cho gia đình, giấy vệ sinh, khăn giấy làm sạch được làm ẩm sẵn, nước súc miệng 
và nước làm sạch miệng không chứa thuốc, bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay, hình dán nghệ 
thuật cho móng tay, chân, túi đựng đồ vệ sinh thân thể còn rỗng, bình sữa cho trẻ em bú, 
quần tã trẻ em, túi và hành lý và vật mang khác, ô/dù, bao đựng hộ chiếu, xe cộ và phụ kiện 
cho xe cộ, các bộ phận và phụ tùng xe cộ, bộ phận và phụ tùng ô tô, dụng cụ và thiết bị nghe 
nhìn, dụng cụ và thiết bị nghe nhìn dùng điện, máy tính, phần mềm, nội dung điện tử tải 
xuống được, đồng hồ đeo tay, thiết bị và dụng cụ cứu sinh, mũ bảo hiểm, máy ảnh/máy quay, 
giá ba chân dùng cho máy ảnh/máy quay, điện thoại thông minh, nhạc chuông, nhạc kỹ thuật 
số, dụng cụ đếm thời gian, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, phụ kiện thời trang (quần áo), vật 
dụng cho người hút thuốc, dầu và mỡ công nghiệp, nến, nhiên liệu, thiết bị và dụng cụ chống 
trộm, an ninh và an toàn cho xe cộ, đồ chơi và trò chơi (đồ chơi), vật dụng thể dục và thể 
thao, nhạc cụ, trò chơi vi-đê-ô, đồ trang sức và kim loại quý, kính mắt, tác phẩm nghệ thuật, 
và phụ kiện thời trang; dịch vụ bán lẻ và bán buôn thông qua một trung tâm mua sắm toàn 
diện bằng internet bán thực phẩm, đồ uống, trái cây và rau củ, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, 
thực phẩm cho em bé, gia vị, chất bổ sung cho thực phẩm, dược phẩm, chế phẩm để sản xuất 
đồ uống có ga, bột dùng để pha chế đồ uống không chứa cồn, cà phê, bia, đồ uống chứa cồn, 
trừ bia, chế phẩm làm mềm thịt dùng cho mục đích gia dụng, khẩu trang vệ sinh dùng cho 
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mục đích y tế, chế phẩm thú y và vệ sinh và vật tư y tế, miếng đệm lót vệ sinh, dụng cụ y tế, 
thiết bị và hệ thống nấu nướng, chế phẩm làm sạch không khí, văn phòng phẩm, dụng cụ và 
công cụ làm sạch dùng cho gia đình, chế phẩm đánh bóng dùng cho gia đình, dụng cụ nấu ăn, 
bộ đồ ăn, dụng cụ và đồ dùng nhà bếp, chế phẩm và vật dụng vệ sinh, hàng dệt và đồ vải 
dùng cho gia đình, dụng cụ làm sạch và dụng cụ giặt/cọ rửa, đồ dùng và thiết bị dùng cho gia 
đình, đồ chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng hoặc dùng cho nhà bếp, vật liệu bao gói, 
chặn và cách nhiệt, đồ đạc và phụ kiện lắp ráp của đồ đạc, vải và hàng dệt trang trí nội thất, 
chỉ và sợi, thiết bị sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí, thiết bị và dụng cụ chiếu sáng, 
thiết bị điện dùng trong nhà, dụng cụ cầm tay, dao cạo, vật liệu xây dựng hoặc thi công, ấn 
phẩm, khớp nối máy và phụ kiện truyền động trừ loại dùng cho phương tiện giao thông 
đường bộ, máy cơ điện dùng để chế biến thực phẩm, sản phẩm dùng cho vật nuôi trong nhà, 
máy bán hàng tự động, máy xúc, hạt giống, cây trồng và hoa, phân bón, hóa chất nông 
nghiệp, hệ thống và thiết bị vệ sinh, chất dính dùng cho gia đình, trừ loại dùng cho văn 
phòng, chất khử ẩm dùng cho gia đình, hóa chất và chất dính dùng cho mục đích công 
nghiệp, vật dụng uốn tóc dùng điện và không dùng điện, trừ loại là dụng cụ cầm tay, túi rác 
bằng giấy hoặc chất dẻo, thuốc nhuộm, đá quý, kính xây dựng, kính dạng thô hoặc bán thành 
phẩm, trừ kính xây dựng, vòi hoa sen, gỗ, màu để vẽ tranh, xà cừ, chất dẻo chưa qua xử lý, 
ống vòi tưới nước, khóa cửa dùng điện, vật liệu mài mòn, dù để nhảy dù, thiết bị điều chỉnh 
cho nhạc cụ, bệ phóng tên lửa không bằng kim loại, bùi nhùi để chấm thuốc súng, rìu phá 
băng, khung tập đi cho trẻ em, kén tằm, máy nuôi tằm, dây thừng và dây buộc bằng cao su, 
tấm chắn côn trùng không bằng kim loại, vật dụng để khâu vá, xe đẩy, máy triệt lông dùng 
điện, thiết bị chiếu sáng dùng điện, máy hút bụi, vật liệu đệm/lót/độn không bằng cao su, giấy 
hoặc chất dẻo, da và giả da, da và đồ giả da, sản phẩm vệ sinh và nuôi dưỡng trẻ em, sản 
phẩm vệ sinh, mỹ phẩm và làm đẹp, chế phẩm làm sạch, chế phẩm vệ sinh thân thể, chất 
thơm dùng cho gia đình, giấy vệ sinh, khăn giấy làm sạch được làm ẩm sẵn, nước súc miệng 
và nước làm sạch miệng không chứa thuốc, bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay, hình dán nghệ 
thuật cho móng tay, chân, túi đựng đồ vệ sinh thân thể còn rỗng, bình sữa cho trẻ em bú, 
quần tã trẻ em, túi và hành lý và vật mang khác, ô/dù, bao đựng hộ chiếu, xe cộ và phụ kiện 
cho xe cộ, các bộ phận và phụ tùng xe cộ, bộ phận và phụ tùng ô tô, dụng cụ và thiết bị nghe 
nhìn, dụng cụ và thiết bị nghe nhìn dùng điện, máy tính, phần mềm, nội dung điện tử tải 
xuống được, đồng hồ đeo tay, thiết bị và dụng cụ cứu sinh, mũ bảo hiểm, máy ảnh/máy quay, 
giá ba chân dùng cho máy ảnh/máy quay, điện thoại thông minh, nhạc chuông, nhạc kỹ thuật 
số, dụng cụ đếm thời gian, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, phụ kiện thời trang (quần áo), vật 
dụng cho người hút thuốc, dầu và mỡ công nghiệp, nến, nhiên liệu, thiết bị và dụng cụ chống 
trộm, an ninh và an toàn cho xe cộ, đồ chơi và trò chơi (đồ chơi), vật dụng thể dục và thể 
thao, nhạc cụ, trò chơi vi-đê-ô, đồ trang sức và kim loại quý, kính mắt, tác phẩm nghệ thuật, 
và phụ kiện thời trang; dịch vụ trung gian kinh doanh liên quan đến thư đặt hàng bằng viễn 
thông; cửa hàng bán lẻ tiện lợi bán thực phẩm, đồ uống, trái cây và rau củ, thức ăn cho vật 
nuôi trong nhà, thực phẩm cho em bé, gia vị, chất bổ sung cho thực phẩm, dược phẩm, chế 
phẩm để sản xuất đồ uống có ga, bột dùng để pha chế đồ uống không chứa cồn, cà phê, bia, 
đồ uống chứa cồn, trừ bia, chế phẩm làm mềm thịt dùng cho mục đích gia dụng, khẩu trang 
vệ sinh dùng cho mục đích y tế, chế phẩm thú y và vệ sinh và vật tư y tế, miếng đệm lót vệ 
sinh, dụng cụ y tế, thiết bị và hệ thống nấu nướng, chế phẩm làm sạch không khí, văn phòng 
phẩm, dụng cụ và công cụ làm sạch dùng cho gia đình, chế phẩm đánh bóng dùng cho gia 
đình, dụng cụ nấu ăn, bộ đồ ăn, dụng cụ và đồ dùng nhà bếp, chế phẩm và vật dụng vệ sinh, 
hàng dệt và đồ vải dùng cho gia đình, dụng cụ làm sạch và dụng cụ giặt/cọ rửa, đồ dùng và 
thiết bị dùng cho gia đình, đồ chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng hoặc dùng cho nhà bếp, 
vật liệu bao gói, chặn và cách nhiệt, đồ đạc và phụ kiện lắp ráp của đồ đạc, vải và hàng dệt 
trang trí nội thất, chỉ và sợi, thiết bị sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí, thiết bị và 
dụng cụ chiếu sáng, thiết bị điện dùng trong nhà, dụng cụ cầm tay, dao cạo, vật liệu xây dựng 
hoặc thi công, ấn phẩm, khớp nối máy và phụ kiện truyền động trừ loại dùng cho phương tiện 
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giao thông đường bộ, máy cơ điện dùng để chế biến thực phẩm, sản phẩm dùng cho vật nuôi 
trong nhà, máy bán hàng tự động, máy xúc, hạt giống, cây trồng và hoa, phân bón, hóa chất 
nông nghiệp, hệ thống và thiết bị vệ sinh, chất dính dùng cho gia đình, trừ loại dùng cho văn 
phòng, chất khử ẩm dùng cho gia đình, hóa chất và chất dính dùng cho mục đích công 
nghiệp, vật dụng uốn tóc dùng điện và không dùng điện, trừ loại là dụng cụ cầm tay, túi rác 
bằng giấy hoặc chất dẻo, thuốc nhuộm, đá quý, kính xây dựng, kính dạng thô hoặc bán thành 
phẩm, trừ kính xây dựng, vòi hoa sen, gỗ, màu để vẽ tranh, xà cừ, chất dẻo chưa qua xử lý, 
ống vòi tưới nước, khóa cửa dùng điện, vật liệu mài mòn, dù để nhảy dù, thiết bị điều chỉnh 
cho nhạc cụ, bệ phóng tên lửa không bằng kim loại, bùi nhùi để chấm thuốc súng, rìu phá 
băng, khung tập đi cho trẻ em, kén tằm, máy nuôi tằm, dây thừng và dây buộc bằng cao su, 
tấm chắn côn trùng không bằng kim loại, vật dụng để khâu vá, xe đẩy, máy triệt lông dùng 
điện, thiết bị chiếu sáng dùng điện, máy hút bụi, vật liệu đệm/lót/độn không bằng cao su, giấy 
hoặc chất dẻo, da và giả da, da và đồ giả da, sản phẩm vệ sinh và nuôi dưỡng trẻ em, sản 
phẩm vệ sinh, mỹ phẩm và làm đẹp, chế phẩm làm sạch, chế phẩm vệ sinh thân thể, chất 
thơm dùng cho gia đình, giấy vệ sinh, khăn giấy làm sạch được làm ẩm sẵn, nước súc miệng 
và nước làm sạch miệng không chứa thuốc, bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay, hình dán nghệ 
thuật cho móng tay, chân, túi đựng đồ vệ sinh thân thể còn rỗng, bình sữa cho trẻ em bú, 
quần tã trẻ em, túi và hành lý và vật mang khác, ô/dù, bao đựng hộ chiếu, xe cộ và phụ kiện 
cho xe cộ, các bộ phận và phụ tùng xe cộ, bộ phận và phụ tùng ô tô, dụng cụ và thiết bị nghe 
nhìn, dụng cụ và thiết bị nghe nhìn dùng điện, máy tính, phần mềm, nội dung điện tử tải 
xuống được, đồng hồ đeo tay, thiết bị và dụng cụ cứu sinh, mũ bảo hiểm, máy ảnh/máy quay, 
giá ba chân dùng cho máy ảnh/máy quay, điện thoại thông minh, nhạc chuông, nhạc kỹ thuật 
số, dụng cụ đếm thời gian, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, phụ kiện thời trang (quần áo), vật 
dụng cho người hút thuốc, dầu và mỡ công nghiệp, nến, nhiên liệu, thiết bị và dụng cụ chống 
trộm, an ninh và an toàn cho xe cộ, đồ chơi và trò chơi (đồ chơi), vật dụng thể dục và thể 
thao, nhạc cụ, trò chơi vi-đê-ô, đồ trang sức và kim loại quý, kính mắt, tác phẩm nghệ thuật, 
và phụ kiện thời trang; dịch vụ cửa hàng bách hóa bán lẻ bán thực phẩm, đồ uống, trái cây và 
rau củ, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, thực phẩm cho em bé, gia vị, chất bổ sung cho thực 
phẩm, dược phẩm, chế phẩm để sản xuất đồ uống có ga, bột dùng để pha chế đồ uống không 
chứa cồn, cà phê, bia, đồ uống chứa cồn, trừ bia, chế phẩm làm mềm thịt dùng cho mục đích 
gia dụng, khẩu trang vệ sinh dùng cho mục đích y tế, chế phẩm thú y và vệ sinh và vật tư y 
tế, miếng đệm lót vệ sinh, dụng cụ y tế, thiết bị và hệ thống nấu nướng, chế phẩm làm sạch 
không khí, văn phòng phẩm, dụng cụ và công cụ làm sạch dùng cho gia đình, chế phẩm đánh 
bóng dùng cho gia đình, dụng cụ nấu ăn, bộ đồ ăn, dụng cụ và đồ dùng nhà bếp, chế phẩm và 
vật dụng vệ sinh, hàng dệt và đồ vải dùng cho gia đình, dụng cụ làm sạch và dụng cụ giặt/cọ 
rửa, đồ dùng và thiết bị dùng cho gia đình, đồ chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng hoặc 
dùng cho nhà bếp, vật liệu bao gói, chặn và cách nhiệt, đồ đạc và phụ kiện lắp ráp của đồ đạc, 
vải và hàng dệt trang trí nội thất, chỉ và sợi, thiết bị sưởi ấm, thông gió và điều hòa không 
khí, thiết bị và dụng cụ chiếu sáng, thiết bị điện dùng trong nhà, dụng cụ cầm tay, dao cạo, 
vật liệu xây dựng hoặc thi công, ấn phẩm, khớp nối máy và phụ kiện truyền động trừ loại 
dùng cho phương tiện giao thông đường bộ, máy cơ điện dùng để chế biến thực phẩm, sản 
phẩm dùng cho vật nuôi trong nhà, máy bán hàng tự động, máy xúc, hạt giống, cây trồng và 
hoa, phân bón, hóa chất nông nghiệp, hệ thống và thiết bị vệ sinh, chất dính dùng cho gia 
đình, trừ loại dùng cho văn phòng, chất khử ẩm dùng cho gia đình, hóa chất và chất dính 
dùng cho mục đích công nghiệp, vật dụng uốn tóc dùng điện và không dùng điện, trừ loại là 
dụng cụ cầm tay, túi rác bằng giấy hoặc chất dẻo, thuốc nhuộm, đá quý, kính xây dựng, kính 
dạng thô hoặc bán thành phẩm, trừ kính xây dựng, vòi hoa sen, gỗ, màu để vẽ tranh, xà cừ, 
chất dẻo chưa qua xử lý, ống vòi tưới nước, khóa cửa dùng điện, vật liệu mài mòn, dù để 
nhảy dù, thiết bị điều chỉnh cho nhạc cụ, bệ phóng tên lửa không bằng kim loại, bùi nhùi để 
chấm thuốc súng, rìu phá băng, khung tập đi cho trẻ em, kén tằm, máy nuôi tằm, dây thừng 
và dây buộc bằng cao su, tấm chắn côn trùng không bằng kim loại, vật dụng để khâu vá, xe 
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đẩy, máy triệt lông dùng điện, thiết bị chiếu sáng dùng điện, máy hút bụi, vật liệu 
đệm/lót/độn không bằng cao su, giấy hoặc chất dẻo, da và giả da, da và đồ giả da, sản phẩm 
vệ sinh và nuôi dưỡng trẻ em, sản phẩm vệ sinh, mỹ phẩm và làm đẹp, chế phẩm làm sạch, 
chế phẩm vệ sinh thân thể, chất thơm dùng cho gia đình, giấy vệ sinh, khăn giấy làm sạch 
được làm ẩm sẵn, nước súc miệng và nước làm sạch miệng không chứa thuốc, bộ dụng cụ 
cắt, sửa móng tay, hình dán nghệ thuật cho móng tay, chân, túi đựng đồ vệ sinh thân thể còn 
rỗng, bình sữa cho trẻ em bú, quần tã trẻ em, túi và hành lý và vật mang khác, ô/dù, bao đựng 
hộ chiếu, xe cộ và phụ kiện cho xe cộ, các bộ phận và phụ tùng xe cộ, bộ phận và phụ tùng ô 
tô, dụng cụ và thiết bị nghe nhìn, dụng cụ và thiết bị nghe nhìn dùng điện, máy tính, phần 
mềm, nội dung điện tử tải xuống được, đồng hồ đeo tay, thiết bị và dụng cụ cứu sinh, mũ bảo 
hiểm, máy ảnh/máy quay, giá ba chân dùng cho máy ảnh/máy quay, điện thoại thông minh, 
nhạc chuông, nhạc kỹ thuật số, dụng cụ đếm thời gian, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, phụ 
kiện thời trang (quần áo), vật dụng cho người hút thuốc, dầu và mỡ công nghiệp, nến, nhiên 
liệu, thiết bị và dụng cụ chống trộm, an ninh và an toàn cho xe cộ, đồ chơi và trò chơi (đồ 
chơi), vật dụng thể dục và thể thao, nhạc cụ, trò chơi vi-đê-ô, đồ trang sức và kim loại quý, 
kính mắt, tác phẩm nghệ thuật, và phụ kiện thời trang; dịch vụ cửa hàng bán lẻ phân bón cho 
cây trồng trong gia đình; dịch vụ cửa hàng bán lẻ chất khử ẩm dùng trong nhà; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ các chế phẩm đánh bóng, cọ rửa và mài mòn; dịch vụ cửa hàng bán lẻ da và đồ 
giả da; dịch vụ cửa hàng bán lẻ khóa cửa điện tử; dịch vụ cửa hàng bán lẻ dao cạo, dùng điện 
hoặc không dùng điện; dịch vụ cửa hàng bán lẻ vòi nước máy (họng nước) dùng cho nhà bếp; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ xe đạp; dịch vụ cửa hàng bán lẻ nến và bấc để thắp sáng; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ đá quý và đá bán quý. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ giao hàng; vận chuyển hàng hóa; dịch vụ vận chuyển chuyển phát nhanh; 
dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; dịch vụ giao hàng trong ngày; dịch vụ bưu chính, vận 
chuyển hàng hóa và chuyển phát nhanh; dịch vụ giao hàng theo yêu cầu của các mạng trực 
tuyến và Internet; dịch vụ giao đồ ăn; dịch vụ giao thực phẩm đã chế biến; chuyển phát bưu 
kiện tận nơi; dịch vụ giao hàng bằng thư đặt hàng; dịch vụ vận tải; cung cấp thông tin vận tải; 
vận chuyển đông lạnh thực phẩm; dịch vụ hậu cần bao gồm lưu trữ, vận chuyển và giao hàng; 
tư vấn kỹ thuật liên quan đến hậu cần vận tải; dịch vụ tư vấn liên quan đến hậu cần vận tải; 
hậu cần vận tải; thông tin hậu cần vận tải thông qua mạng truyền thông máy tính; cung cấp 
thông tin về vận chuyển hàng hóa; hậu cần nội bộ và hậu cần thu hồi của người khác; cho 
thuê xe; sắp xếp các dịch vụ nhanh chóng là dịch vụ giao hàng hỏa tốc; chuỗi dịch vụ vận 
chuyển nhanh, bao gồm vận tải và giao hàng nhanh; quản lý/điều hành vận chuyển trong lĩnh 
vực dịch vụ tài xế; dịch vụ cho thuê xe ô tô; dịch vụ vận chuyển hàng hóa và lưu kho hàng 
hóa được vận chuyển bằng đường hàng không; dịch vụ vận chuyển và lưu kho liên quan đến 
hậu cần lưu trữ, hậu cần phân phối và hậu cần thu hồi; tư vấn liên quan đến dịch vụ vận 
chuyển và lưu kho được cung cấp qua các trung tâm nhận cuộc gọi điện thoại và đường dây 
nóng; dịch vụ hậu cần chuỗi cung ứng và dịch vụ hậu cần thu hồi bao gồm lưu kho, vận 
chuyển và giao hàng cho người khác bằng đường hàng không, đường sắt, tàu thủy hoặc xe 
tải; dịch vụ hậu cần bao gồm vận chuyển, đóng gói và cất giữ hàng hóa; vận chuyển và tích 
trữ rác; vận chuyển và đóng gói hàng hóa; cung cấp thông tin liên quan đến giao thông và tắc 
nghẽn giao thông; cất giữ hàng hóa; xếp hàng vào kho; xếp thực phẩm đông lạnh vào kho; 
cho thuê kho chứa hàng; tư vấn về lưu kho; dịch vụ bao gói, cho vào thùng và xếp hàng vào 
kho; đóng gói và cất giữ hàng hóa; cất giữ dầu; xếp hàng vào kho các vật liệu nguy hiểm; 
dịch vụ kho để cất giữ xe cộ; cho thuê xe lăn dùng cho người tàn tật; cung cấp thông tin lữ 
hành du lịch; sắp xếp và đặt chỗ cho các chuyến đi; giữ chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ văn 
phòng du lịch; dịch vụ hướng dẫn du lịch; lưu trữ ở dạng vật lý các dữ liệu dạng điện tử; 
đóng gói hàng hóa; cho thuê thiết bị hình chuông cung cấp dưỡng khí cho thợ lặn và trang 
phục lặn; cung cấp năng lượng. 
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18th Floor (Sincheon-dong), 570 Songpa-
daero, Songpa-gu, Seoul, Republic of 
Korea 

 
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN)  

(511) Nhóm 09: Chip DNA; kính quang học; vòng cổ điện tử để huấn luyện động vật; bàn tính; 
giày bảo hộ; khóa điện; thước chia độ của thợ mộc; thiết bị và dụng cụ cho phòng thí nghiệm 
vật lý và hóa học; thiết bị và dụng cụ quang học, trừ kính và thiết bị chụp ảnh; thiết bị và 
dụng cụ chụp ảnh; thiết bị hội nghị truyền hình; thiết bị gá lắp dùng cho máy ảnh và màn 
hình; thiết bị và dụng cụ để cân dùng cho đơn vị tiêu chuẩn; thiết bị đo lường; kính đeo mắt; 
dụng cụ toán học; máy tính và thiết bị xử lý dữ liệu; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng 
xu; thiết bị và dụng cụ cứu hộ; thiết bị khẩn cấp, cụ thể là: đèn hiệu đi-ốt phát quang (LED) 
dùng trong trường hợp khẩn cấp, đèn LED dạng thanh dùng trong trường hợp khẩn cấp, bộ 
truyền tín hiệu dùng trong trường hợp khẩn cấp, bè cứu sinh dùng trong trường hợp khẩn cấp 
và thiết bị cứu hộ; thiết bị dập lửa; thiết bị báo động và cảnh báo; công cụ để giám sát giao 
thông; mặt nạ của thợ lặn; tàu thuyền cứu hộ; vệ tinh nhân tạo; xe chữa cháy; hàng rào điện; 
đèn soi trứng; thiết bị ion hoá, không dùng để xử lý không khí hoặc nước; máy phân phối 
năng lượng điện; thiết bị sạc USB; ổ cắm điện có giắc cắm tháo rời được; tín hiệu bằng đèn 
neon; pin/ắc quy điện; thiết bị và dụng cụ đo điện; dây điện; đầu nối cáp (Điện-); cáp sạc cho 
điện thoại thông minh; chuông cửa điện; thiết bị và dụng cụ âm thanh và hình ảnh chạy bằng 
điện; đồng hồ thông minh; điện thoại thông minh; đồng hồ thông minh truyền dữ liệu đến các 
thiết bị PDA; tai nghe không dây; hệ thống quản lý hậu cần sử dụng máy liên lạc nhận dạng 
bằng tần số vô tuyến (RFID); thiết bị truyền và nhận dữ liệu cho hệ thống quản lý hậu cần sử 
dụng máy liên lạc nhận dạng bằng tần số vô tuyến (RFID); máy móc và thiết bị viễn thông; 
thiết bị dẫn đường bằng GPS cho ô tô; điện thoại PDA; rô bốt dùng trong giảng dạy; phần 
mềm máy tính dùng cho mục đích kinh doanh; ứng dụng phần mềm máy tính, có thể tải 
xuống được; ứng dụng điện thoại thông minh có thể tải xuống được (phần mềm); phần mềm 
máy tính để xử lý dữ liệu; phần mềm để sử dụng trong quản lý cơ sở dữ liệu; phần mềm 
thương mại điện tử di động; phần mềm di động; phần mềm; phần mềm dùng cho TV thông 
minh (ứng dụng); phần mềm ứng dụng cho điện thoại thông minh; phần mềm máy tính để 
tích hợp ứng dụng và cơ sở dữ liệu; chương trình hệ điều hành; phần mềm thương mại điện 
tử; phần mềm để xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng; phần mềm để xử lý hành chính 
việc lưu trữ, đóng gói, chuyển phát, vận chuyển hàng hóa; phần mềm điều hướng; phần mềm 
ứng dụng dùng cho thanh toán di động; chương trình máy tính để quản lý tài liệu; phần mềm 
máy tính để cung cấp thanh toán điện tử cho người khác; phần mềm máy tính để tạo lập cơ sở 
dữ liệu thông tin và dữ liệu có thể tra cứu được; phần mềm máy tính để kiểm soát và quản lý 
các ứng dụng truy cập máy chủ; phần mềm để tìm kiếm, xem, và mua sản phẩm và dịch vụ; 
phần mềm để xác thực danh tính của người trả tiền; phần mềm ứng dụng máy vi tính; phần 
mềm bảo vệ quyền riêng tư; phần sụn (firmware) để xác định thẻ sử dụng Công nghệ giao 
tiếp trường gần (NFC); phần cứng máy tính để xử lý thanh toán điện tử; máy vi tính; đầu đọc 
mã vạch; thiết bị đầu cuối thanh toán điện tử; máy tính bảng; phần cứng máy tính và các thiết 
bị ngoại vi máy vi tính; chất bán dẫn; phích cắm điện; hộp đựng băng trò chơi video; còi 
(thiết bị cảnh báo); găng tay bảo hộ để phòng chống tai nạn; mũ bảo hiểm; mặt nạ chống bụi; 
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quần áo bảo hộ để chống lửa; tệp tin đa phương tiện có thể tải xuống được; dụng cụ đếm nhịp 
khi tập chơi nhạc; tệp tin dữ liệu đã được ghi; thẻ từ được mã hóa; thẻ tín dụng tích hợp chip 
IC; vé tải xuống được; phiếu mua hàng/vé tải xuống được; phiếu/vé điện tử tải xuống được; 
phiếu quà tặng điện tử tải xuống được; phim, đã phơi sáng; sổ tay hướng dẫn sử dụng điện tử 
tải xuống được; ấn phẩm điện tử, tải xuống được; bản đồ điện tử tải xuống được. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quản lý chương trình khách hàng thân thiết; xúc tiến việc bán hàng thông 
qua các chương trình khách hàng thân thiết; quảng cáo; dịch vụ tiếp thị; tổ chức các chương 
trình khách hàng thân thiết cho mục đích thương mại, hỗ trợ bán hàng hoặc quảng cáo; tổ 
chức các sự kiện cho mục đích thương mại, hỗ trợ bán hàng và quảng bá; tổ chức và quản lý 
các chương trình khách hàng thân thiết cho mục đích thương mại, hỗ trợ bán hàng hoặc 
quảng cáo; quản lý các chương trình giải thưởng để thúc đẩy việc bán bá sản phẩm và dịch vụ 
của người khác; tiếp thị liên kết; quảng bá sản phẩm và dịch vụ của người khác bằng chương 
trình thẻ phần thưởng khách hàng thân thiết; quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch 
vụ đại lý quảng cáo, cụ thể là quảng bá hàng hóa và dịch vụ của người khác bằng cách phân 
phối phiếu giảm giá; quảng bá sản phẩm; giới thiệu sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm 
trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; cho thuê không gian quảng cáo trên 
các trang web; quảng bá hàng hóa và dịch vụ của người khác bằng cách phân phối phiếu 
giảm giá; xúc tiến bán hàng thông qua việc cung cấp phiếu giảm giá; dịch vụ quảng cáo, tiếp 
thị và quảng bá; tổ chức các sự kiện, triển lãm, hội chợ và buổi trình diễn cho mục đích 
thương mại, xúc tiến bán hàng và quảng cáo; tư vấn trong lĩnh vực quản lý kinh doanh và tiếp 
thị; dịch vụ quảng cáo và thông tin thương mại qua internet; cung cấp thông tin kinh doanh 
và tiếp thị; kế toán hành chính; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến thuốc dùng cho động vật; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến các chế phẩm vệ sinh cho mục đích y tế; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ trực tuyến thuốc dùng cho người; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến chế phẩm hỗ trợ 
dinh dưỡng để sử dụng như chất bổ sung ăn kiêng; dịch vụ cửa hàng bán lẻ dược phẩm; dịch 
vụ phân tích giá cả thị trường của hậu cần; tư vấn kinh doanh liên quan đến phân tích chuỗi 
logistic và phát hiện hàng giả; kiểm kê hàng hóa; nghiên cứu người tiêu dùng; cung cấp 
thông tin về kinh doanh thương mại và dịch vụ đại lý thông tin thương mại thông qua mạng 
máy tính toàn cầu; cung cấp thông tin tiêu dùng liên quan đến hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ 
cung cấp thông tin ngoại thương; dịch vụ so sánh giá cả; đánh giá và định giá kinh doanh 
trong các vấn đề kinh doanh; cung cấp thông tin kinh doanh; đánh giá liên quan đến các vấn 
đề thương mại; sắp xếp hợp đồng mua và bán hàng hóa cho người khác; dịch vụ trung gian 
kinh doanh để mua và bán hàng hóa và dịch vụ; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho 
người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; quản lý thương mại việc li-xăng 
sản phẩm và dịch vụ của người khác; cung cấp thông tin về chi phí/giá và cửa hàng bán sản 
phẩm; cung cấp các gợi ý về sản phẩm và dịch vụ cho người tiêu dùng cho mục đích thương 
mại; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng (tư vấn tiêu dùng); dịch vụ 
giao dịch trực tuyến, cụ thể là đánh giá kinh doanh liên quan đến người mua và người bán 
trực tuyến; cung cấp thông tin thương mại từ các cơ sở dữ liệu trực tuyến; quản lý kinh doanh 
trong lĩnh vực vận tải và chuyển phát; dịch vụ mua sắm theo hợp đồng cho việc mua bán 
hàng hóa và dịch vụ; nghiên cứu thị trường cho mục đích quảng cáo; tư vấn quản lý kinh 
doanh liên quan đến các vấn đề chiến lược, tiếp thị, sản xuất, nhân sự và bán lẻ; hỗ trợ quản 
lý nhân sự; tư vấn nghiệp vụ liên quan đến quản lý nhân sự; quản lý nhân sự và tư vấn việc 
làm; cung cấp bài kiểm tra khả năng hoặc kỹ năng cho việc quản lý nhân sự; quản trị kinh 
doanh và công việc văn phòng; dịch vụ thuê mướn lao động, tuyển dụng lao động, bố trí công 
ăn việc làm, dịch vụ cung cấp nhân sự và mạng lưới nghề nghiệp; cung cấp thông tin việc 
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làm; bố trí việc làm và nhân sự; tổ chức và tiến hành các hội chợ việc làm; dịch vụ tư vấn và 
cố vấn liên quan đến bố trí nhân sự; dịch vụ tuyển dụng lao động; cung cấp thông tin tuyển 
dụng thông qua mạng máy tính toàn cầu; quản lý cơ sở dữ liệu; dịch vụ đại lý xuất nhập 
khẩu; các dịch vụ hành chính của đại lý thông quan, cụ thể là chuẩn bị giấy tờ, tài liệu và tiến 
hành các thủ tục hành chính cho việc thông quan; xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng; 
dịch vụ xử lý về mặt hành chính trong lĩnh vực giao hàng; dịch vụ đặt hàng cho người khác; 
dịch vụ thư ký và văn thư; bán đấu giá; bán đấu giá được cung cấp trên internet; dịch vụ trả 
lời điện thoại; cho thuê máy bán hàng tự động; đăng ký thuê bao/theo dõi gói dịch vụ phương 
tiện thông tin cho người khác; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trái cây và rau quả đã được bảo quản, 
sấy khô và nấu chín; dịch vụ cửa hàng bán lẻ các sản phẩm đã chế biến trên cơ sở ngũ cốc; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồ uống trái cây và nước ép trái cây; dịch vụ cửa hàng bán lẻ ngũ cốc 
đã mài xát; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đậu phụ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ cỏ khô cho gia súc; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ bột dùng cho thực phẩm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trái cây tươi; dịch 
vụ cửa hàng bán lẻ rau tươi; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm rau đã chế biến; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ trực tuyến trái cây và rau quả đã được bảo quản, đông lạnh, sấy khô và nấu chín; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến cơm đã sấy khô/cơm cháy; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực 
tuyến thực phẩm cho trẻ em làm từ nông sản; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến ngũ cốc 
không qua chế biến; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến thực phẩm cho trẻ em làm từ hải sản; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến trái cây và rau quả tươi; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực 
tuyến thức ăn cho vật nuôi trong nhà; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho trẻ sơ sinh; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến thức ăn cho trẻ em làm từ các 
sản phẩm chăn nuôi; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến thực phẩm cho em bé; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ trực tuyến súp ăn liền hoặc nấu sẵn; dịch vụ cửa hàng bán lẻ các món ăn phụ đã 
được chế biến bao gồm chủ yếu là thịt, cá, thịt gia cầm hoặc rau; dịch vụ cửa hàng bán lẻ 
bánh kẹo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ bánh gạo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đường dùng cho thực 
phẩm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ xốt/gia vị; dịch vụ cửa hàng bán lẻ muối ăn; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ nước tương và tương đậu nành; dịch vụ cửa hàng bán lẻ gia vị; dịch vụ cửa hàng bán lẻ 
gia vị hóa học; dịch vụ cửa hàng bán lẻ nước (đồ uống); dịch vụ cửa hàng bán lẻ trà; dịch vụ 
cửa hàng bán lẻ đồ uống trên cơ sở trà; dịch vụ cửa hàng bán lẻ nước ép rau quả (đồ uống); 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ nước ngọt; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồ uống trên cơ sở cà phê; dịch 
vụ cửa hàng bán lẻ thực phẩm từ trứng đã chế biến; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trứng; dịch vụ 
cửa hàng bán lẻ dầu và chất béo dùng cho thực phẩm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ thịt; dịch vụ 
cửa hàng bán lẻ các sản phẩm từ sữa; dịch vụ cửa hàng bán lẻ các sản phẩm thịt đã chế biến; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ cá và động vật có vỏ cứng (đã bảo quản); dịch vụ cửa hàng bán lẻ 
rong biển tươi; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm rong biển đã chế biến; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ trực tuyến thực phẩm bổ sung sức khỏe trên cơ sở cá khô và động vật có vỏ cứng đã 
sấy khô; dịch vụ cửa hàng bán lẻ bình sữa cho trẻ em bú; dịch vụ cửa hàng bán lẻ mỹ phẩm; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến mỹ phẩm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ các chế phẩm làm 
sạch; dịch vụ cửa hàng bán lẻ chế phẩm đánh răng; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến các 
chế phẩm làm sạch da; dịch vụ cửa hàng bán lẻ dụng cụ làm sạch và dụng cụ rửa (trừ dụng cụ 
điện); dịch vụ cửa hàng bán lẻ các món ăn; dịch vụ cửa hàng bán lẻ giấy vệ sinh; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ văn phòng phẩm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ túi; dịch vụ cửa hàng bán lẻ ví tiền; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến túi; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến ví tiền; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ đồ đạc nội thất; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến mành che cửa sổ bằng vải dệt 
dùng trong nhà; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồ đi chân; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến đồ đi 
chân; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến kính râm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến đồng 
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hồ để bàn/treo tường và đồng hồ đeo tay; dịch vụ cửa hàng bán lẻ thiết bị và dụng cụ âm 
thanh và hình ảnh chạy bằng điện; dịch vụ cửa hàng bán lẻ điện thoại di động; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ đồ chơi; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến đồ chơi; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực 
tuyến quần áo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến đồ trang trí dùng cho tóc; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ trực tuyến mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến vòng cổ; dịch 
vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến khăn tắm trừ quần áo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến 
miếng bọt biển dùng để tắm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến nhẫn (đồ trang sức); dịch vụ 
cửa hàng bán lẻ trực tuyến quần áo bảo hộ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến bán đồ trang 
trí (đồ trang sức); dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến găng tay bảo hộ để phòng chống tai 
nạn; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến quần áo lót; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến kính 
bảo hộ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến mặt nạ dùng cho mục đích y tế; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ trực tuyến thắt lưng (trang phục); dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến khuy măng sét; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến mũ bảo hiểm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến đồ trang 
sức của phụ nữ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến vải trang trí nội thất; dịch vụ bán lẻ trực 
tuyến nhạc số tải xuống được; dịch vụ bán lẻ trực tuyến nhạc chuông tải xuống được; dịch vụ 
đại lý mua phiếu mua hàng/phiếu giảm giá tải xuống được; dịch vụ đại lý mua phiếu mua 
hàng/giảm giá in sẵn; dịch vụ đại lý mua phiếu mua hàng/giảm giá trên điện thoại di động, tải 
xuống được; dịch vụ đại lý mua phiếu mua hàng cho người khác; dịch vụ cửa hàng bán lẻ 
trực tuyến sách điện tử tải xuống được; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến tạp chí xuất bản 
định kỳ điện tử tải xuống được; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến báo điện tử tải xuống 
được; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến tạp chí điện tử tải xuống được; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ trực tuyến sách; dịch vụ bán lẻ phiếu giảm giá tải xuống được qua internet; dịch vụ 
bán lẻ phiếu giảm giá in sẵn qua internet; dịch vụ đại lý bán hàng phiếu giảm giá tải xuống 
được qua internet; dịch vụ đại lý bán hàng phiếu giảm giá in sẵn qua internet; dịch vụ bán lẻ 
được cung cấp bởi các dịch vụ đại siêu thị bán thực phẩm, đồ uống, trái cây và rau củ, thức 
ăn cho vật nuôi trong nhà, thực phẩm cho em bé, gia vị, chất bổ sung cho thực phẩm, dược 
phẩm, chế phẩm để sản xuất đồ uống có ga, bột dùng để pha chế đồ uống không chứa cồn, cà 
phê, bia, đồ uống chứa cồn, trừ bia, chế phẩm làm mềm thịt dùng cho mục đích gia dụng, 
khẩu trang vệ sinh dùng cho mục đích y tế, chế phẩm thú y và vệ sinh và vật tư y tế, miếng 
đệm lót vệ sinh, dụng cụ y tế, thiết bị và hệ thống nấu nướng, chế phẩm làm sạch không khí, 
văn phòng phẩm, dụng cụ và công cụ làm sạch dùng cho gia đình, chế phẩm đánh bóng dùng 
cho gia đình, dụng cụ nấu ăn, bộ đồ ăn, dụng cụ và đồ dùng nhà bếp, chế phẩm và vật dụng 
vệ sinh, hàng dệt và đồ vải dùng cho gia đình, dụng cụ làm sạch và dụng cụ giặt/cọ rửa, đồ 
dùng và thiết bị dùng cho gia đình, đồ chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng hoặc dùng cho 
nhà bếp, vật liệu bao gói, chặn và cách nhiệt, đồ đạc và phụ kiện lắp ráp của đồ đạc, vải và 
hàng dệt trang trí nội thất, chỉ và sợi, thiết bị sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí, thiết 
bị và dụng cụ chiếu sáng, thiết bị điện dùng trong nhà, dụng cụ cầm tay, dao cạo, vật liệu xây 
dựng hoặc thi công, ấn phẩm, khớp nối máy và phụ kiện truyền động trừ loại dùng cho 
phương tiện giao thông đường bộ, máy cơ điện dùng để chế biến thực phẩm, sản phẩm dùng 
cho vật nuôi trong nhà, máy bán hàng tự động, máy xúc, hạt giống, cây trồng và hoa, phân 
bón, hóa chất nông nghiệp, hệ thống và thiết bị vệ sinh, chất dính dùng cho gia đình, trừ loại 
dùng cho văn phòng, chất khử ẩm dùng cho gia đình, hóa chất và chất dính dùng cho mục 
đích công nghiệp, vật dụng uốn tóc dùng điện và không dùng điện, trừ loại là dụng cụ cầm 
tay, túi rác bằng giấy hoặc chất dẻo, thuốc nhuộm, đá quý, kính xây dựng, kính dạng thô hoặc 
bán thành phẩm, trừ kính xây dựng, vòi hoa sen, gỗ, màu để vẽ tranh, xà cừ, chất dẻo chưa 
qua xử lý, ống vòi tưới nước, khóa cửa dùng điện, vật liệu mài mòn, dù để nhảy dù, thiết bị 
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điều chỉnh cho nhạc cụ, bệ phóng tên lửa không bằng kim loại, bùi nhùi để chấm thuốc súng, 
rìu phá băng, khung tập đi cho trẻ em, kén tằm, máy nuôi tằm, dây thừng và dây buộc bằng 
cao su, tấm chắn côn trùng không bằng kim loại, vật dụng để khâu vá, xe đẩy, máy triệt lông 
dùng điện, thiết bị chiếu sáng dùng điện, máy hút bụi, vật liệu đệm/lót/độn không bằng cao 
su, giấy hoặc chất dẻo, da và giả da, da và đồ giả da, sản phẩm vệ sinh và nuôi dưỡng trẻ em, 
sản phẩm vệ sinh, mỹ phẩm và làm đẹp, chế phẩm làm sạch, chế phẩm vệ sinh thân thể, chất 
thơm dùng cho gia đình, giấy vệ sinh, khăn giấy làm sạch được làm ẩm sẵn, nước súc miệng 
và nước làm sạch miệng không chứa thuốc, bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay, hình dán nghệ 
thuật cho móng tay, chân, túi đựng đồ vệ sinh thân thể còn rỗng, bình sữa cho trẻ em bú, 
quần tã trẻ em, túi và hành lý và vật mang khác, ô/dù, bao đựng hộ chiếu, xe cộ và phụ kiện 
cho xe cộ, các bộ phận và phụ tùng xe cộ, bộ phận và phụ tùng ô tô, dụng cụ và thiết bị nghe 
nhìn, dụng cụ và thiết bị nghe nhìn dùng điện, máy tính, phần mềm, nội dung điện tử tải 
xuống được, đồng hồ đeo tay, thiết bị và dụng cụ cứu sinh, mũ bảo hiểm, máy ảnh/máy quay, 
giá ba chân dùng cho máy ảnh/máy quay, điện thoại thông minh, nhạc chuông, nhạc kỹ thuật 
số, dụng cụ đếm thời gian, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, phụ kiện thời trang (quần áo), vật 
dụng cho người hút thuốc, dầu và mỡ công nghiệp, nến, nhiên liệu, thiết bị và dụng cụ chống 
trộm, an ninh và an toàn cho xe cộ, đồ chơi và trò chơi (đồ chơi), vật dụng thể dục và thể 
thao, nhạc cụ, trò chơi vi-đê-ô, đồ trang sức và kim loại quý, kính mắt, tác phẩm nghệ thuật, 
và phụ kiện thời trang; siêu thị bán thực phẩm, đồ uống, trái cây và rau củ, thức ăn cho vật 
nuôi trong nhà, thực phẩm cho em bé, gia vị, chất bổ sung cho thực phẩm, dược phẩm, chế 
phẩm để sản xuất đồ uống có ga, bột dùng để pha chế đồ uống không chứa cồn, cà phê, bia, 
đồ uống chứa cồn, trừ bia, chế phẩm làm mềm thịt dùng cho mục đích gia dụng, khẩu trang 
vệ sinh dùng cho mục đích y tế, chế phẩm thú y và vệ sinh và vật tư y tế, miếng đệm lót vệ 
sinh, dụng cụ y tế, thiết bị và hệ thống nấu nướng, chế phẩm làm sạch không khí, văn phòng 
phẩm, dụng cụ và công cụ làm sạch dùng cho gia đình, chế phẩm đánh bóng dùng cho gia 
đình, dụng cụ nấu ăn, bộ đồ ăn, dụng cụ và đồ dùng nhà bếp, chế phẩm và vật dụng vệ sinh, 
hàng dệt và đồ vải dùng cho gia đình, dụng cụ làm sạch và dụng cụ giặt/cọ rửa, đồ dùng và 
thiết bị dùng cho gia đình, đồ chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng hoặc dùng cho nhà bếp, 
vật liệu bao gói, chặn và cách nhiệt, đồ đạc và phụ kiện lắp ráp của đồ đạc, vải và hàng dệt 
trang trí nội thất, chỉ và sợi, thiết bị sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí, thiết bị và 
dụng cụ chiếu sáng, thiết bị điện dùng trong nhà, dụng cụ cầm tay, dao cạo, vật liệu xây dựng 
hoặc thi công, ấn phẩm, khớp nối máy và phụ kiện truyền động trừ loại dùng cho phương tiện 
giao thông đường bộ, máy cơ điện dùng để chế biến thực phẩm, sản phẩm dùng cho vật nuôi 
trong nhà, máy bán hàng tự động, máy xúc, hạt giống, cây trồng và hoa, phân bón, hóa chất 
nông nghiệp, hệ thống và thiết bị vệ sinh, chất dính dùng cho gia đình, trừ loại dùng cho văn 
phòng, chất khử ẩm dùng cho gia đình, hóa chất và chất dính dùng cho mục đích công 
nghiệp, vật dụng uốn tóc dùng điện và không dùng điện, trừ loại là dụng cụ cầm tay, túi rác 
bằng giấy hoặc chất dẻo, thuốc nhuộm, đá quý, kính xây dựng, kính dạng thô hoặc bán thành 
phẩm, trừ kính xây dựng, vòi hoa sen, gỗ, màu để vẽ tranh, xà cừ, chất dẻo chưa qua xử lý, 
ống vòi tưới nước, khóa cửa dùng điện, vật liệu mài mòn, dù để nhảy dù, thiết bị điều chỉnh 
cho nhạc cụ, bệ phóng tên lửa không bằng kim loại, bùi nhùi để chấm thuốc súng, rìu phá 
băng, khung tập đi cho trẻ em, kén tằm, máy nuôi tằm, dây thừng và dây buộc bằng cao su, 
tấm chắn côn trùng không bằng kim loại, vật dụng để khâu vá, xe đẩy, máy triệt lông dùng 
điện, thiết bị chiếu sáng dùng điện, máy hút bụi, vật liệu đệm/lót/độn không bằng cao su, giấy 
hoặc chất dẻo, da và giả da, da và đồ giả da, sản phẩm vệ sinh và nuôi dưỡng trẻ em, sản 
phẩm vệ sinh, mỹ phẩm và làm đẹp, chế phẩm làm sạch, chế phẩm vệ sinh thân thể, chất 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 418 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2023) 
 

20 
 

thơm dùng cho gia đình, giấy vệ sinh, khăn giấy làm sạch được làm ẩm sẵn, nước súc miệng 
và nước làm sạch miệng không chứa thuốc, bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay, hình dán nghệ 
thuật cho móng tay, chân, túi đựng đồ vệ sinh thân thể còn rỗng, bình sữa cho trẻ em bú, 
quần tã trẻ em, túi và hành lý và vật mang khác, ô/dù, bao đựng hộ chiếu, xe cộ và phụ kiện 
cho xe cộ, các bộ phận và phụ tùng xe cộ, bộ phận và phụ tùng ô tô, dụng cụ và thiết bị nghe 
nhìn, dụng cụ và thiết bị nghe nhìn dùng điện, máy tính, phần mềm, nội dung điện tử tải 
xuống được, đồng hồ đeo tay, thiết bị và dụng cụ cứu sinh, mũ bảo hiểm, máy ảnh/máy quay, 
giá ba chân dùng cho máy ảnh/máy quay, điện thoại thông minh, nhạc chuông, nhạc kỹ thuật 
số, dụng cụ đếm thời gian, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, phụ kiện thời trang (quần áo), vật 
dụng cho người hút thuốc, dầu và mỡ công nghiệp, nến, nhiên liệu, thiết bị và dụng cụ chống 
trộm, an ninh và an toàn cho xe cộ, đồ chơi và trò chơi (đồ chơi), vật dụng thể dục và thể 
thao, nhạc cụ, trò chơi vi-đê-ô, đồ trang sức và kim loại quý, kính mắt, tác phẩm nghệ thuật, 
và phụ kiện thời trang; dịch vụ bán lẻ và bán buôn thông qua một trung tâm mua sắm toàn 
diện bằng internet bán thực phẩm, đồ uống, trái cây và rau củ, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, 
thực phẩm cho em bé, gia vị, chất bổ sung cho thực phẩm, dược phẩm, chế phẩm để sản xuất 
đồ uống có ga, bột dùng để pha chế đồ uống không chứa cồn, cà phê, bia, đồ uống chứa cồn, 
trừ bia, chế phẩm làm mềm thịt dùng cho mục đích gia dụng, khẩu trang vệ sinh dùng cho 
mục đích y tế, chế phẩm thú y và vệ sinh và vật tư y tế, miếng đệm lót vệ sinh, dụng cụ y tế, 
thiết bị và hệ thống nấu nướng, chế phẩm làm sạch không khí, văn phòng phẩm, dụng cụ và 
công cụ làm sạch dùng cho gia đình, chế phẩm đánh bóng dùng cho gia đình, dụng cụ nấu ăn, 
bộ đồ ăn, dụng cụ và đồ dùng nhà bếp, chế phẩm và vật dụng vệ sinh, hàng dệt và đồ vải 
dùng cho gia đình, dụng cụ làm sạch và dụng cụ giặt/cọ rửa, đồ dùng và thiết bị dùng cho gia 
đình, đồ chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng hoặc dùng cho nhà bếp, vật liệu bao gói, 
chặn và cách nhiệt, đồ đạc và phụ kiện lắp ráp của đồ đạc, vải và hàng dệt trang trí nội thất, 
chỉ và sợi, thiết bị sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí, thiết bị và dụng cụ chiếu sáng, 
thiết bị điện dùng trong nhà, dụng cụ cầm tay, dao cạo, vật liệu xây dựng hoặc thi công, ấn 
phẩm, khớp nối máy và phụ kiện truyền động trừ loại dùng cho phương tiện giao thông 
đường bộ, máy cơ điện dùng để chế biến thực phẩm, sản phẩm dùng cho vật nuôi trong nhà, 
máy bán hàng tự động, máy xúc, hạt giống, cây trồng và hoa, phân bón, hóa chất nông 
nghiệp, hệ thống và thiết bị vệ sinh, chất dính dùng cho gia đình, trừ loại dùng cho văn 
phòng, chất khử ẩm dùng cho gia đình, hóa chất và chất dính dùng cho mục đích công 
nghiệp, vật dụng uốn tóc dùng điện và không dùng điện, trừ loại là dụng cụ cầm tay, túi rác 
bằng giấy hoặc chất dẻo, thuốc nhuộm, đá quý, kính xây dựng, kính dạng thô hoặc bán thành 
phẩm, trừ kính xây dựng, vòi hoa sen, gỗ, màu để vẽ tranh, xà cừ, chất dẻo chưa qua xử lý, 
ống vòi tưới nước, khóa cửa dùng điện, vật liệu mài mòn, dù để nhảy dù, thiết bị điều chỉnh 
cho nhạc cụ, bệ phóng tên lửa không bằng kim loại, bùi nhùi để chấm thuốc súng, rìu phá 
băng, khung tập đi cho trẻ em, kén tằm, máy nuôi tằm, dây thừng và dây buộc bằng cao su, 
tấm chắn côn trùng không bằng kim loại, vật dụng để khâu vá, xe đẩy, máy triệt lông dùng 
điện, thiết bị chiếu sáng dùng điện, máy hút bụi, vật liệu đệm/lót/độn không bằng cao su, giấy 
hoặc chất dẻo, da và giả da, da và đồ giả da, sản phẩm vệ sinh và nuôi dưỡng trẻ em, sản 
phẩm vệ sinh, mỹ phẩm và làm đẹp, chế phẩm làm sạch, chế phẩm vệ sinh thân thể, chất 
thơm dùng cho gia đình, giấy vệ sinh, khăn giấy làm sạch được làm ẩm sẵn, nước súc miệng 
và nước làm sạch miệng không chứa thuốc, bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay, hình dán nghệ 
thuật cho móng tay, chân, túi đựng đồ vệ sinh thân thể còn rỗng, bình sữa cho trẻ em bú, 
quần tã trẻ em, túi và hành lý và vật mang khác, ô/dù, bao đựng hộ chiếu, xe cộ và phụ kiện 
cho xe cộ, các bộ phận và phụ tùng xe cộ, bộ phận và phụ tùng ô tô, dụng cụ và thiết bị nghe 
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nhìn, dụng cụ và thiết bị nghe nhìn dùng điện, máy tính, phần mềm, nội dung điện tử tải 
xuống được, đồng hồ đeo tay, thiết bị và dụng cụ cứu sinh, mũ bảo hiểm, máy ảnh/máy quay, 
giá ba chân dùng cho máy ảnh/máy quay, điện thoại thông minh, nhạc chuông, nhạc kỹ thuật 
số, dụng cụ đếm thời gian, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, phụ kiện thời trang (quần áo), vật 
dụng cho người hút thuốc, dầu và mỡ công nghiệp, nến, nhiên liệu, thiết bị và dụng cụ chống 
trộm, an ninh và an toàn cho xe cộ, đồ chơi và trò chơi (đồ chơi), vật dụng thể dục và thể 
thao, nhạc cụ, trò chơi vi-đê-ô, đồ trang sức và kim loại quý, kính mắt, tác phẩm nghệ thuật, 
và phụ kiện thời trang; dịch vụ trung gian kinh doanh liên quan đến thư đặt hàng bằng viễn 
thông; cửa hàng bán lẻ tiện lợi bán thực phẩm, đồ uống, trái cây và rau củ, thức ăn cho vật 
nuôi trong nhà, thực phẩm cho em bé, gia vị, chất bổ sung cho thực phẩm, dược phẩm, chế 
phẩm để sản xuất đồ uống có ga, bột dùng để pha chế đồ uống không chứa cồn, cà phê, bia, 
đồ uống chứa cồn, trừ bia, chế phẩm làm mềm thịt dùng cho mục đích gia dụng, khẩu trang 
vệ sinh dùng cho mục đích y tế, chế phẩm thú y và vệ sinh và vật tư y tế, miếng đệm lót vệ 
sinh, dụng cụ y tế, thiết bị và hệ thống nấu nướng, chế phẩm làm sạch không khí, văn phòng 
phẩm, dụng cụ và công cụ làm sạch dùng cho gia đình, chế phẩm đánh bóng dùng cho gia 
đình, dụng cụ nấu ăn, bộ đồ ăn, dụng cụ và đồ dùng nhà bếp, chế phẩm và vật dụng vệ sinh, 
hàng dệt và đồ vải dùng cho gia đình, dụng cụ làm sạch và dụng cụ giặt/cọ rửa, đồ dùng và 
thiết bị dùng cho gia đình, đồ chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng hoặc dùng cho nhà bếp, 
vật liệu bao gói, chặn và cách nhiệt, đồ đạc và phụ kiện lắp ráp của đồ đạc, vải và hàng dệt 
trang trí nội thất, chỉ và sợi, thiết bị sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí, thiết bị và 
dụng cụ chiếu sáng, thiết bị điện dùng trong nhà, dụng cụ cầm tay, dao cạo, vật liệu xây dựng 
hoặc thi công, ấn phẩm, khớp nối máy và phụ kiện truyền động trừ loại dùng cho phương tiện 
giao thông đường bộ, máy cơ điện dùng để chế biến thực phẩm, sản phẩm dùng cho vật nuôi 
trong nhà, máy bán hàng tự động, máy xúc, hạt giống, cây trồng và hoa, phân bón, hóa chất 
nông nghiệp, hệ thống và thiết bị vệ sinh, chất dính dùng cho gia đình, trừ loại dùng cho văn 
phòng, chất khử ẩm dùng cho gia đình, hóa chất và chất dính dùng cho mục đích công 
nghiệp, vật dụng uốn tóc dùng điện và không dùng điện, trừ loại là dụng cụ cầm tay, túi rác 
bằng giấy hoặc chất dẻo, thuốc nhuộm, đá quý, kính xây dựng, kính dạng thô hoặc bán thành 
phẩm, trừ kính xây dựng, vòi hoa sen, gỗ, màu để vẽ tranh, xà cừ, chất dẻo chưa qua xử lý, 
ống vòi tưới nước, khóa cửa dùng điện, vật liệu mài mòn, dù để nhảy dù, thiết bị điều chỉnh 
cho nhạc cụ, bệ phóng tên lửa không bằng kim loại, bùi nhùi để chấm thuốc súng, rìu phá 
băng, khung tập đi cho trẻ em, kén tằm, máy nuôi tằm, dây thừng và dây buộc bằng cao su, 
tấm chắn côn trùng không bằng kim loại, vật dụng để khâu vá, xe đẩy, máy triệt lông dùng 
điện, thiết bị chiếu sáng dùng điện, máy hút bụi, vật liệu đệm/lót/độn không bằng cao su, giấy 
hoặc chất dẻo, da và giả da, da và đồ giả da, sản phẩm vệ sinh và nuôi dưỡng trẻ em, sản 
phẩm vệ sinh, mỹ phẩm và làm đẹp, chế phẩm làm sạch, chế phẩm vệ sinh thân thể, chất 
thơm dùng cho gia đình, giấy vệ sinh, khăn giấy làm sạch được làm ẩm sẵn, nước súc miệng 
và nước làm sạch miệng không chứa thuốc, bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay, hình dán nghệ 
thuật cho móng tay, chân, túi đựng đồ vệ sinh thân thể còn rỗng, bình sữa cho trẻ em bú, 
quần tã trẻ em, túi và hành lý và vật mang khác, ô/dù, bao đựng hộ chiếu, xe cộ và phụ kiện 
cho xe cộ, các bộ phận và phụ tùng xe cộ, bộ phận và phụ tùng ô tô, dụng cụ và thiết bị nghe 
nhìn, dụng cụ và thiết bị nghe nhìn dùng điện, máy tính, phần mềm, nội dung điện tử tải 
xuống được, đồng hồ đeo tay, thiết bị và dụng cụ cứu sinh, mũ bảo hiểm, máy ảnh/máy quay, 
giá ba chân dùng cho máy ảnh/máy quay, điện thoại thông minh, nhạc chuông, nhạc kỹ thuật 
số, dụng cụ đếm thời gian, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, phụ kiện thời trang (quần áo), vật 
dụng cho người hút thuốc, dầu và mỡ công nghiệp, nến, nhiên liệu, thiết bị và dụng cụ chống 
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trộm, an ninh và an toàn cho xe cộ, đồ chơi và trò chơi (đồ chơi), vật dụng thể dục và thể 
thao, nhạc cụ, trò chơi vi-đê-ô, đồ trang sức và kim loại quý, kính mắt, tác phẩm nghệ thuật, 
và phụ kiện thời trang; dịch vụ cửa hàng bách hóa bán lẻ bán thực phẩm, đồ uống, trái cây và 
rau củ, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, thực phẩm cho em bé, gia vị, chất bổ sung cho thực 
phẩm, dược phẩm, chế phẩm để sản xuất đồ uống có ga, bột dùng để pha chế đồ uống không 
chứa cồn, cà phê, bia, đồ uống chứa cồn, trừ bia, chế phẩm làm mềm thịt dùng cho mục đích 
gia dụng, khẩu trang vệ sinh dùng cho mục đích y tế, chế phẩm thú y và vệ sinh và vật tư y 
tế, miếng đệm lót vệ sinh, dụng cụ y tế, thiết bị và hệ thống nấu nướng, chế phẩm làm sạch 
không khí, văn phòng phẩm, dụng cụ và công cụ làm sạch dùng cho gia đình, chế phẩm đánh 
bóng dùng cho gia đình, dụng cụ nấu ăn, bộ đồ ăn, dụng cụ và đồ dùng nhà bếp, chế phẩm và 
vật dụng vệ sinh, hàng dệt và đồ vải dùng cho gia đình, dụng cụ làm sạch và dụng cụ giặt/cọ 
rửa, đồ dùng và thiết bị dùng cho gia đình, đồ chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng hoặc 
dùng cho nhà bếp, vật liệu bao gói, chặn và cách nhiệt, đồ đạc và phụ kiện lắp ráp của đồ đạc, 
vải và hàng dệt trang trí nội thất, chỉ và sợi, thiết bị sưởi ấm, thông gió và điều hòa không 
khí, thiết bị và dụng cụ chiếu sáng, thiết bị điện dùng trong nhà, dụng cụ cầm tay, dao cạo, 
vật liệu xây dựng hoặc thi công, ấn phẩm, khớp nối máy và phụ kiện truyền động trừ loại 
dùng cho phương tiện giao thông đường bộ, máy cơ điện dùng để chế biến thực phẩm, sản 
phẩm dùng cho vật nuôi trong nhà, máy bán hàng tự động, máy xúc, hạt giống, cây trồng và 
hoa, phân bón, hóa chất nông nghiệp, hệ thống và thiết bị vệ sinh, chất dính dùng cho gia 
đình, trừ loại dùng cho văn phòng, chất khử ẩm dùng cho gia đình, hóa chất và chất dính 
dùng cho mục đích công nghiệp, vật dụng uốn tóc dùng điện và không dùng điện, trừ loại là 
dụng cụ cầm tay, túi rác bằng giấy hoặc chất dẻo, thuốc nhuộm, đá quý, kính xây dựng, kính 
dạng thô hoặc bán thành phẩm, trừ kính xây dựng, vòi hoa sen, gỗ, màu để vẽ tranh, xà cừ, 
chất dẻo chưa qua xử lý, ống vòi tưới nước, khóa cửa dùng điện, vật liệu mài mòn, dù để 
nhảy dù, thiết bị điều chỉnh cho nhạc cụ, bệ phóng tên lửa không bằng kim loại, bùi nhùi để 
chấm thuốc súng, rìu phá băng, khung tập đi cho trẻ em, kén tằm, máy nuôi tằm, dây thừng 
và dây buộc bằng cao su, tấm chắn côn trùng không bằng kim loại, vật dụng để khâu vá, xe 
đẩy, máy triệt lông dùng điện, thiết bị chiếu sáng dùng điện, máy hút bụi, vật liệu 
đệm/lót/độn không bằng cao su, giấy hoặc chất dẻo, da và giả da, da và đồ giả da, sản phẩm 
vệ sinh và nuôi dưỡng trẻ em, sản phẩm vệ sinh, mỹ phẩm và làm đẹp, chế phẩm làm sạch, 
chế phẩm vệ sinh thân thể, chất thơm dùng cho gia đình, giấy vệ sinh, khăn giấy làm sạch 
được làm ẩm sẵn, nước súc miệng và nước làm sạch miệng không chứa thuốc, bộ dụng cụ 
cắt, sửa móng tay, hình dán nghệ thuật cho móng tay, chân, túi đựng đồ vệ sinh thân thể còn 
rỗng, bình sữa cho trẻ em bú, quần tã trẻ em, túi và hành lý và vật mang khác, ô/dù, bao đựng 
hộ chiếu, xe cộ và phụ kiện cho xe cộ, các bộ phận và phụ tùng xe cộ, bộ phận và phụ tùng ô 
tô, dụng cụ và thiết bị nghe nhìn, dụng cụ và thiết bị nghe nhìn dùng điện, máy tính, phần 
mềm, nội dung điện tử tải xuống được, đồng hồ đeo tay, thiết bị và dụng cụ cứu sinh, mũ bảo 
hiểm, máy ảnh/máy quay, giá ba chân dùng cho máy ảnh/máy quay, điện thoại thông minh, 
nhạc chuông, nhạc kỹ thuật số, dụng cụ đếm thời gian, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, phụ 
kiện thời trang (quần áo), vật dụng cho người hút thuốc, dầu và mỡ công nghiệp, nến, nhiên 
liệu, thiết bị và dụng cụ chống trộm, an ninh và an toàn cho xe cộ, đồ chơi và trò chơi (đồ 
chơi), vật dụng thể dục và thể thao, nhạc cụ, trò chơi vi-đê-ô, đồ trang sức và kim loại quý, 
kính mắt, tác phẩm nghệ thuật, và phụ kiện thời trang; dịch vụ cửa hàng bán lẻ phân bón cho 
cây trồng trong gia đình; dịch vụ cửa hàng bán lẻ chất khử ẩm dùng trong nhà; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ các chế phẩm đánh bóng, cọ rửa và mài mòn; dịch vụ cửa hàng bán lẻ da và đồ 
giả da; dịch vụ cửa hàng bán lẻ khóa cửa điện tử; dịch vụ cửa hàng bán lẻ dao cạo, dùng điện 
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hoặc không dùng điện; dịch vụ cửa hàng bán lẻ vòi nước máy (họng nước) dùng cho nhà bếp; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ xe đạp; dịch vụ cửa hàng bán lẻ nến và bấc để thắp sáng; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ đá quý và đá bán quý. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ giao hàng; vận chuyển hàng hóa; dịch vụ vận chuyển chuyển phát nhanh; 
dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; dịch vụ giao hàng trong ngày; dịch vụ bưu chính, vận 
chuyển hàng hóa và chuyển phát nhanh; dịch vụ giao hàng theo yêu cầu của các mạng trực 
tuyến và Internet; dịch vụ giao đồ ăn; dịch vụ giao thực phẩm đã chế biến; chuyển phát bưu 
kiện tận nơi; dịch vụ giao hàng bằng thư đặt hàng; dịch vụ vận tải; cung cấp thông tin vận tải; 
vận chuyển đông lạnh thực phẩm; dịch vụ hậu cần bao gồm lưu trữ, vận chuyển và giao hàng; 
tư vấn kỹ thuật liên quan đến hậu cần vận tải; dịch vụ tư vấn liên quan đến hậu cần vận tải; 
hậu cần vận tải; thông tin hậu cần vận tải thông qua mạng truyền thông máy tính; cung cấp 
thông tin về vận chuyển hàng hóa; hậu cần nội bộ và hậu cần thu hồi của người khác; cho 
thuê xe; sắp xếp các dịch vụ nhanh chóng là dịch vụ giao hàng hỏa tốc; chuỗi dịch vụ vận 
chuyển nhanh, bao gồm vận tải và giao hàng nhanh; quản lý/điều hành vận chuyển trong lĩnh 
vực dịch vụ tài xế; dịch vụ cho thuê xe ô tô; dịch vụ vận chuyển hàng hóa và lưu kho hàng 
hóa được vận chuyển bằng đường hàng không; dịch vụ vận chuyển và lưu kho liên quan đến 
hậu cần lưu trữ, hậu cần phân phối và hậu cần thu hồi; tư vấn liên quan đến dịch vụ vận 
chuyển và lưu kho được cung cấp qua các trung tâm nhận cuộc gọi điện thoại và đường dây 
nóng; dịch vụ hậu cần chuỗi cung ứng và dịch vụ hậu cần thu hồi bao gồm lưu kho, vận 
chuyển và giao hàng cho người khác bằng đường hàng không, đường sắt, tàu thủy hoặc xe 
tải; dịch vụ hậu cần bao gồm vận chuyển, đóng gói và cất giữ hàng hóa; vận chuyển và tích 
trữ rác; vận chuyển và đóng gói hàng hóa; cung cấp thông tin liên quan đến giao thông và tắc 
nghẽn giao thông; cất giữ hàng hóa; xếp hàng vào kho; xếp thực phẩm đông lạnh vào kho; 
cho thuê kho chứa hàng; tư vấn về lưu kho; dịch vụ bao gói, cho vào thùng và xếp hàng vào 
kho; đóng gói và cất giữ hàng hóa; cất giữ dầu; xếp hàng vào kho các vật liệu nguy hiểm; 
dịch vụ kho để cất giữ xe cộ; cho thuê xe lăn dùng cho người tàn tật; cung cấp thông tin lữ 
hành du lịch; sắp xếp và đặt chỗ cho các chuyến đi; giữ chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ văn 
phòng du lịch; dịch vụ hướng dẫn du lịch; lưu trữ ở dạng vật lý các dữ liệu dạng điện tử; 
đóng gói hàng hóa; cho thuê thiết bị hình chuông cung cấp dưỡng khí cho thợ lặn và trang 
phục lặn; cung cấp năng lượng. 

(210) 4-2020-29926 (220) 29/07/2020 
 (441) 27/01/2023 

(540)  
(731) COUPANG CORP. (KR) 

18th Floor (Sincheon-dong), 570 Songpa-
daero, Songpa-gu, Seoul, Republic of 
Korea 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 09: Chip DNA; kính quang học; vòng cổ điện tử để huấn luyện động vật; bàn tính; 
giày bảo hộ; khóa điện; thước chia độ của thợ mộc; thiết bị và dụng cụ cho phòng thí nghiệm 
vật lý và hóa học; thiết bị và dụng cụ quang học, trừ kính và thiết bị chụp ảnh; thiết bị và 
dụng cụ chụp ảnh; thiết bị hội nghị truyền hình; thiết bị gá lắp dùng cho máy ảnh và màn 
hình; thiết bị và dụng cụ để cân dùng cho đơn vị tiêu chuẩn; thiết bị đo lường; kính đeo mắt; 
dụng cụ toán học; máy tính và thiết bị xử lý dữ liệu; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng 
xu; thiết bị và dụng cụ cứu hộ; thiết bị khẩn cấp, cụ thể là: đèn hiệu đi-ốt phát quang (LED) 
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dùng trong trường hợp khẩn cấp, đèn LED dạng thanh dùng trong trường hợp khẩn cấp, bộ 
truyền tín hiệu dùng trong trường hợp khẩn cấp, bè cứu sinh dùng trong trường hợp khẩn cấp 
và thiết bị cứu hộ; thiết bị dập lửa; thiết bị báo động và cảnh báo; công cụ để giám sát giao 
thông; mặt nạ của thợ lặn; tàu thuyền cứu hộ; vệ tinh nhân tạo; xe chữa cháy; hàng rào điện; 
đèn soi trứng; thiết bị ion hoá, không dùng để xử lý không khí hoặc nước; máy phân phối 
năng lượng điện; thiết bị sạc USB; ổ cắm điện có giắc cắm tháo rời được; tín hiệu bằng đèn 
neon; pin/ắc quy điện; thiết bị và dụng cụ đo điện; dây điện; đầu nối cáp (Điện-); cáp sạc cho 
điện thoại thông minh; chuông cửa điện; thiết bị và dụng cụ âm thanh và hình ảnh chạy bằng 
điện; đồng hồ thông minh; điện thoại thông minh; đồng hồ thông minh truyền dữ liệu đến các 
thiết bị PDA; tai nghe không dây; hệ thống quản lý hậu cần sử dụng máy liên lạc nhận dạng 
bằng tần số vô tuyến (RFID); thiết bị truyền và nhận dữ liệu cho hệ thống quản lý hậu cần sử 
dụng máy liên lạc nhận dạng bằng tần số vô tuyến (RFID); máy móc và thiết bị viễn thông; 
thiết bị dẫn đường bằng GPS cho ô tô; điện thoại PDA; rô bốt dùng trong giảng dạy; phần 
mềm máy tính dùng cho mục đích kinh doanh; ứng dụng phần mềm máy tính, có thể tải 
xuống được; ứng dụng điện thoại thông minh có thể tải xuống được (phần mềm); phần mềm 
máy tính để xử lý dữ liệu; phần mềm để sử dụng trong quản lý cơ sở dữ liệu; phần mềm 
thương mại điện tử di động; phần mềm di động; phần mềm; phần mềm dùng cho TV thông 
minh (ứng dụng); phần mềm ứng dụng cho điện thoại thông minh; phần mềm máy tính để 
tích hợp ứng dụng và cơ sở dữ liệu; chương trình hệ điều hành; phần mềm thương mại điện 
tử; phần mềm để xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng; phần mềm để xử lý hành chính 
việc lưu trữ, đóng gói, chuyển phát, vận chuyển hàng hóa; phần mềm điều hướng; phần mềm 
ứng dụng dùng cho thanh toán di động; chương trình máy tính để quản lý tài liệu; phần mềm 
máy tính để cung cấp thanh toán điện tử cho người khác; phần mềm máy tính để tạo lập cơ sở 
dữ liệu thông tin và dữ liệu có thể tra cứu được; phần mềm máy tính để kiểm soát và quản lý 
các ứng dụng truy cập máy chủ; phần mềm để tìm kiếm, xem, và mua sản phẩm và dịch vụ; 
phần mềm để xác thực danh tính của người trả tiền; phần mềm ứng dụng máy vi tính; phần 
mềm bảo vệ quyền riêng tư; phần sụn (firmware) để xác định thẻ sử dụng Công nghệ giao 
tiếp trường gần (NFC); phần cứng máy tính để xử lý thanh toán điện tử; máy vi tính; đầu đọc 
mã vạch; thiết bị đầu cuối thanh toán điện tử; máy tính bảng; phần cứng máy tính và các thiết 
bị ngoại vi máy vi tính; chất bán dẫn; phích cắm điện; hộp đựng băng trò chơi video; còi 
(thiết bị cảnh báo); găng tay bảo hộ để phòng chống tai nạn; mũ bảo hiểm; mặt nạ chống bụi; 
quần áo bảo hộ để chống lửa; tệp tin đa phương tiện có thể tải xuống được; dụng cụ đếm nhịp 
khi tập chơi nhạc; tệp tin dữ liệu đã được ghi; thẻ từ được mã hóa; thẻ tín dụng tích hợp chip 
IC; vé tải xuống được; phiếu mua hàng/vé tải xuống được; phiếu/vé điện tử tải xuống được; 
phiếu quà tặng điện tử tải xuống được; phim, đã phơi sáng; sổ tay hướng dẫn sử dụng điện tử 
tải xuống được; ấn phẩm điện tử, tải xuống được; bản đồ điện tử tải xuống được. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quản lý chương trình khách hàng thân thiết; xúc tiến việc bán hàng thông 
qua các chương trình khách hàng thân thiết; quảng cáo; dịch vụ tiếp thị; tổ chức các chương 
trình khách hàng thân thiết cho mục đích thương mại, hỗ trợ bán hàng hoặc quảng cáo; tổ 
chức các sự kiện cho mục đích thương mại, hỗ trợ bán hàng và quảng bá; tổ chức và quản lý 
các chương trình khách hàng thân thiết cho mục đích thương mại, hỗ trợ bán hàng hoặc 
quảng cáo; quản lý các chương trình giải thưởng để thúc đẩy việc bán bá sản phẩm và dịch vụ 
của người khác; tiếp thị liên kết; quảng bá sản phẩm và dịch vụ của người khác bằng chương 
trình thẻ phần thưởng khách hàng thân thiết; quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch 
vụ đại lý quảng cáo, cụ thể là quảng bá hàng hóa và dịch vụ của người khác bằng cách phân 
phối phiếu giảm giá; quảng bá sản phẩm; giới thiệu sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm 
trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; cho thuê không gian quảng cáo trên 
các trang web; quảng bá hàng hóa và dịch vụ của người khác bằng cách phân phối phiếu 
giảm giá; xúc tiến bán hàng thông qua việc cung cấp phiếu giảm giá; dịch vụ quảng cáo, tiếp 
thị và quảng bá; tổ chức các sự kiện, triển lãm, hội chợ và buổi trình diễn cho mục đích 
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thương mại, xúc tiến bán hàng và quảng cáo; tư vấn trong lĩnh vực quản lý kinh doanh và tiếp 
thị; dịch vụ quảng cáo và thông tin thương mại qua internet; cung cấp thông tin kinh doanh 
và tiếp thị; kế toán hành chính; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến thuốc dùng cho động vật; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến các chế phẩm vệ sinh cho mục đích y tế; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ trực tuyến thuốc dùng cho người; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến chế phẩm hỗ trợ 
dinh dưỡng để sử dụng như chất bổ sung ăn kiêng; dịch vụ cửa hàng bán lẻ dược phẩm; dịch 
vụ phân tích giá cả thị trường của hậu cần; tư vấn kinh doanh liên quan đến phân tích chuỗi 
logistic và phát hiện hàng giả; kiểm kê hàng hóa; nghiên cứu người tiêu dùng; cung cấp 
thông tin về kinh doanh thương mại và dịch vụ đại lý thông tin thương mại thông qua mạng 
máy tính toàn cầu; cung cấp thông tin tiêu dùng liên quan đến hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ 
cung cấp thông tin ngoại thương; dịch vụ so sánh giá cả; đánh giá và định giá kinh doanh 
trong các vấn đề kinh doanh; cung cấp thông tin kinh doanh; đánh giá liên quan đến các vấn 
đề thương mại; sắp xếp hợp đồng mua và bán hàng hóa cho người khác; dịch vụ trung gian 
kinh doanh để mua và bán hàng hóa và dịch vụ; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho 
người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; quản lý thương mại việc li-xăng 
sản phẩm và dịch vụ của người khác; cung cấp thông tin về chi phí/giá và cửa hàng bán sản 
phẩm; cung cấp các gợi ý về sản phẩm và dịch vụ cho người tiêu dùng cho mục đích thương 
mại; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng (tư vấn tiêu dùng); dịch vụ 
giao dịch trực tuyến, cụ thể là đánh giá kinh doanh liên quan đến người mua và người bán 
trực tuyến; cung cấp thông tin thương mại từ các cơ sở dữ liệu trực tuyến; quản lý kinh doanh 
trong lĩnh vực vận tải và chuyển phát; dịch vụ mua sắm theo hợp đồng cho việc mua bán 
hàng hóa và dịch vụ; nghiên cứu thị trường cho mục đích quảng cáo; tư vấn quản lý kinh 
doanh liên quan đến các vấn đề chiến lược, tiếp thị, sản xuất, nhân sự và bán lẻ; hỗ trợ quản 
lý nhân sự; tư vấn nghiệp vụ liên quan đến quản lý nhân sự; quản lý nhân sự và tư vấn việc 
làm; cung cấp bài kiểm tra khả năng hoặc kỹ năng cho việc quản lý nhân sự; quản trị kinh 
doanh và công việc văn phòng; dịch vụ thuê mướn lao động, tuyển dụng lao động, bố trí công 
ăn việc làm, dịch vụ cung cấp nhân sự và mạng lưới nghề nghiệp; cung cấp thông tin việc 
làm; bố trí việc làm và nhân sự; tổ chức và tiến hành các hội chợ việc làm; dịch vụ tư vấn và 
cố vấn liên quan đến bố trí nhân sự; dịch vụ tuyển dụng lao động; cung cấp thông tin tuyển 
dụng thông qua mạng máy tính toàn cầu; quản lý cơ sở dữ liệu; dịch vụ đại lý xuất nhập 
khẩu; các dịch vụ hành chính của đại lý thông quan, cụ thể là chuẩn bị giấy tờ, tài liệu và tiến 
hành các thủ tục hành chính cho việc thông quan; xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng; 
dịch vụ xử lý về mặt hành chính trong lĩnh vực giao hàng; dịch vụ đặt hàng cho người khác; 
dịch vụ thư ký và văn thư; bán đấu giá; bán đấu giá được cung cấp trên internet; dịch vụ trả 
lời điện thoại; cho thuê máy bán hàng tự động; đăng ký thuê bao/theo dõi gói dịch vụ phương 
tiện thông tin cho người khác; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trái cây và rau quả đã được bảo quản, 
sấy khô và nấu chín; dịch vụ cửa hàng bán lẻ các sản phẩm đã chế biến trên cơ sở ngũ cốc; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồ uống trái cây và nước ép trái cây; dịch vụ cửa hàng bán lẻ ngũ cốc 
đã mài xát; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đậu phụ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ cỏ khô cho gia súc; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ bột dùng cho thực phẩm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trái cây tươi; dịch 
vụ cửa hàng bán lẻ rau tươi; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm rau đã chế biến; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ trực tuyến trái cây và rau quả đã được bảo quản, đông lạnh, sấy khô và nấu chín; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến cơm đã sấy khô/cơm cháy; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực 
tuyến thực phẩm cho trẻ em làm từ nông sản; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến ngũ cốc 
không qua chế biến; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến thực phẩm cho trẻ em làm từ hải sản; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến trái cây và rau quả tươi; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực 
tuyến thức ăn cho vật nuôi trong nhà; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho trẻ sơ sinh; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến thức ăn cho trẻ em làm từ các 
sản phẩm chăn nuôi; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến thực phẩm cho em bé; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ trực tuyến súp ăn liền hoặc nấu sẵn; dịch vụ cửa hàng bán lẻ các món ăn phụ đã 
được chế biến bao gồm chủ yếu là thịt, cá, thịt gia cầm hoặc rau; dịch vụ cửa hàng bán lẻ 
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bánh kẹo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ bánh gạo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đường dùng cho thực 
phẩm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ xốt/gia vị; dịch vụ cửa hàng bán lẻ muối ăn; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ nước tương và tương đậu nành; dịch vụ cửa hàng bán lẻ gia vị; dịch vụ cửa hàng bán lẻ 
gia vị hóa học; dịch vụ cửa hàng bán lẻ nước (đồ uống); dịch vụ cửa hàng bán lẻ trà; dịch vụ 
cửa hàng bán lẻ đồ uống trên cơ sở trà; dịch vụ cửa hàng bán lẻ nước ép rau quả (đồ uống); 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ nước ngọt; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồ uống trên cơ sở cà phê; dịch 
vụ cửa hàng bán lẻ thực phẩm từ trứng đã chế biến; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trứng; dịch vụ 
cửa hàng bán lẻ dầu và chất béo dùng cho thực phẩm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ thịt; dịch vụ 
cửa hàng bán lẻ các sản phẩm từ sữa; dịch vụ cửa hàng bán lẻ các sản phẩm thịt đã chế biến; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ cá và động vật có vỏ cứng (đã bảo quản); dịch vụ cửa hàng bán lẻ 
rong biển tươi; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm rong biển đã chế biến; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ trực tuyến thực phẩm bổ sung sức khỏe trên cơ sở cá khô và động vật có vỏ cứng đã 
sấy khô; dịch vụ cửa hàng bán lẻ bình sữa cho trẻ em bú; dịch vụ cửa hàng bán lẻ mỹ phẩm; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến mỹ phẩm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ các chế phẩm làm 
sạch; dịch vụ cửa hàng bán lẻ chế phẩm đánh răng; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến các 
chế phẩm làm sạch da; dịch vụ cửa hàng bán lẻ dụng cụ làm sạch và dụng cụ rửa (trừ dụng cụ 
điện); dịch vụ cửa hàng bán lẻ các món ăn; dịch vụ cửa hàng bán lẻ giấy vệ sinh; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ văn phòng phẩm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ túi; dịch vụ cửa hàng bán lẻ ví tiền; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến túi; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến ví tiền; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ đồ đạc nội thất; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến mành che cửa sổ bằng vải dệt 
dùng trong nhà; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồ đi chân; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến đồ đi 
chân; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến kính râm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến đồng 
hồ để bàn/treo tường và đồng hồ đeo tay; dịch vụ cửa hàng bán lẻ thiết bị và dụng cụ âm 
thanh và hình ảnh chạy bằng điện; dịch vụ cửa hàng bán lẻ điện thoại di động; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ đồ chơi; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến đồ chơi; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực 
tuyến quần áo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến đồ trang trí dùng cho tóc; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ trực tuyến mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến vòng cổ; dịch 
vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến khăn tắm trừ quần áo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến 
miếng bọt biển dùng để tắm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến nhẫn (đồ trang sức); dịch vụ 
cửa hàng bán lẻ trực tuyến quần áo bảo hộ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến bán đồ trang 
trí (đồ trang sức); dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến găng tay bảo hộ để phòng chống tai 
nạn; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến quần áo lót; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến kính 
bảo hộ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến mặt nạ dùng cho mục đích y tế; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ trực tuyến thắt lưng (trang phục); dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến khuy măng sét; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến mũ bảo hiểm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến đồ trang 
sức của phụ nữ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến vải trang trí nội thất; dịch vụ bán lẻ trực 
tuyến nhạc số tải xuống được; dịch vụ bán lẻ trực tuyến nhạc chuông tải xuống được; dịch vụ 
đại lý mua phiếu mua hàng/phiếu giảm giá tải xuống được; dịch vụ đại lý mua phiếu mua 
hàng/giảm giá in sẵn; dịch vụ đại lý mua phiếu mua hàng/giảm giá trên điện thoại di động, tải 
xuống được; dịch vụ đại lý mua phiếu mua hàng cho người khác; dịch vụ cửa hàng bán lẻ 
trực tuyến sách điện tử tải xuống được; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến tạp chí xuất bản 
định kỳ điện tử tải xuống được; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến báo điện tử tải xuống 
được; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến tạp chí điện tử tải xuống được; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ trực tuyến sách; dịch vụ bán lẻ phiếu giảm giá tải xuống được qua internet; dịch vụ 
bán lẻ phiếu giảm giá in sẵn qua internet; dịch vụ đại lý bán hàng phiếu giảm giá tải xuống 
được qua internet; dịch vụ đại lý bán hàng phiếu giảm giá in sẵn qua internet; dịch vụ bán lẻ 
được cung cấp bởi các dịch vụ đại siêu thị bán thực phẩm, đồ uống, trái cây và rau củ, thức 
ăn cho vật nuôi trong nhà, thực phẩm cho em bé, gia vị, chất bổ sung cho thực phẩm, dược 
phẩm, chế phẩm để sản xuất đồ uống có ga, bột dùng để pha chế đồ uống không chứa cồn, cà 
phê, bia, đồ uống chứa cồn, trừ bia, chế phẩm làm mềm thịt dùng cho mục đích gia dụng, 
khẩu trang vệ sinh dùng cho mục đích y tế, chế phẩm thú y và vệ sinh và vật tư y tế, miếng 
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đệm lót vệ sinh, dụng cụ y tế, thiết bị và hệ thống nấu nướng, chế phẩm làm sạch không khí, 
văn phòng phẩm, dụng cụ và công cụ làm sạch dùng cho gia đình, chế phẩm đánh bóng dùng 
cho gia đình, dụng cụ nấu ăn, bộ đồ ăn, dụng cụ và đồ dùng nhà bếp, chế phẩm và vật dụng 
vệ sinh, hàng dệt và đồ vải dùng cho gia đình, dụng cụ làm sạch và dụng cụ giặt/cọ rửa, đồ 
dùng và thiết bị dùng cho gia đình, đồ chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng hoặc dùng cho 
nhà bếp, vật liệu bao gói, chặn và cách nhiệt, đồ đạc và phụ kiện lắp ráp của đồ đạc, vải và 
hàng dệt trang trí nội thất, chỉ và sợi, thiết bị sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí, thiết 
bị và dụng cụ chiếu sáng, thiết bị điện dùng trong nhà, dụng cụ cầm tay, dao cạo, vật liệu xây 
dựng hoặc thi công, ấn phẩm, khớp nối máy và phụ kiện truyền động trừ loại dùng cho 
phương tiện giao thông đường bộ, máy cơ điện dùng để chế biến thực phẩm, sản phẩm dùng 
cho vật nuôi trong nhà, máy bán hàng tự động, máy xúc, hạt giống, cây trồng và hoa, phân 
bón, hóa chất nông nghiệp, hệ thống và thiết bị vệ sinh, chất dính dùng cho gia đình, trừ loại 
dùng cho văn phòng, chất khử ẩm dùng cho gia đình, hóa chất và chất dính dùng cho mục 
đích công nghiệp, vật dụng uốn tóc dùng điện và không dùng điện, trừ loại là dụng cụ cầm 
tay, túi rác bằng giấy hoặc chất dẻo, thuốc nhuộm, đá quý, kính xây dựng, kính dạng thô hoặc 
bán thành phẩm, trừ kính xây dựng, vòi hoa sen, gỗ, màu để vẽ tranh, xà cừ, chất dẻo chưa 
qua xử lý, ống vòi tưới nước, khóa cửa dùng điện, vật liệu mài mòn, dù để nhảy dù, thiết bị 
điều chỉnh cho nhạc cụ, bệ phóng tên lửa không bằng kim loại, bùi nhùi để chấm thuốc súng, 
rìu phá băng, khung tập đi cho trẻ em, kén tằm, máy nuôi tằm, dây thừng và dây buộc bằng 
cao su, tấm chắn côn trùng không bằng kim loại, vật dụng để khâu vá, xe đẩy, máy triệt lông 
dùng điện, thiết bị chiếu sáng dùng điện, máy hút bụi, vật liệu đệm/lót/độn không bằng cao 
su, giấy hoặc chất dẻo, da và giả da, da và đồ giả da, sản phẩm vệ sinh và nuôi dưỡng trẻ em, 
sản phẩm vệ sinh, mỹ phẩm và làm đẹp, chế phẩm làm sạch, chế phẩm vệ sinh thân thể, chất 
thơm dùng cho gia đình, giấy vệ sinh, khăn giấy làm sạch được làm ẩm sẵn, nước súc miệng 
và nước làm sạch miệng không chứa thuốc, bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay, hình dán nghệ 
thuật cho móng tay, chân, túi đựng đồ vệ sinh thân thể còn rỗng, bình sữa cho trẻ em bú, 
quần tã trẻ em, túi và hành lý và vật mang khác, ô/dù, bao đựng hộ chiếu, xe cộ và phụ kiện 
cho xe cộ, các bộ phận và phụ tùng xe cộ, bộ phận và phụ tùng ô tô, dụng cụ và thiết bị nghe 
nhìn, dụng cụ và thiết bị nghe nhìn dùng điện, máy tính, phần mềm, nội dung điện tử tải 
xuống được, đồng hồ đeo tay, thiết bị và dụng cụ cứu sinh, mũ bảo hiểm, máy ảnh/máy quay, 
giá ba chân dùng cho máy ảnh/máy quay, điện thoại thông minh, nhạc chuông, nhạc kỹ thuật 
số, dụng cụ đếm thời gian, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, phụ kiện thời trang (quần áo), vật 
dụng cho người hút thuốc, dầu và mỡ công nghiệp, nến, nhiên liệu, thiết bị và dụng cụ chống 
trộm, an ninh và an toàn cho xe cộ, đồ chơi và trò chơi (đồ chơi), vật dụng thể dục và thể 
thao, nhạc cụ, trò chơi vi-đê-ô, đồ trang sức và kim loại quý, kính mắt, tác phẩm nghệ thuật, 
và phụ kiện thời trang; siêu thị bán thực phẩm, đồ uống, trái cây và rau củ, thức ăn cho vật 
nuôi trong nhà, thực phẩm cho em bé, gia vị, chất bổ sung cho thực phẩm, dược phẩm, chế 
phẩm để sản xuất đồ uống có ga, bột dùng để pha chế đồ uống không chứa cồn, cà phê, bia, 
đồ uống chứa cồn, trừ bia, chế phẩm làm mềm thịt dùng cho mục đích gia dụng, khẩu trang 
vệ sinh dùng cho mục đích y tế, chế phẩm thú y và vệ sinh và vật tư y tế, miếng đệm lót vệ 
sinh, dụng cụ y tế, thiết bị và hệ thống nấu nướng, chế phẩm làm sạch không khí, văn phòng 
phẩm, dụng cụ và công cụ làm sạch dùng cho gia đình, chế phẩm đánh bóng dùng cho gia 
đình, dụng cụ nấu ăn, bộ đồ ăn, dụng cụ và đồ dùng nhà bếp, chế phẩm và vật dụng vệ sinh, 
hàng dệt và đồ vải dùng cho gia đình, dụng cụ làm sạch và dụng cụ giặt/cọ rửa, đồ dùng và 
thiết bị dùng cho gia đình, đồ chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng hoặc dùng cho nhà bếp, 
vật liệu bao gói, chặn và cách nhiệt, đồ đạc và phụ kiện lắp ráp của đồ đạc, vải và hàng dệt 
trang trí nội thất, chỉ và sợi, thiết bị sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí, thiết bị và 
dụng cụ chiếu sáng, thiết bị điện dùng trong nhà, dụng cụ cầm tay, dao cạo, vật liệu xây dựng 
hoặc thi công, ấn phẩm, khớp nối máy và phụ kiện truyền động trừ loại dùng cho phương tiện 
giao thông đường bộ, máy cơ điện dùng để chế biến thực phẩm, sản phẩm dùng cho vật nuôi 
trong nhà, máy bán hàng tự động, máy xúc, hạt giống, cây trồng và hoa, phân bón, hóa chất 
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nông nghiệp, hệ thống và thiết bị vệ sinh, chất dính dùng cho gia đình, trừ loại dùng cho văn 
phòng, chất khử ẩm dùng cho gia đình, hóa chất và chất dính dùng cho mục đích công 
nghiệp, vật dụng uốn tóc dùng điện và không dùng điện, trừ loại là dụng cụ cầm tay, túi rác 
bằng giấy hoặc chất dẻo, thuốc nhuộm, đá quý, kính xây dựng, kính dạng thô hoặc bán thành 
phẩm, trừ kính xây dựng, vòi hoa sen, gỗ, màu để vẽ tranh, xà cừ, chất dẻo chưa qua xử lý, 
ống vòi tưới nước, khóa cửa dùng điện, vật liệu mài mòn, dù để nhảy dù, thiết bị điều chỉnh 
cho nhạc cụ, bệ phóng tên lửa không bằng kim loại, bùi nhùi để chấm thuốc súng, rìu phá 
băng, khung tập đi cho trẻ em, kén tằm, máy nuôi tằm, dây thừng và dây buộc bằng cao su, 
tấm chắn côn trùng không bằng kim loại, vật dụng để khâu vá, xe đẩy, máy triệt lông dùng 
điện, thiết bị chiếu sáng dùng điện, máy hút bụi, vật liệu đệm/lót/độn không bằng cao su, giấy 
hoặc chất dẻo, da và giả da, da và đồ giả da, sản phẩm vệ sinh và nuôi dưỡng trẻ em, sản 
phẩm vệ sinh, mỹ phẩm và làm đẹp, chế phẩm làm sạch, chế phẩm vệ sinh thân thể, chất 
thơm dùng cho gia đình, giấy vệ sinh, khăn giấy làm sạch được làm ẩm sẵn, nước súc miệng 
và nước làm sạch miệng không chứa thuốc, bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay, hình dán nghệ 
thuật cho móng tay, chân, túi đựng đồ vệ sinh thân thể còn rỗng, bình sữa cho trẻ em bú, 
quần tã trẻ em, túi và hành lý và vật mang khác, ô/dù, bao đựng hộ chiếu, xe cộ và phụ kiện 
cho xe cộ, các bộ phận và phụ tùng xe cộ, bộ phận và phụ tùng ô tô, dụng cụ và thiết bị nghe 
nhìn, dụng cụ và thiết bị nghe nhìn dùng điện, máy tính, phần mềm, nội dung điện tử tải 
xuống được, đồng hồ đeo tay, thiết bị và dụng cụ cứu sinh, mũ bảo hiểm, máy ảnh/máy quay, 
giá ba chân dùng cho máy ảnh/máy quay, điện thoại thông minh, nhạc chuông, nhạc kỹ thuật 
số, dụng cụ đếm thời gian, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, phụ kiện thời trang (quần áo), vật 
dụng cho người hút thuốc, dầu và mỡ công nghiệp, nến, nhiên liệu, thiết bị và dụng cụ chống 
trộm, an ninh và an toàn cho xe cộ, đồ chơi và trò chơi (đồ chơi), vật dụng thể dục và thể 
thao, nhạc cụ, trò chơi vi-đê-ô, đồ trang sức và kim loại quý, kính mắt, tác phẩm nghệ thuật, 
và phụ kiện thời trang; dịch vụ bán lẻ và bán buôn thông qua một trung tâm mua sắm toàn 
diện bằng internet bán thực phẩm, đồ uống, trái cây và rau củ, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, 
thực phẩm cho em bé, gia vị, chất bổ sung cho thực phẩm, dược phẩm, chế phẩm để sản xuất 
đồ uống có ga, bột dùng để pha chế đồ uống không chứa cồn, cà phê, bia, đồ uống chứa cồn, 
trừ bia, chế phẩm làm mềm thịt dùng cho mục đích gia dụng, khẩu trang vệ sinh dùng cho 
mục đích y tế, chế phẩm thú y và vệ sinh và vật tư y tế, miếng đệm lót vệ sinh, dụng cụ y tế, 
thiết bị và hệ thống nấu nướng, chế phẩm làm sạch không khí, văn phòng phẩm, dụng cụ và 
công cụ làm sạch dùng cho gia đình, chế phẩm đánh bóng dùng cho gia đình, dụng cụ nấu ăn, 
bộ đồ ăn, dụng cụ và đồ dùng nhà bếp, chế phẩm và vật dụng vệ sinh, hàng dệt và đồ vải 
dùng cho gia đình, dụng cụ làm sạch và dụng cụ giặt/cọ rửa, đồ dùng và thiết bị dùng cho gia 
đình, đồ chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng hoặc dùng cho nhà bếp, vật liệu bao gói, 
chặn và cách nhiệt, đồ đạc và phụ kiện lắp ráp của đồ đạc, vải và hàng dệt trang trí nội thất, 
chỉ và sợi, thiết bị sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí, thiết bị và dụng cụ chiếu sáng, 
thiết bị điện dùng trong nhà, dụng cụ cầm tay, dao cạo, vật liệu xây dựng hoặc thi công, ấn 
phẩm, khớp nối máy và phụ kiện truyền động trừ loại dùng cho phương tiện giao thông 
đường bộ, máy cơ điện dùng để chế biến thực phẩm, sản phẩm dùng cho vật nuôi trong nhà, 
máy bán hàng tự động, máy xúc, hạt giống, cây trồng và hoa, phân bón, hóa chất nông 
nghiệp, hệ thống và thiết bị vệ sinh, chất dính dùng cho gia đình, trừ loại dùng cho văn 
phòng, chất khử ẩm dùng cho gia đình, hóa chất và chất dính dùng cho mục đích công 
nghiệp, vật dụng uốn tóc dùng điện và không dùng điện, trừ loại là dụng cụ cầm tay, túi rác 
bằng giấy hoặc chất dẻo, thuốc nhuộm, đá quý, kính xây dựng, kính dạng thô hoặc bán thành 
phẩm, trừ kính xây dựng, vòi hoa sen, gỗ, màu để vẽ tranh, xà cừ, chất dẻo chưa qua xử lý, 
ống vòi tưới nước, khóa cửa dùng điện, vật liệu mài mòn, dù để nhảy dù, thiết bị điều chỉnh 
cho nhạc cụ, bệ phóng tên lửa không bằng kim loại, bùi nhùi để chấm thuốc súng, rìu phá 
băng, khung tập đi cho trẻ em, kén tằm, máy nuôi tằm, dây thừng và dây buộc bằng cao su, 
tấm chắn côn trùng không bằng kim loại, vật dụng để khâu vá, xe đẩy, máy triệt lông dùng 
điện, thiết bị chiếu sáng dùng điện, máy hút bụi, vật liệu đệm/lót/độn không bằng cao su, giấy 
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hoặc chất dẻo, da và giả da, da và đồ giả da, sản phẩm vệ sinh và nuôi dưỡng trẻ em, sản 
phẩm vệ sinh, mỹ phẩm và làm đẹp, chế phẩm làm sạch, chế phẩm vệ sinh thân thể, chất 
thơm dùng cho gia đình, giấy vệ sinh, khăn giấy làm sạch được làm ẩm sẵn, nước súc miệng 
và nước làm sạch miệng không chứa thuốc, bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay, hình dán nghệ 
thuật cho móng tay, chân, túi đựng đồ vệ sinh thân thể còn rỗng, bình sữa cho trẻ em bú, 
quần tã trẻ em, túi và hành lý và vật mang khác, ô/dù, bao đựng hộ chiếu, xe cộ và phụ kiện 
cho xe cộ, các bộ phận và phụ tùng xe cộ, bộ phận và phụ tùng ô tô, dụng cụ và thiết bị nghe 
nhìn, dụng cụ và thiết bị nghe nhìn dùng điện, máy tính, phần mềm, nội dung điện tử tải 
xuống được, đồng hồ đeo tay, thiết bị và dụng cụ cứu sinh, mũ bảo hiểm, máy ảnh/máy quay, 
giá ba chân dùng cho máy ảnh/máy quay, điện thoại thông minh, nhạc chuông, nhạc kỹ thuật 
số, dụng cụ đếm thời gian, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, phụ kiện thời trang (quần áo), vật 
dụng cho người hút thuốc, dầu và mỡ công nghiệp, nến, nhiên liệu, thiết bị và dụng cụ chống 
trộm, an ninh và an toàn cho xe cộ, đồ chơi và trò chơi (đồ chơi), vật dụng thể dục và thể 
thao, nhạc cụ, trò chơi vi-đê-ô, đồ trang sức và kim loại quý, kính mắt, tác phẩm nghệ thuật, 
và phụ kiện thời trang; dịch vụ trung gian kinh doanh liên quan đến thư đặt hàng bằng viễn 
thông; cửa hàng bán lẻ tiện lợi bán thực phẩm, đồ uống, trái cây và rau củ, thức ăn cho vật 
nuôi trong nhà, thực phẩm cho em bé, gia vị, chất bổ sung cho thực phẩm, dược phẩm, chế 
phẩm để sản xuất đồ uống có ga, bột dùng để pha chế đồ uống không chứa cồn, cà phê, bia, 
đồ uống chứa cồn, trừ bia, chế phẩm làm mềm thịt dùng cho mục đích gia dụng, khẩu trang 
vệ sinh dùng cho mục đích y tế, chế phẩm thú y và vệ sinh và vật tư y tế, miếng đệm lót vệ 
sinh, dụng cụ y tế, thiết bị và hệ thống nấu nướng, chế phẩm làm sạch không khí, văn phòng 
phẩm, dụng cụ và công cụ làm sạch dùng cho gia đình, chế phẩm đánh bóng dùng cho gia 
đình, dụng cụ nấu ăn, bộ đồ ăn, dụng cụ và đồ dùng nhà bếp, chế phẩm và vật dụng vệ sinh, 
hàng dệt và đồ vải dùng cho gia đình, dụng cụ làm sạch và dụng cụ giặt/cọ rửa, đồ dùng và 
thiết bị dùng cho gia đình, đồ chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng hoặc dùng cho nhà bếp, 
vật liệu bao gói, chặn và cách nhiệt, đồ đạc và phụ kiện lắp ráp của đồ đạc, vải và hàng dệt 
trang trí nội thất, chỉ và sợi, thiết bị sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí, thiết bị và 
dụng cụ chiếu sáng, thiết bị điện dùng trong nhà, dụng cụ cầm tay, dao cạo, vật liệu xây dựng 
hoặc thi công, ấn phẩm, khớp nối máy và phụ kiện truyền động trừ loại dùng cho phương tiện 
giao thông đường bộ, máy cơ điện dùng để chế biến thực phẩm, sản phẩm dùng cho vật nuôi 
trong nhà, máy bán hàng tự động, máy xúc, hạt giống, cây trồng và hoa, phân bón, hóa chất 
nông nghiệp, hệ thống và thiết bị vệ sinh, chất dính dùng cho gia đình, trừ loại dùng cho văn 
phòng, chất khử ẩm dùng cho gia đình, hóa chất và chất dính dùng cho mục đích công 
nghiệp, vật dụng uốn tóc dùng điện và không dùng điện, trừ loại là dụng cụ cầm tay, túi rác 
bằng giấy hoặc chất dẻo, thuốc nhuộm, đá quý, kính xây dựng, kính dạng thô hoặc bán thành 
phẩm, trừ kính xây dựng, vòi hoa sen, gỗ, màu để vẽ tranh, xà cừ, chất dẻo chưa qua xử lý, 
ống vòi tưới nước, khóa cửa dùng điện, vật liệu mài mòn, dù để nhảy dù, thiết bị điều chỉnh 
cho nhạc cụ, bệ phóng tên lửa không bằng kim loại, bùi nhùi để chấm thuốc súng, rìu phá 
băng, khung tập đi cho trẻ em, kén tằm, máy nuôi tằm, dây thừng và dây buộc bằng cao su, 
tấm chắn côn trùng không bằng kim loại, vật dụng để khâu vá, xe đẩy, máy triệt lông dùng 
điện, thiết bị chiếu sáng dùng điện, máy hút bụi, vật liệu đệm/lót/độn không bằng cao su, giấy 
hoặc chất dẻo, da và giả da, da và đồ giả da, sản phẩm vệ sinh và nuôi dưỡng trẻ em, sản 
phẩm vệ sinh, mỹ phẩm và làm đẹp, chế phẩm làm sạch, chế phẩm vệ sinh thân thể, chất 
thơm dùng cho gia đình, giấy vệ sinh, khăn giấy làm sạch được làm ẩm sẵn, nước súc miệng 
và nước làm sạch miệng không chứa thuốc, bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay, hình dán nghệ 
thuật cho móng tay, chân, túi đựng đồ vệ sinh thân thể còn rỗng, bình sữa cho trẻ em bú, 
quần tã trẻ em, túi và hành lý và vật mang khác, ô/dù, bao đựng hộ chiếu, xe cộ và phụ kiện 
cho xe cộ, các bộ phận và phụ tùng xe cộ, bộ phận và phụ tùng ô tô, dụng cụ và thiết bị nghe 
nhìn, dụng cụ và thiết bị nghe nhìn dùng điện, máy tính, phần mềm, nội dung điện tử tải 
xuống được, đồng hồ đeo tay, thiết bị và dụng cụ cứu sinh, mũ bảo hiểm, máy ảnh/máy quay, 
giá ba chân dùng cho máy ảnh/máy quay, điện thoại thông minh, nhạc chuông, nhạc kỹ thuật 
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số, dụng cụ đếm thời gian, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, phụ kiện thời trang (quần áo), vật 
dụng cho người hút thuốc, dầu và mỡ công nghiệp, nến, nhiên liệu, thiết bị và dụng cụ chống 
trộm, an ninh và an toàn cho xe cộ, đồ chơi và trò chơi (đồ chơi), vật dụng thể dục và thể 
thao, nhạc cụ, trò chơi vi-đê-ô, đồ trang sức và kim loại quý, kính mắt, tác phẩm nghệ thuật, 
và phụ kiện thời trang; dịch vụ cửa hàng bách hóa bán lẻ bán thực phẩm, đồ uống, trái cây và 
rau củ, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, thực phẩm cho em bé, gia vị, chất bổ sung cho thực 
phẩm, dược phẩm, chế phẩm để sản xuất đồ uống có ga, bột dùng để pha chế đồ uống không 
chứa cồn, cà phê, bia, đồ uống chứa cồn, trừ bia, chế phẩm làm mềm thịt dùng cho mục đích 
gia dụng, khẩu trang vệ sinh dùng cho mục đích y tế, chế phẩm thú y và vệ sinh và vật tư y 
tế, miếng đệm lót vệ sinh, dụng cụ y tế, thiết bị và hệ thống nấu nướng, chế phẩm làm sạch 
không khí, văn phòng phẩm, dụng cụ và công cụ làm sạch dùng cho gia đình, chế phẩm đánh 
bóng dùng cho gia đình, dụng cụ nấu ăn, bộ đồ ăn, dụng cụ và đồ dùng nhà bếp, chế phẩm và 
vật dụng vệ sinh, hàng dệt và đồ vải dùng cho gia đình, dụng cụ làm sạch và dụng cụ giặt/cọ 
rửa, đồ dùng và thiết bị dùng cho gia đình, đồ chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng hoặc 
dùng cho nhà bếp, vật liệu bao gói, chặn và cách nhiệt, đồ đạc và phụ kiện lắp ráp của đồ đạc, 
vải và hàng dệt trang trí nội thất, chỉ và sợi, thiết bị sưởi ấm, thông gió và điều hòa không 
khí, thiết bị và dụng cụ chiếu sáng, thiết bị điện dùng trong nhà, dụng cụ cầm tay, dao cạo, 
vật liệu xây dựng hoặc thi công, ấn phẩm, khớp nối máy và phụ kiện truyền động trừ loại 
dùng cho phương tiện giao thông đường bộ, máy cơ điện dùng để chế biến thực phẩm, sản 
phẩm dùng cho vật nuôi trong nhà, máy bán hàng tự động, máy xúc, hạt giống, cây trồng và 
hoa, phân bón, hóa chất nông nghiệp, hệ thống và thiết bị vệ sinh, chất dính dùng cho gia 
đình, trừ loại dùng cho văn phòng, chất khử ẩm dùng cho gia đình, hóa chất và chất dính 
dùng cho mục đích công nghiệp, vật dụng uốn tóc dùng điện và không dùng điện, trừ loại là 
dụng cụ cầm tay, túi rác bằng giấy hoặc chất dẻo, thuốc nhuộm, đá quý, kính xây dựng, kính 
dạng thô hoặc bán thành phẩm, trừ kính xây dựng, vòi hoa sen, gỗ, màu để vẽ tranh, xà cừ, 
chất dẻo chưa qua xử lý, ống vòi tưới nước, khóa cửa dùng điện, vật liệu mài mòn, dù để 
nhảy dù, thiết bị điều chỉnh cho nhạc cụ, bệ phóng tên lửa không bằng kim loại, bùi nhùi để 
chấm thuốc súng, rìu phá băng, khung tập đi cho trẻ em, kén tằm, máy nuôi tằm, dây thừng 
và dây buộc bằng cao su, tấm chắn côn trùng không bằng kim loại, vật dụng để khâu vá, xe 
đẩy, máy triệt lông dùng điện, thiết bị chiếu sáng dùng điện, máy hút bụi, vật liệu 
đệm/lót/độn không bằng cao su, giấy hoặc chất dẻo, da và giả da, da và đồ giả da, sản phẩm 
vệ sinh và nuôi dưỡng trẻ em, sản phẩm vệ sinh, mỹ phẩm và làm đẹp, chế phẩm làm sạch, 
chế phẩm vệ sinh thân thể, chất thơm dùng cho gia đình, giấy vệ sinh, khăn giấy làm sạch 
được làm ẩm sẵn, nước súc miệng và nước làm sạch miệng không chứa thuốc, bộ dụng cụ 
cắt, sửa móng tay, hình dán nghệ thuật cho móng tay, chân, túi đựng đồ vệ sinh thân thể còn 
rỗng, bình sữa cho trẻ em bú, quần tã trẻ em, túi và hành lý và vật mang khác, ô/dù, bao đựng 
hộ chiếu, xe cộ và phụ kiện cho xe cộ, các bộ phận và phụ tùng xe cộ, bộ phận và phụ tùng ô 
tô, dụng cụ và thiết bị nghe nhìn, dụng cụ và thiết bị nghe nhìn dùng điện, máy tính, phần 
mềm, nội dung điện tử tải xuống được, đồng hồ đeo tay, thiết bị và dụng cụ cứu sinh, mũ bảo 
hiểm, máy ảnh/máy quay, giá ba chân dùng cho máy ảnh/máy quay, điện thoại thông minh, 
nhạc chuông, nhạc kỹ thuật số, dụng cụ đếm thời gian, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, phụ 
kiện thời trang (quần áo), vật dụng cho người hút thuốc, dầu và mỡ công nghiệp, nến, nhiên 
liệu, thiết bị và dụng cụ chống trộm, an ninh và an toàn cho xe cộ, đồ chơi và trò chơi (đồ 
chơi), vật dụng thể dục và thể thao, nhạc cụ, trò chơi vi-đê-ô, đồ trang sức và kim loại quý, 
kính mắt, tác phẩm nghệ thuật, và phụ kiện thời trang; dịch vụ cửa hàng bán lẻ phân bón cho 
cây trồng trong gia đình; dịch vụ cửa hàng bán lẻ chất khử ẩm dùng trong nhà; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ các chế phẩm đánh bóng, cọ rửa và mài mòn; dịch vụ cửa hàng bán lẻ da và đồ 
giả da; dịch vụ cửa hàng bán lẻ khóa cửa điện tử; dịch vụ cửa hàng bán lẻ dao cạo, dùng điện 
hoặc không dùng điện; dịch vụ cửa hàng bán lẻ vòi nước máy (họng nước) dùng cho nhà bếp; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ xe đạp; dịch vụ cửa hàng bán lẻ nến và bấc để thắp sáng; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ đá quý và đá bán quý. 
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Nhóm 39: Dịch vụ giao hàng; vận chuyển hàng hóa; dịch vụ vận chuyển chuyển phát nhanh; 
dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; dịch vụ giao hàng trong ngày; dịch vụ bưu chính, vận 
chuyển hàng hóa và chuyển phát nhanh; dịch vụ giao hàng theo yêu cầu của các mạng trực 
tuyến và Internet; dịch vụ giao đồ ăn; dịch vụ giao thực phẩm đã chế biến; chuyển phát bưu 
kiện tận nơi; dịch vụ giao hàng bằng thư đặt hàng; dịch vụ vận tải; cung cấp thông tin vận tải; 
vận chuyển đông lạnh thực phẩm; dịch vụ hậu cần bao gồm lưu trữ, vận chuyển và giao hàng; 
tư vấn kỹ thuật liên quan đến hậu cần vận tải; dịch vụ tư vấn liên quan đến hậu cần vận tải; 
hậu cần vận tải; thông tin hậu cần vận tải thông qua mạng truyền thông máy tính; cung cấp 
thông tin về vận chuyển hàng hóa; hậu cần nội bộ và hậu cần thu hồi của người khác; cho 
thuê xe; sắp xếp các dịch vụ nhanh chóng là dịch vụ giao hàng hỏa tốc; chuỗi dịch vụ vận 
chuyển nhanh, bao gồm vận tải và giao hàng nhanh; quản lý/điều hành vận chuyển trong lĩnh 
vực dịch vụ tài xế; dịch vụ cho thuê xe ô tô; dịch vụ vận chuyển hàng hóa và lưu kho hàng 
hóa được vận chuyển bằng đường hàng không; dịch vụ vận chuyển và lưu kho liên quan đến 
hậu cần lưu trữ, hậu cần phân phối và hậu cần thu hồi; tư vấn liên quan đến dịch vụ vận 
chuyển và lưu kho được cung cấp qua các trung tâm nhận cuộc gọi điện thoại và đường dây 
nóng; dịch vụ hậu cần chuỗi cung ứng và dịch vụ hậu cần thu hồi bao gồm lưu kho, vận 
chuyển và giao hàng cho người khác bằng đường hàng không, đường sắt, tàu thủy hoặc xe 
tải; dịch vụ hậu cần bao gồm vận chuyển, đóng gói và cất giữ hàng hóa; vận chuyển và tích 
trữ rác; vận chuyển và đóng gói hàng hóa; cung cấp thông tin liên quan đến giao thông và tắc 
nghẽn giao thông; cất giữ hàng hóa; xếp hàng vào kho; xếp thực phẩm đông lạnh vào kho; 
cho thuê kho chứa hàng; tư vấn về lưu kho; dịch vụ bao gói, cho vào thùng và xếp hàng vào 
kho; đóng gói và cất giữ hàng hóa; cất giữ dầu; xếp hàng vào kho các vật liệu nguy hiểm; 
dịch vụ kho để cất giữ xe cộ; cho thuê xe lăn dùng cho người tàn tật; cung cấp thông tin lữ 
hành du lịch; sắp xếp và đặt chỗ cho các chuyến đi; giữ chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ văn 
phòng du lịch; dịch vụ hướng dẫn du lịch; lưu trữ ở dạng vật lý các dữ liệu dạng điện tử; 
đóng gói hàng hóa; cho thuê thiết bị hình chuông cung cấp dưỡng khí cho thợ lặn và trang 
phục lặn; cung cấp năng lượng. 

(210) 4-2020-29927 (220) 29/07/2020 
 (441) 27/01/2023 

(540)  
(731) COUPANG CORP. (KR) 

18th Floor (Sincheon-dong), 570 Songpa-
daero, Songpa-gu, Seoul, Republic of 
Korea 

 
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN)  

(511) Nhóm 09: Chip DNA; kính quang học; vòng cổ điện tử để huấn luyện động vật; bàn tính; 
giày bảo hộ; khóa điện; thước chia độ của thợ mộc; thiết bị và dụng cụ cho phòng thí nghiệm 
vật lý và hóa học; thiết bị và dụng cụ quang học, trừ kính và thiết bị chụp ảnh; thiết bị và 
dụng cụ chụp ảnh; thiết bị hội nghị truyền hình; thiết bị gá lắp dùng cho máy ảnh và màn 
hình; thiết bị và dụng cụ để cân dùng cho đơn vị tiêu chuẩn; thiết bị đo lường; kính đeo mắt; 
dụng cụ toán học; máy tính và thiết bị xử lý dữ liệu; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng 
xu; thiết bị và dụng cụ cứu hộ; thiết bị khẩn cấp, cụ thể là: đèn hiệu đi-ốt phát quang (LED) 
dùng trong trường hợp khẩn cấp, đèn LED dạng thanh dùng trong trường hợp khẩn cấp, bộ 
truyền tín hiệu dùng trong trường hợp khẩn cấp, bè cứu sinh dùng trong trường hợp khẩn cấp 
và thiết bị cứu hộ; thiết bị dập lửa; thiết bị báo động và cảnh báo; công cụ để giám sát giao 
thông; mặt nạ của thợ lặn; tàu thuyền cứu hộ; vệ tinh nhân tạo; xe chữa cháy; hàng rào điện; 
đèn soi trứng; thiết bị ion hoá, không dùng để xử lý không khí hoặc nước; máy phân phối 
năng lượng điện; thiết bị sạc USB; ổ cắm điện có giắc cắm tháo rời được; tín hiệu bằng đèn 
neon; pin/ắc quy điện; thiết bị và dụng cụ đo điện; dây điện; đầu nối cáp (Điện-); cáp sạc cho 
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điện thoại thông minh; chuông cửa điện; thiết bị và dụng cụ âm thanh và hình ảnh chạy bằng 
điện; đồng hồ thông minh; điện thoại thông minh; đồng hồ thông minh truyền dữ liệu đến các 
thiết bị PDA; tai nghe không dây; hệ thống quản lý hậu cần sử dụng máy liên lạc nhận dạng 
bằng tần số vô tuyến (RFID); thiết bị truyền và nhận dữ liệu cho hệ thống quản lý hậu cần sử 
dụng máy liên lạc nhận dạng bằng tần số vô tuyến (RFID); máy móc và thiết bị viễn thông; 
thiết bị dẫn đường bằng GPS cho ô tô; điện thoại PDA; rô bốt dùng trong giảng dạy; phần 
mềm máy tính dùng cho mục đích kinh doanh; ứng dụng phần mềm máy tính, có thể tải 
xuống được; ứng dụng điện thoại thông minh có thể tải xuống được (phần mềm); phần mềm 
máy tính để xử lý dữ liệu; phần mềm để sử dụng trong quản lý cơ sở dữ liệu; phần mềm 
thương mại điện tử di động; phần mềm di động; phần mềm; phần mềm dùng cho TV thông 
minh (ứng dụng); phần mềm ứng dụng cho điện thoại thông minh; phần mềm máy tính để 
tích hợp ứng dụng và cơ sở dữ liệu; chương trình hệ điều hành; phần mềm thương mại điện 
tử; phần mềm để xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng; phần mềm để xử lý hành chính 
việc lưu trữ, đóng gói, chuyển phát, vận chuyển hàng hóa; phần mềm điều hướng; phần mềm 
ứng dụng dùng cho thanh toán di động; chương trình máy tính để quản lý tài liệu; phần mềm 
máy tính để cung cấp thanh toán điện tử cho người khác; phần mềm máy tính để tạo lập cơ sở 
dữ liệu thông tin và dữ liệu có thể tra cứu được; phần mềm máy tính để kiểm soát và quản lý 
các ứng dụng truy cập máy chủ; phần mềm để tìm kiếm, xem, và mua sản phẩm và dịch vụ; 
phần mềm để xác thực danh tính của người trả tiền; phần mềm ứng dụng máy vi tính; phần 
mềm bảo vệ quyền riêng tư; phần sụn (firmware) để xác định thẻ sử dụng Công nghệ giao 
tiếp trường gần (NFC); phần cứng máy tính để xử lý thanh toán điện tử; máy vi tính; đầu đọc 
mã vạch; thiết bị đầu cuối thanh toán điện tử; máy tính bảng; phần cứng máy tính và các thiết 
bị ngoại vi máy vi tính; chất bán dẫn; phích cắm điện; hộp đựng băng trò chơi video; còi 
(thiết bị cảnh báo); găng tay bảo hộ để phòng chống tai nạn; mũ bảo hiểm; mặt nạ chống bụi; 
quần áo bảo hộ để chống lửa; tệp tin đa phương tiện có thể tải xuống được; dụng cụ đếm nhịp 
khi tập chơi nhạc; tệp tin dữ liệu đã được ghi; thẻ từ được mã hóa; thẻ tín dụng tích hợp chip 
IC; vé tải xuống được; phiếu mua hàng/vé tải xuống được; phiếu/vé điện tử tải xuống được; 
phiếu quà tặng điện tử tải xuống được; phim, đã phơi sáng; sổ tay hướng dẫn sử dụng điện tử 
tải xuống được; ấn phẩm điện tử, tải xuống được; bản đồ điện tử tải xuống được. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quản lý chương trình khách hàng thân thiết; xúc tiến việc bán hàng thông 
qua các chương trình khách hàng thân thiết; quảng cáo; dịch vụ tiếp thị; tổ chức các chương 
trình khách hàng thân thiết cho mục đích thương mại, hỗ trợ bán hàng hoặc quảng cáo; tổ 
chức các sự kiện cho mục đích thương mại, hỗ trợ bán hàng và quảng bá; tổ chức và quản lý 
các chương trình khách hàng thân thiết cho mục đích thương mại, hỗ trợ bán hàng hoặc 
quảng cáo; quản lý các chương trình giải thưởng để thúc đẩy việc bán bá sản phẩm và dịch vụ 
của người khác; tiếp thị liên kết; quảng bá sản phẩm và dịch vụ của người khác bằng chương 
trình thẻ phần thưởng khách hàng thân thiết; quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch 
vụ đại lý quảng cáo, cụ thể là quảng bá hàng hóa và dịch vụ của người khác bằng cách phân 
phối phiếu giảm giá; quảng bá sản phẩm; giới thiệu sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm 
trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; cho thuê không gian quảng cáo trên 
các trang web; quảng bá hàng hóa và dịch vụ của người khác bằng cách phân phối phiếu 
giảm giá; xúc tiến bán hàng thông qua việc cung cấp phiếu giảm giá; dịch vụ quảng cáo, tiếp 
thị và quảng bá; tổ chức các sự kiện, triển lãm, hội chợ và buổi trình diễn cho mục đích 
thương mại, xúc tiến bán hàng và quảng cáo; tư vấn trong lĩnh vực quản lý kinh doanh và tiếp 
thị; dịch vụ quảng cáo và thông tin thương mại qua internet; cung cấp thông tin kinh doanh 
và tiếp thị; kế toán hành chính; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến thuốc dùng cho động vật; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến các chế phẩm vệ sinh cho mục đích y tế; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ trực tuyến thuốc dùng cho người; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến chế phẩm hỗ trợ 
dinh dưỡng để sử dụng như chất bổ sung ăn kiêng; dịch vụ cửa hàng bán lẻ dược phẩm; dịch 
vụ phân tích giá cả thị trường của hậu cần; tư vấn kinh doanh liên quan đến phân tích chuỗi 
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logistic và phát hiện hàng giả; kiểm kê hàng hóa; nghiên cứu người tiêu dùng; cung cấp 
thông tin về kinh doanh thương mại và dịch vụ đại lý thông tin thương mại thông qua mạng 
máy tính toàn cầu; cung cấp thông tin tiêu dùng liên quan đến hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ 
cung cấp thông tin ngoại thương; dịch vụ so sánh giá cả; đánh giá và định giá kinh doanh 
trong các vấn đề kinh doanh; cung cấp thông tin kinh doanh; đánh giá liên quan đến các vấn 
đề thương mại; sắp xếp hợp đồng mua và bán hàng hóa cho người khác; dịch vụ trung gian 
kinh doanh để mua và bán hàng hóa và dịch vụ; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho 
người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; quản lý thương mại việc li-xăng 
sản phẩm và dịch vụ của người khác; cung cấp thông tin về chi phí/giá và cửa hàng bán sản 
phẩm; cung cấp các gợi ý về sản phẩm và dịch vụ cho người tiêu dùng cho mục đích thương 
mại; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng (tư vấn tiêu dùng); dịch vụ 
giao dịch trực tuyến, cụ thể là đánh giá kinh doanh liên quan đến người mua và người bán 
trực tuyến; cung cấp thông tin thương mại từ các cơ sở dữ liệu trực tuyến; quản lý kinh doanh 
trong lĩnh vực vận tải và chuyển phát; dịch vụ mua sắm theo hợp đồng cho việc mua bán 
hàng hóa và dịch vụ; nghiên cứu thị trường cho mục đích quảng cáo; tư vấn quản lý kinh 
doanh liên quan đến các vấn đề chiến lược, tiếp thị, sản xuất, nhân sự và bán lẻ; hỗ trợ quản 
lý nhân sự; tư vấn nghiệp vụ liên quan đến quản lý nhân sự; quản lý nhân sự và tư vấn việc 
làm; cung cấp bài kiểm tra khả năng hoặc kỹ năng cho việc quản lý nhân sự; quản trị kinh 
doanh và công việc văn phòng; dịch vụ thuê mướn lao động, tuyển dụng lao động, bố trí công 
ăn việc làm, dịch vụ cung cấp nhân sự và mạng lưới nghề nghiệp; cung cấp thông tin việc 
làm; bố trí việc làm và nhân sự; tổ chức và tiến hành các hội chợ việc làm; dịch vụ tư vấn và 
cố vấn liên quan đến bố trí nhân sự; dịch vụ tuyển dụng lao động; cung cấp thông tin tuyển 
dụng thông qua mạng máy tính toàn cầu; quản lý cơ sở dữ liệu; dịch vụ đại lý xuất nhập 
khẩu; các dịch vụ hành chính của đại lý thông quan, cụ thể là chuẩn bị giấy tờ, tài liệu và tiến 
hành các thủ tục hành chính cho việc thông quan; xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng; 
dịch vụ xử lý về mặt hành chính trong lĩnh vực giao hàng; dịch vụ đặt hàng cho người khác; 
dịch vụ thư ký và văn thư; bán đấu giá; bán đấu giá được cung cấp trên internet; dịch vụ trả 
lời điện thoại; cho thuê máy bán hàng tự động; đăng ký thuê bao/theo dõi gói dịch vụ phương 
tiện thông tin cho người khác; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trái cây và rau quả đã được bảo quản, 
sấy khô và nấu chín; dịch vụ cửa hàng bán lẻ các sản phẩm đã chế biến trên cơ sở ngũ cốc; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồ uống trái cây và nước ép trái cây; dịch vụ cửa hàng bán lẻ ngũ cốc 
đã mài xát; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đậu phụ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ cỏ khô cho gia súc; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ bột dùng cho thực phẩm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trái cây tươi; dịch 
vụ cửa hàng bán lẻ rau tươi; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm rau đã chế biến; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ trực tuyến trái cây và rau quả đã được bảo quản, đông lạnh, sấy khô và nấu chín; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến cơm đã sấy khô/cơm cháy; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực 
tuyến thực phẩm cho trẻ em làm từ nông sản; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến ngũ cốc 
không qua chế biến; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến thực phẩm cho trẻ em làm từ hải sản; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến trái cây và rau quả tươi; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực 
tuyến thức ăn cho vật nuôi trong nhà; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho trẻ sơ sinh; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến thức ăn cho trẻ em làm từ các 
sản phẩm chăn nuôi; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến thực phẩm cho em bé; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ trực tuyến súp ăn liền hoặc nấu sẵn; dịch vụ cửa hàng bán lẻ các món ăn phụ đã 
được chế biến bao gồm chủ yếu là thịt, cá, thịt gia cầm hoặc rau; dịch vụ cửa hàng bán lẻ 
bánh kẹo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ bánh gạo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đường dùng cho thực 
phẩm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ xốt/gia vị; dịch vụ cửa hàng bán lẻ muối ăn; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ nước tương và tương đậu nành; dịch vụ cửa hàng bán lẻ gia vị; dịch vụ cửa hàng bán lẻ 
gia vị hóa học; dịch vụ cửa hàng bán lẻ nước (đồ uống); dịch vụ cửa hàng bán lẻ trà; dịch vụ 
cửa hàng bán lẻ đồ uống trên cơ sở trà; dịch vụ cửa hàng bán lẻ nước ép rau quả (đồ uống); 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ nước ngọt; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồ uống trên cơ sở cà phê; dịch 
vụ cửa hàng bán lẻ thực phẩm từ trứng đã chế biến; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trứng; dịch vụ 
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cửa hàng bán lẻ dầu và chất béo dùng cho thực phẩm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ thịt; dịch vụ 
cửa hàng bán lẻ các sản phẩm từ sữa; dịch vụ cửa hàng bán lẻ các sản phẩm thịt đã chế biến; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ cá và động vật có vỏ cứng (đã bảo quản); dịch vụ cửa hàng bán lẻ 
rong biển tươi; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm rong biển đã chế biến; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ trực tuyến thực phẩm bổ sung sức khỏe trên cơ sở cá khô và động vật có vỏ cứng đã 
sấy khô; dịch vụ cửa hàng bán lẻ bình sữa cho trẻ em bú; dịch vụ cửa hàng bán lẻ mỹ phẩm; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến mỹ phẩm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ các chế phẩm làm 
sạch; dịch vụ cửa hàng bán lẻ chế phẩm đánh răng; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến các 
chế phẩm làm sạch da; dịch vụ cửa hàng bán lẻ dụng cụ làm sạch và dụng cụ rửa (trừ dụng cụ 
điện); dịch vụ cửa hàng bán lẻ các món ăn; dịch vụ cửa hàng bán lẻ giấy vệ sinh; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ văn phòng phẩm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ túi; dịch vụ cửa hàng bán lẻ ví tiền; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến túi; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến ví tiền; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ đồ đạc nội thất; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến mành che cửa sổ bằng vải dệt 
dùng trong nhà; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồ đi chân; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến đồ đi 
chân; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến kính râm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến đồng 
hồ để bàn/treo tường và đồng hồ đeo tay; dịch vụ cửa hàng bán lẻ thiết bị và dụng cụ âm 
thanh và hình ảnh chạy bằng điện; dịch vụ cửa hàng bán lẻ điện thoại di động; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ đồ chơi; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến đồ chơi; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực 
tuyến quần áo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến đồ trang trí dùng cho tóc; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ trực tuyến mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến vòng cổ; dịch 
vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến khăn tắm trừ quần áo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến 
miếng bọt biển dùng để tắm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến nhẫn (đồ trang sức); dịch vụ 
cửa hàng bán lẻ trực tuyến quần áo bảo hộ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến bán đồ trang 
trí (đồ trang sức); dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến găng tay bảo hộ để phòng chống tai 
nạn; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến quần áo lót; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến kính 
bảo hộ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến mặt nạ dùng cho mục đích y tế; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ trực tuyến thắt lưng (trang phục); dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến khuy măng sét; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến mũ bảo hiểm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến đồ trang 
sức của phụ nữ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến vải trang trí nội thất; dịch vụ bán lẻ trực 
tuyến nhạc số tải xuống được; dịch vụ bán lẻ trực tuyến nhạc chuông tải xuống được; dịch vụ 
đại lý mua phiếu mua hàng/phiếu giảm giá tải xuống được; dịch vụ đại lý mua phiếu mua 
hàng/giảm giá in sẵn; dịch vụ đại lý mua phiếu mua hàng/giảm giá trên điện thoại di động, tải 
xuống được; dịch vụ đại lý mua phiếu mua hàng cho người khác; dịch vụ cửa hàng bán lẻ 
trực tuyến sách điện tử tải xuống được; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến tạp chí xuất bản 
định kỳ điện tử tải xuống được; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến báo điện tử tải xuống 
được; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến tạp chí điện tử tải xuống được; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ trực tuyến sách; dịch vụ bán lẻ phiếu giảm giá tải xuống được qua internet; dịch vụ 
bán lẻ phiếu giảm giá in sẵn qua internet; dịch vụ đại lý bán hàng phiếu giảm giá tải xuống 
được qua internet; dịch vụ đại lý bán hàng phiếu giảm giá in sẵn qua internet; dịch vụ bán lẻ 
được cung cấp bởi các dịch vụ đại siêu thị bán thực phẩm, đồ uống, trái cây và rau củ, thức 
ăn cho vật nuôi trong nhà, thực phẩm cho em bé, gia vị, chất bổ sung cho thực phẩm, dược 
phẩm, chế phẩm để sản xuất đồ uống có ga, bột dùng để pha chế đồ uống không chứa cồn, cà 
phê, bia, đồ uống chứa cồn, trừ bia, chế phẩm làm mềm thịt dùng cho mục đích gia dụng, 
khẩu trang vệ sinh dùng cho mục đích y tế, chế phẩm thú y và vệ sinh và vật tư y tế, miếng 
đệm lót vệ sinh, dụng cụ y tế, thiết bị và hệ thống nấu nướng, chế phẩm làm sạch không khí, 
văn phòng phẩm, dụng cụ và công cụ làm sạch dùng cho gia đình, chế phẩm đánh bóng dùng 
cho gia đình, dụng cụ nấu ăn, bộ đồ ăn, dụng cụ và đồ dùng nhà bếp, chế phẩm và vật dụng 
vệ sinh, hàng dệt và đồ vải dùng cho gia đình, dụng cụ làm sạch và dụng cụ giặt/cọ rửa, đồ 
dùng và thiết bị dùng cho gia đình, đồ chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng hoặc dùng cho 
nhà bếp, vật liệu bao gói, chặn và cách nhiệt, đồ đạc và phụ kiện lắp ráp của đồ đạc, vải và 
hàng dệt trang trí nội thất, chỉ và sợi, thiết bị sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí, thiết 
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bị và dụng cụ chiếu sáng, thiết bị điện dùng trong nhà, dụng cụ cầm tay, dao cạo, vật liệu xây 
dựng hoặc thi công, ấn phẩm, khớp nối máy và phụ kiện truyền động trừ loại dùng cho 
phương tiện giao thông đường bộ, máy cơ điện dùng để chế biến thực phẩm, sản phẩm dùng 
cho vật nuôi trong nhà, máy bán hàng tự động, máy xúc, hạt giống, cây trồng và hoa, phân 
bón, hóa chất nông nghiệp, hệ thống và thiết bị vệ sinh, chất dính dùng cho gia đình, trừ loại 
dùng cho văn phòng, chất khử ẩm dùng cho gia đình, hóa chất và chất dính dùng cho mục 
đích công nghiệp, vật dụng uốn tóc dùng điện và không dùng điện, trừ loại là dụng cụ cầm 
tay, túi rác bằng giấy hoặc chất dẻo, thuốc nhuộm, đá quý, kính xây dựng, kính dạng thô hoặc 
bán thành phẩm, trừ kính xây dựng, vòi hoa sen, gỗ, màu để vẽ tranh, xà cừ, chất dẻo chưa 
qua xử lý, ống vòi tưới nước, khóa cửa dùng điện, vật liệu mài mòn, dù để nhảy dù, thiết bị 
điều chỉnh cho nhạc cụ, bệ phóng tên lửa không bằng kim loại, bùi nhùi để chấm thuốc súng, 
rìu phá băng, khung tập đi cho trẻ em, kén tằm, máy nuôi tằm, dây thừng và dây buộc bằng 
cao su, tấm chắn côn trùng không bằng kim loại, vật dụng để khâu vá, xe đẩy, máy triệt lông 
dùng điện, thiết bị chiếu sáng dùng điện, máy hút bụi, vật liệu đệm/lót/độn không bằng cao 
su, giấy hoặc chất dẻo, da và giả da, da và đồ giả da, sản phẩm vệ sinh và nuôi dưỡng trẻ em, 
sản phẩm vệ sinh, mỹ phẩm và làm đẹp, chế phẩm làm sạch, chế phẩm vệ sinh thân thể, chất 
thơm dùng cho gia đình, giấy vệ sinh, khăn giấy làm sạch được làm ẩm sẵn, nước súc miệng 
và nước làm sạch miệng không chứa thuốc, bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay, hình dán nghệ 
thuật cho móng tay, chân, túi đựng đồ vệ sinh thân thể còn rỗng, bình sữa cho trẻ em bú, 
quần tã trẻ em, túi và hành lý và vật mang khác, ô/dù, bao đựng hộ chiếu, xe cộ và phụ kiện 
cho xe cộ, các bộ phận và phụ tùng xe cộ, bộ phận và phụ tùng ô tô, dụng cụ và thiết bị nghe 
nhìn, dụng cụ và thiết bị nghe nhìn dùng điện, máy tính, phần mềm, nội dung điện tử tải 
xuống được, đồng hồ đeo tay, thiết bị và dụng cụ cứu sinh, mũ bảo hiểm, máy ảnh/máy quay, 
giá ba chân dùng cho máy ảnh/máy quay, điện thoại thông minh, nhạc chuông, nhạc kỹ thuật 
số, dụng cụ đếm thời gian, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, phụ kiện thời trang (quần áo), vật 
dụng cho người hút thuốc, dầu và mỡ công nghiệp, nến, nhiên liệu, thiết bị và dụng cụ chống 
trộm, an ninh và an toàn cho xe cộ, đồ chơi và trò chơi (đồ chơi), vật dụng thể dục và thể 
thao, nhạc cụ, trò chơi vi-đê-ô, đồ trang sức và kim loại quý, kính mắt, tác phẩm nghệ thuật, 
và phụ kiện thời trang; siêu thị bán thực phẩm, đồ uống, trái cây và rau củ, thức ăn cho vật 
nuôi trong nhà, thực phẩm cho em bé, gia vị, chất bổ sung cho thực phẩm, dược phẩm, chế 
phẩm để sản xuất đồ uống có ga, bột dùng để pha chế đồ uống không chứa cồn, cà phê, bia, 
đồ uống chứa cồn, trừ bia, chế phẩm làm mềm thịt dùng cho mục đích gia dụng, khẩu trang 
vệ sinh dùng cho mục đích y tế, chế phẩm thú y và vệ sinh và vật tư y tế, miếng đệm lót vệ 
sinh, dụng cụ y tế, thiết bị và hệ thống nấu nướng, chế phẩm làm sạch không khí, văn phòng 
phẩm, dụng cụ và công cụ làm sạch dùng cho gia đình, chế phẩm đánh bóng dùng cho gia 
đình, dụng cụ nấu ăn, bộ đồ ăn, dụng cụ và đồ dùng nhà bếp, chế phẩm và vật dụng vệ sinh, 
hàng dệt và đồ vải dùng cho gia đình, dụng cụ làm sạch và dụng cụ giặt/cọ rửa, đồ dùng và 
thiết bị dùng cho gia đình, đồ chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng hoặc dùng cho nhà bếp, 
vật liệu bao gói, chặn và cách nhiệt, đồ đạc và phụ kiện lắp ráp của đồ đạc, vải và hàng dệt 
trang trí nội thất, chỉ và sợi, thiết bị sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí, thiết bị và 
dụng cụ chiếu sáng, thiết bị điện dùng trong nhà, dụng cụ cầm tay, dao cạo, vật liệu xây dựng 
hoặc thi công, ấn phẩm, khớp nối máy và phụ kiện truyền động trừ loại dùng cho phương tiện 
giao thông đường bộ, máy cơ điện dùng để chế biến thực phẩm, sản phẩm dùng cho vật nuôi 
trong nhà, máy bán hàng tự động, máy xúc, hạt giống, cây trồng và hoa, phân bón, hóa chất 
nông nghiệp, hệ thống và thiết bị vệ sinh, chất dính dùng cho gia đình, trừ loại dùng cho văn 
phòng, chất khử ẩm dùng cho gia đình, hóa chất và chất dính dùng cho mục đích công 
nghiệp, vật dụng uốn tóc dùng điện và không dùng điện, trừ loại là dụng cụ cầm tay, túi rác 
bằng giấy hoặc chất dẻo, thuốc nhuộm, đá quý, kính xây dựng, kính dạng thô hoặc bán thành 
phẩm, trừ kính xây dựng, vòi hoa sen, gỗ, màu để vẽ tranh, xà cừ, chất dẻo chưa qua xử lý, 
ống vòi tưới nước, khóa cửa dùng điện, vật liệu mài mòn, dù để nhảy dù, thiết bị điều chỉnh 
cho nhạc cụ, bệ phóng tên lửa không bằng kim loại, bùi nhùi để chấm thuốc súng, rìu phá 
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băng, khung tập đi cho trẻ em, kén tằm, máy nuôi tằm, dây thừng và dây buộc bằng cao su, 
tấm chắn côn trùng không bằng kim loại, vật dụng để khâu vá, xe đẩy, máy triệt lông dùng 
điện, thiết bị chiếu sáng dùng điện, máy hút bụi, vật liệu đệm/lót/độn không bằng cao su, giấy 
hoặc chất dẻo, da và giả da, da và đồ giả da, sản phẩm vệ sinh và nuôi dưỡng trẻ em, sản 
phẩm vệ sinh, mỹ phẩm và làm đẹp, chế phẩm làm sạch, chế phẩm vệ sinh thân thể, chất 
thơm dùng cho gia đình, giấy vệ sinh, khăn giấy làm sạch được làm ẩm sẵn, nước súc miệng 
và nước làm sạch miệng không chứa thuốc, bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay, hình dán nghệ 
thuật cho móng tay, chân, túi đựng đồ vệ sinh thân thể còn rỗng, bình sữa cho trẻ em bú, 
quần tã trẻ em, túi và hành lý và vật mang khác, ô/dù, bao đựng hộ chiếu, xe cộ và phụ kiện 
cho xe cộ, các bộ phận và phụ tùng xe cộ, bộ phận và phụ tùng ô tô, dụng cụ và thiết bị nghe 
nhìn, dụng cụ và thiết bị nghe nhìn dùng điện, máy tính, phần mềm, nội dung điện tử tải 
xuống được, đồng hồ đeo tay, thiết bị và dụng cụ cứu sinh, mũ bảo hiểm, máy ảnh/máy quay, 
giá ba chân dùng cho máy ảnh/máy quay, điện thoại thông minh, nhạc chuông, nhạc kỹ thuật 
số, dụng cụ đếm thời gian, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, phụ kiện thời trang (quần áo), vật 
dụng cho người hút thuốc, dầu và mỡ công nghiệp, nến, nhiên liệu, thiết bị và dụng cụ chống 
trộm, an ninh và an toàn cho xe cộ, đồ chơi và trò chơi (đồ chơi), vật dụng thể dục và thể 
thao, nhạc cụ, trò chơi vi-đê-ô, đồ trang sức và kim loại quý, kính mắt, tác phẩm nghệ thuật, 
và phụ kiện thời trang; dịch vụ bán lẻ và bán buôn thông qua một trung tâm mua sắm toàn 
diện bằng internet bán thực phẩm, đồ uống, trái cây và rau củ, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, 
thực phẩm cho em bé, gia vị, chất bổ sung cho thực phẩm, dược phẩm, chế phẩm để sản xuất 
đồ uống có ga, bột dùng để pha chế đồ uống không chứa cồn, cà phê, bia, đồ uống chứa cồn, 
trừ bia, chế phẩm làm mềm thịt dùng cho mục đích gia dụng, khẩu trang vệ sinh dùng cho 
mục đích y tế, chế phẩm thú y và vệ sinh và vật tư y tế, miếng đệm lót vệ sinh, dụng cụ y tế, 
thiết bị và hệ thống nấu nướng, chế phẩm làm sạch không khí, văn phòng phẩm, dụng cụ và 
công cụ làm sạch dùng cho gia đình, chế phẩm đánh bóng dùng cho gia đình, dụng cụ nấu ăn, 
bộ đồ ăn, dụng cụ và đồ dùng nhà bếp, chế phẩm và vật dụng vệ sinh, hàng dệt và đồ vải 
dùng cho gia đình, dụng cụ làm sạch và dụng cụ giặt/cọ rửa, đồ dùng và thiết bị dùng cho gia 
đình, đồ chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng hoặc dùng cho nhà bếp, vật liệu bao gói, 
chặn và cách nhiệt, đồ đạc và phụ kiện lắp ráp của đồ đạc, vải và hàng dệt trang trí nội thất, 
chỉ và sợi, thiết bị sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí, thiết bị và dụng cụ chiếu sáng, 
thiết bị điện dùng trong nhà, dụng cụ cầm tay, dao cạo, vật liệu xây dựng hoặc thi công, ấn 
phẩm, khớp nối máy và phụ kiện truyền động trừ loại dùng cho phương tiện giao thông 
đường bộ, máy cơ điện dùng để chế biến thực phẩm, sản phẩm dùng cho vật nuôi trong nhà, 
máy bán hàng tự động, máy xúc, hạt giống, cây trồng và hoa, phân bón, hóa chất nông 
nghiệp, hệ thống và thiết bị vệ sinh, chất dính dùng cho gia đình, trừ loại dùng cho văn 
phòng, chất khử ẩm dùng cho gia đình, hóa chất và chất dính dùng cho mục đích công 
nghiệp, vật dụng uốn tóc dùng điện và không dùng điện, trừ loại là dụng cụ cầm tay, túi rác 
bằng giấy hoặc chất dẻo, thuốc nhuộm, đá quý, kính xây dựng, kính dạng thô hoặc bán thành 
phẩm, trừ kính xây dựng, vòi hoa sen, gỗ, màu để vẽ tranh, xà cừ, chất dẻo chưa qua xử lý, 
ống vòi tưới nước, khóa cửa dùng điện, vật liệu mài mòn, dù để nhảy dù, thiết bị điều chỉnh 
cho nhạc cụ, bệ phóng tên lửa không bằng kim loại, bùi nhùi để chấm thuốc súng, rìu phá 
băng, khung tập đi cho trẻ em, kén tằm, máy nuôi tằm, dây thừng và dây buộc bằng cao su, 
tấm chắn côn trùng không bằng kim loại, vật dụng để khâu vá, xe đẩy, máy triệt lông dùng 
điện, thiết bị chiếu sáng dùng điện, máy hút bụi, vật liệu đệm/lót/độn không bằng cao su, giấy 
hoặc chất dẻo, da và giả da, da và đồ giả da, sản phẩm vệ sinh và nuôi dưỡng trẻ em, sản 
phẩm vệ sinh, mỹ phẩm và làm đẹp, chế phẩm làm sạch, chế phẩm vệ sinh thân thể, chất 
thơm dùng cho gia đình, giấy vệ sinh, khăn giấy làm sạch được làm ẩm sẵn, nước súc miệng 
và nước làm sạch miệng không chứa thuốc, bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay, hình dán nghệ 
thuật cho móng tay, chân, túi đựng đồ vệ sinh thân thể còn rỗng, bình sữa cho trẻ em bú, 
quần tã trẻ em, túi và hành lý và vật mang khác, ô/dù, bao đựng hộ chiếu, xe cộ và phụ kiện 
cho xe cộ, các bộ phận và phụ tùng xe cộ, bộ phận và phụ tùng ô tô, dụng cụ và thiết bị nghe 
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nhìn, dụng cụ và thiết bị nghe nhìn dùng điện, máy tính, phần mềm, nội dung điện tử tải 
xuống được, đồng hồ đeo tay, thiết bị và dụng cụ cứu sinh, mũ bảo hiểm, máy ảnh/máy quay, 
giá ba chân dùng cho máy ảnh/máy quay, điện thoại thông minh, nhạc chuông, nhạc kỹ thuật 
số, dụng cụ đếm thời gian, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, phụ kiện thời trang (quần áo), vật 
dụng cho người hút thuốc, dầu và mỡ công nghiệp, nến, nhiên liệu, thiết bị và dụng cụ chống 
trộm, an ninh và an toàn cho xe cộ, đồ chơi và trò chơi (đồ chơi), vật dụng thể dục và thể 
thao, nhạc cụ, trò chơi vi-đê-ô, đồ trang sức và kim loại quý, kính mắt, tác phẩm nghệ thuật, 
và phụ kiện thời trang; dịch vụ trung gian kinh doanh liên quan đến thư đặt hàng bằng viễn 
thông; cửa hàng bán lẻ tiện lợi bán thực phẩm, đồ uống, trái cây và rau củ, thức ăn cho vật 
nuôi trong nhà, thực phẩm cho em bé, gia vị, chất bổ sung cho thực phẩm, dược phẩm, chế 
phẩm để sản xuất đồ uống có ga, bột dùng để pha chế đồ uống không chứa cồn, cà phê, bia, 
đồ uống chứa cồn, trừ bia, chế phẩm làm mềm thịt dùng cho mục đích gia dụng, khẩu trang 
vệ sinh dùng cho mục đích y tế, chế phẩm thú y và vệ sinh và vật tư y tế, miếng đệm lót vệ 
sinh, dụng cụ y tế, thiết bị và hệ thống nấu nướng, chế phẩm làm sạch không khí, văn phòng 
phẩm, dụng cụ và công cụ làm sạch dùng cho gia đình, chế phẩm đánh bóng dùng cho gia 
đình, dụng cụ nấu ăn, bộ đồ ăn, dụng cụ và đồ dùng nhà bếp, chế phẩm và vật dụng vệ sinh, 
hàng dệt và đồ vải dùng cho gia đình, dụng cụ làm sạch và dụng cụ giặt/cọ rửa, đồ dùng và 
thiết bị dùng cho gia đình, đồ chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng hoặc dùng cho nhà bếp, 
vật liệu bao gói, chặn và cách nhiệt, đồ đạc và phụ kiện lắp ráp của đồ đạc, vải và hàng dệt 
trang trí nội thất, chỉ và sợi, thiết bị sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí, thiết bị và 
dụng cụ chiếu sáng, thiết bị điện dùng trong nhà, dụng cụ cầm tay, dao cạo, vật liệu xây dựng 
hoặc thi công, ấn phẩm, khớp nối máy và phụ kiện truyền động trừ loại dùng cho phương tiện 
giao thông đường bộ, máy cơ điện dùng để chế biến thực phẩm, sản phẩm dùng cho vật nuôi 
trong nhà, máy bán hàng tự động, máy xúc, hạt giống, cây trồng và hoa, phân bón, hóa chất 
nông nghiệp, hệ thống và thiết bị vệ sinh, chất dính dùng cho gia đình, trừ loại dùng cho văn 
phòng, chất khử ẩm dùng cho gia đình, hóa chất và chất dính dùng cho mục đích công 
nghiệp, vật dụng uốn tóc dùng điện và không dùng điện, trừ loại là dụng cụ cầm tay, túi rác 
bằng giấy hoặc chất dẻo, thuốc nhuộm, đá quý, kính xây dựng, kính dạng thô hoặc bán thành 
phẩm, trừ kính xây dựng, vòi hoa sen, gỗ, màu để vẽ tranh, xà cừ, chất dẻo chưa qua xử lý, 
ống vòi tưới nước, khóa cửa dùng điện, vật liệu mài mòn, dù để nhảy dù, thiết bị điều chỉnh 
cho nhạc cụ, bệ phóng tên lửa không bằng kim loại, bùi nhùi để chấm thuốc súng, rìu phá 
băng, khung tập đi cho trẻ em, kén tằm, máy nuôi tằm, dây thừng và dây buộc bằng cao su, 
tấm chắn côn trùng không bằng kim loại, vật dụng để khâu vá, xe đẩy, máy triệt lông dùng 
điện, thiết bị chiếu sáng dùng điện, máy hút bụi, vật liệu đệm/lót/độn không bằng cao su, giấy 
hoặc chất dẻo, da và giả da, da và đồ giả da, sản phẩm vệ sinh và nuôi dưỡng trẻ em, sản 
phẩm vệ sinh, mỹ phẩm và làm đẹp, chế phẩm làm sạch, chế phẩm vệ sinh thân thể, chất 
thơm dùng cho gia đình, giấy vệ sinh, khăn giấy làm sạch được làm ẩm sẵn, nước súc miệng 
và nước làm sạch miệng không chứa thuốc, bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay, hình dán nghệ 
thuật cho móng tay, chân, túi đựng đồ vệ sinh thân thể còn rỗng, bình sữa cho trẻ em bú, 
quần tã trẻ em, túi và hành lý và vật mang khác, ô/dù, bao đựng hộ chiếu, xe cộ và phụ kiện 
cho xe cộ, các bộ phận và phụ tùng xe cộ, bộ phận và phụ tùng ô tô, dụng cụ và thiết bị nghe 
nhìn, dụng cụ và thiết bị nghe nhìn dùng điện, máy tính, phần mềm, nội dung điện tử tải 
xuống được, đồng hồ đeo tay, thiết bị và dụng cụ cứu sinh, mũ bảo hiểm, máy ảnh/máy quay, 
giá ba chân dùng cho máy ảnh/máy quay, điện thoại thông minh, nhạc chuông, nhạc kỹ thuật 
số, dụng cụ đếm thời gian, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, phụ kiện thời trang (quần áo), vật 
dụng cho người hút thuốc, dầu và mỡ công nghiệp, nến, nhiên liệu, thiết bị và dụng cụ chống 
trộm, an ninh và an toàn cho xe cộ, đồ chơi và trò chơi (đồ chơi), vật dụng thể dục và thể 
thao, nhạc cụ, trò chơi vi-đê-ô, đồ trang sức và kim loại quý, kính mắt, tác phẩm nghệ thuật, 
và phụ kiện thời trang; dịch vụ cửa hàng bách hóa bán lẻ bán thực phẩm, đồ uống, trái cây và 
rau củ, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, thực phẩm cho em bé, gia vị, chất bổ sung cho thực 
phẩm, dược phẩm, chế phẩm để sản xuất đồ uống có ga, bột dùng để pha chế đồ uống không 
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chứa cồn, cà phê, bia, đồ uống chứa cồn, trừ bia, chế phẩm làm mềm thịt dùng cho mục đích 
gia dụng, khẩu trang vệ sinh dùng cho mục đích y tế, chế phẩm thú y và vệ sinh và vật tư y 
tế, miếng đệm lót vệ sinh, dụng cụ y tế, thiết bị và hệ thống nấu nướng, chế phẩm làm sạch 
không khí, văn phòng phẩm, dụng cụ và công cụ làm sạch dùng cho gia đình, chế phẩm đánh 
bóng dùng cho gia đình, dụng cụ nấu ăn, bộ đồ ăn, dụng cụ và đồ dùng nhà bếp, chế phẩm và 
vật dụng vệ sinh, hàng dệt và đồ vải dùng cho gia đình, dụng cụ làm sạch và dụng cụ giặt/cọ 
rửa, đồ dùng và thiết bị dùng cho gia đình, đồ chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng hoặc 
dùng cho nhà bếp, vật liệu bao gói, chặn và cách nhiệt, đồ đạc và phụ kiện lắp ráp của đồ đạc, 
vải và hàng dệt trang trí nội thất, chỉ và sợi, thiết bị sưởi ấm, thông gió và điều hòa không 
khí, thiết bị và dụng cụ chiếu sáng, thiết bị điện dùng trong nhà, dụng cụ cầm tay, dao cạo, 
vật liệu xây dựng hoặc thi công, ấn phẩm, khớp nối máy và phụ kiện truyền động trừ loại 
dùng cho phương tiện giao thông đường bộ, máy cơ điện dùng để chế biến thực phẩm, sản 
phẩm dùng cho vật nuôi trong nhà, máy bán hàng tự động, máy xúc, hạt giống, cây trồng và 
hoa, phân bón, hóa chất nông nghiệp, hệ thống và thiết bị vệ sinh, chất dính dùng cho gia 
đình, trừ loại dùng cho văn phòng, chất khử ẩm dùng cho gia đình, hóa chất và chất dính 
dùng cho mục đích công nghiệp, vật dụng uốn tóc dùng điện và không dùng điện, trừ loại là 
dụng cụ cầm tay, túi rác bằng giấy hoặc chất dẻo, thuốc nhuộm, đá quý, kính xây dựng, kính 
dạng thô hoặc bán thành phẩm, trừ kính xây dựng, vòi hoa sen, gỗ, màu để vẽ tranh, xà cừ, 
chất dẻo chưa qua xử lý, ống vòi tưới nước, khóa cửa dùng điện, vật liệu mài mòn, dù để 
nhảy dù, thiết bị điều chỉnh cho nhạc cụ, bệ phóng tên lửa không bằng kim loại, bùi nhùi để 
chấm thuốc súng, rìu phá băng, khung tập đi cho trẻ em, kén tằm, máy nuôi tằm, dây thừng 
và dây buộc bằng cao su, tấm chắn côn trùng không bằng kim loại, vật dụng để khâu vá, xe 
đẩy, máy triệt lông dùng điện, thiết bị chiếu sáng dùng điện, máy hút bụi, vật liệu 
đệm/lót/độn không bằng cao su, giấy hoặc chất dẻo, da và giả da, da và đồ giả da, sản phẩm 
vệ sinh và nuôi dưỡng trẻ em, sản phẩm vệ sinh, mỹ phẩm và làm đẹp, chế phẩm làm sạch, 
chế phẩm vệ sinh thân thể, chất thơm dùng cho gia đình, giấy vệ sinh, khăn giấy làm sạch 
được làm ẩm sẵn, nước súc miệng và nước làm sạch miệng không chứa thuốc, bộ dụng cụ 
cắt, sửa móng tay, hình dán nghệ thuật cho móng tay, chân, túi đựng đồ vệ sinh thân thể còn 
rỗng, bình sữa cho trẻ em bú, quần tã trẻ em, túi và hành lý và vật mang khác, ô/dù, bao đựng 
hộ chiếu, xe cộ và phụ kiện cho xe cộ, các bộ phận và phụ tùng xe cộ, bộ phận và phụ tùng ô 
tô, dụng cụ và thiết bị nghe nhìn, dụng cụ và thiết bị nghe nhìn dùng điện, máy tính, phần 
mềm, nội dung điện tử tải xuống được, đồng hồ đeo tay, thiết bị và dụng cụ cứu sinh, mũ bảo 
hiểm, máy ảnh/máy quay, giá ba chân dùng cho máy ảnh/máy quay, điện thoại thông minh, 
nhạc chuông, nhạc kỹ thuật số, dụng cụ đếm thời gian, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, phụ 
kiện thời trang (quần áo), vật dụng cho người hút thuốc, dầu và mỡ công nghiệp, nến, nhiên 
liệu, thiết bị và dụng cụ chống trộm, an ninh và an toàn cho xe cộ, đồ chơi và trò chơi (đồ 
chơi), vật dụng thể dục và thể thao, nhạc cụ, trò chơi vi-đê-ô, đồ trang sức và kim loại quý, 
kính mắt, tác phẩm nghệ thuật, và phụ kiện thời trang; dịch vụ cửa hàng bán lẻ phân bón cho 
cây trồng trong gia đình; dịch vụ cửa hàng bán lẻ chất khử ẩm dùng trong nhà; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ các chế phẩm đánh bóng, cọ rửa và mài mòn; dịch vụ cửa hàng bán lẻ da và đồ 
giả da; dịch vụ cửa hàng bán lẻ khóa cửa điện tử; dịch vụ cửa hàng bán lẻ dao cạo, dùng điện 
hoặc không dùng điện; dịch vụ cửa hàng bán lẻ vòi nước máy (họng nước) dùng cho nhà bếp; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ xe đạp; dịch vụ cửa hàng bán lẻ nến và bấc để thắp sáng; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ đá quý và đá bán quý. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ giao hàng; vận chuyển hàng hóa; dịch vụ vận chuyển chuyển phát nhanh; 
dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; dịch vụ giao hàng trong ngày; dịch vụ bưu chính, vận 
chuyển hàng hóa và chuyển phát nhanh; dịch vụ giao hàng theo yêu cầu của các mạng trực 
tuyến và Internet; dịch vụ giao đồ ăn; dịch vụ giao thực phẩm đã chế biến; chuyển phát bưu 
kiện tận nơi; dịch vụ giao hàng bằng thư đặt hàng; dịch vụ vận tải; cung cấp thông tin vận tải; 
vận chuyển đông lạnh thực phẩm; dịch vụ hậu cần bao gồm lưu trữ, vận chuyển và giao hàng; 
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tư vấn kỹ thuật liên quan đến hậu cần vận tải; dịch vụ tư vấn liên quan đến hậu cần vận tải; 
hậu cần vận tải; thông tin hậu cần vận tải thông qua mạng truyền thông máy tính; cung cấp 
thông tin về vận chuyển hàng hóa; hậu cần nội bộ và hậu cần thu hồi của người khác; cho 
thuê xe; sắp xếp các dịch vụ nhanh chóng là dịch vụ giao hàng hỏa tốc; chuỗi dịch vụ vận 
chuyển nhanh, bao gồm vận tải và giao hàng nhanh; quản lý/điều hành vận chuyển trong lĩnh 
vực dịch vụ tài xế; dịch vụ cho thuê xe ô tô; dịch vụ vận chuyển hàng hóa và lưu kho hàng 
hóa được vận chuyển bằng đường hàng không; dịch vụ vận chuyển và lưu kho liên quan đến 
hậu cần lưu trữ, hậu cần phân phối và hậu cần thu hồi; tư vấn liên quan đến dịch vụ vận 
chuyển và lưu kho được cung cấp qua các trung tâm nhận cuộc gọi điện thoại và đường dây 
nóng; dịch vụ hậu cần chuỗi cung ứng và dịch vụ hậu cần thu hồi bao gồm lưu kho, vận 
chuyển và giao hàng cho người khác bằng đường hàng không, đường sắt, tàu thủy hoặc xe 
tải; dịch vụ hậu cần bao gồm vận chuyển, đóng gói và cất giữ hàng hóa; vận chuyển và tích 
trữ rác; vận chuyển và đóng gói hàng hóa; cung cấp thông tin liên quan đến giao thông và tắc 
nghẽn giao thông; cất giữ hàng hóa; xếp hàng vào kho; xếp thực phẩm đông lạnh vào kho; 
cho thuê kho chứa hàng; tư vấn về lưu kho; dịch vụ bao gói, cho vào thùng và xếp hàng vào 
kho; đóng gói và cất giữ hàng hóa; cất giữ dầu; xếp hàng vào kho các vật liệu nguy hiểm; 
dịch vụ kho để cất giữ xe cộ; cho thuê xe lăn dùng cho người tàn tật; cung cấp thông tin lữ 
hành du lịch; sắp xếp và đặt chỗ cho các chuyến đi; giữ chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ văn 
phòng du lịch; dịch vụ hướng dẫn du lịch; lưu trữ ở dạng vật lý các dữ liệu dạng điện tử; 
đóng gói hàng hóa; cho thuê thiết bị hình chuông cung cấp dưỡng khí cho thợ lặn và trang 
phục lặn; cung cấp năng lượng. 

(210) 4-2020-29928 (220) 29/07/2020 
 (441) 27/01/2023 

(540)  
(731) COUPANG CORP. (KR) 

18th Floor (Sincheon-dong), 570 Songpa-
daero, Songpa-gu, Seoul, Republic of 
Korea 

 
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN)  

(511) Nhóm 09: Chip DNA; kính quang học; vòng cổ điện tử để huấn luyện động vật; bàn tính; 
giày bảo hộ; khóa điện; thước chia độ của thợ mộc; thiết bị và dụng cụ cho phòng thí nghiệm 
vật lý và hóa học; thiết bị và dụng cụ quang học, trừ kính và thiết bị chụp ảnh; thiết bị và 
dụng cụ chụp ảnh; thiết bị hội nghị truyền hình; thiết bị gá lắp dùng cho máy ảnh và màn 
hình; thiết bị và dụng cụ để cân dùng cho đơn vị tiêu chuẩn; thiết bị đo lường; kính đeo mắt; 
dụng cụ toán học; máy tính và thiết bị xử lý dữ liệu; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng 
xu; thiết bị và dụng cụ cứu hộ; thiết bị khẩn cấp, cụ thể là: đèn hiệu đi-ốt phát quang (LED) 
dùng trong trường hợp khẩn cấp, đèn LED dạng thanh dùng trong trường hợp khẩn cấp, bộ 
truyền tín hiệu dùng trong trường hợp khẩn cấp, bè cứu sinh dùng trong trường hợp khẩn cấp 
và thiết bị cứu hộ; thiết bị dập lửa; thiết bị báo động và cảnh báo; công cụ để giám sát giao 
thông; mặt nạ của thợ lặn; tàu thuyền cứu hộ; vệ tinh nhân tạo; xe chữa cháy; hàng rào điện; 
đèn soi trứng; thiết bị ion hoá, không dùng để xử lý không khí hoặc nước; máy phân phối 
năng lượng điện; thiết bị sạc USB; ổ cắm điện có giắc cắm tháo rời được; tín hiệu bằng đèn 
neon; pin/ắc quy điện; thiết bị và dụng cụ đo điện; dây điện; đầu nối cáp (Điện-); cáp sạc cho 
điện thoại thông minh; chuông cửa điện; thiết bị và dụng cụ âm thanh và hình ảnh chạy bằng 
điện; đồng hồ thông minh; điện thoại thông minh; đồng hồ thông minh truyền dữ liệu đến các 
thiết bị PDA; tai nghe không dây; hệ thống quản lý hậu cần sử dụng máy liên lạc nhận dạng 
bằng tần số vô tuyến (RFID); thiết bị truyền và nhận dữ liệu cho hệ thống quản lý hậu cần sử 
dụng máy liên lạc nhận dạng bằng tần số vô tuyến (RFID); máy móc và thiết bị viễn thông; 
thiết bị dẫn đường bằng GPS cho ô tô; điện thoại PDA; rô bốt dùng trong giảng dạy; phần 
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mềm máy tính dùng cho mục đích kinh doanh; ứng dụng phần mềm máy tính, có thể tải 
xuống được; ứng dụng điện thoại thông minh có thể tải xuống được (phần mềm); phần mềm 
máy tính để xử lý dữ liệu; phần mềm để sử dụng trong quản lý cơ sở dữ liệu; phần mềm 
thương mại điện tử di động; phần mềm di động; phần mềm; phần mềm dùng cho TV thông 
minh (ứng dụng); phần mềm ứng dụng cho điện thoại thông minh; phần mềm máy tính để 
tích hợp ứng dụng và cơ sở dữ liệu; chương trình hệ điều hành; phần mềm thương mại điện 
tử; phần mềm để xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng; phần mềm để xử lý hành chính 
việc lưu trữ, đóng gói, chuyển phát, vận chuyển hàng hóa; phần mềm điều hướng; phần mềm 
ứng dụng dùng cho thanh toán di động; chương trình máy tính để quản lý tài liệu; phần mềm 
máy tính để cung cấp thanh toán điện tử cho người khác; phần mềm máy tính để tạo lập cơ sở 
dữ liệu thông tin và dữ liệu có thể tra cứu được; phần mềm máy tính để kiểm soát và quản lý 
các ứng dụng truy cập máy chủ; phần mềm để tìm kiếm, xem, và mua sản phẩm và dịch vụ; 
phần mềm để xác thực danh tính của người trả tiền; phần mềm ứng dụng máy vi tính; phần 
mềm bảo vệ quyền riêng tư; phần sụn (firmware) để xác định thẻ sử dụng Công nghệ giao 
tiếp trường gần (NFC); phần cứng máy tính để xử lý thanh toán điện tử; máy vi tính; đầu đọc 
mã vạch; thiết bị đầu cuối thanh toán điện tử; máy tính bảng; phần cứng máy tính và các thiết 
bị ngoại vi máy vi tính; chất bán dẫn; phích cắm điện; hộp đựng băng trò chơi video; còi 
(thiết bị cảnh báo); găng tay bảo hộ để phòng chống tai nạn; mũ bảo hiểm; mặt nạ chống bụi; 
quần áo bảo hộ để chống lửa; tệp tin đa phương tiện có thể tải xuống được; dụng cụ đếm nhịp 
khi tập chơi nhạc; tệp tin dữ liệu đã được ghi; thẻ từ được mã hóa; thẻ tín dụng tích hợp chip 
IC; vé tải xuống được; phiếu mua hàng/vé tải xuống được; phiếu/vé điện tử tải xuống được; 
phiếu quà tặng điện tử tải xuống được; phim, đã phơi sáng; sổ tay hướng dẫn sử dụng điện tử 
tải xuống được; ấn phẩm điện tử, tải xuống được; bản đồ điện tử tải xuống được. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quản lý chương trình khách hàng thân thiết; xúc tiến việc bán hàng thông 
qua các chương trình khách hàng thân thiết; quảng cáo; dịch vụ tiếp thị; tổ chức các chương 
trình khách hàng thân thiết cho mục đích thương mại, hỗ trợ bán hàng hoặc quảng cáo; tổ 
chức các sự kiện cho mục đích thương mại, hỗ trợ bán hàng và quảng bá; tổ chức và quản lý 
các chương trình khách hàng thân thiết cho mục đích thương mại, hỗ trợ bán hàng hoặc 
quảng cáo; quản lý các chương trình giải thưởng để thúc đẩy việc bán bá sản phẩm và dịch vụ 
của người khác; tiếp thị liên kết; quảng bá sản phẩm và dịch vụ của người khác bằng chương 
trình thẻ phần thưởng khách hàng thân thiết; quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch 
vụ đại lý quảng cáo, cụ thể là quảng bá hàng hóa và dịch vụ của người khác bằng cách phân 
phối phiếu giảm giá; quảng bá sản phẩm; giới thiệu sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm 
trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; cho thuê không gian quảng cáo trên 
các trang web; quảng bá hàng hóa và dịch vụ của người khác bằng cách phân phối phiếu 
giảm giá; xúc tiến bán hàng thông qua việc cung cấp phiếu giảm giá; dịch vụ quảng cáo, tiếp 
thị và quảng bá; tổ chức các sự kiện, triển lãm, hội chợ và buổi trình diễn cho mục đích 
thương mại, xúc tiến bán hàng và quảng cáo; tư vấn trong lĩnh vực quản lý kinh doanh và tiếp 
thị; dịch vụ quảng cáo và thông tin thương mại qua internet; cung cấp thông tin kinh doanh 
và tiếp thị; kế toán hành chính; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến thuốc dùng cho động vật; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến các chế phẩm vệ sinh cho mục đích y tế; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ trực tuyến thuốc dùng cho người; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến chế phẩm hỗ trợ 
dinh dưỡng để sử dụng như chất bổ sung ăn kiêng; dịch vụ cửa hàng bán lẻ dược phẩm; dịch 
vụ phân tích giá cả thị trường của hậu cần; tư vấn kinh doanh liên quan đến phân tích chuỗi 
logistic và phát hiện hàng giả; kiểm kê hàng hóa; nghiên cứu người tiêu dùng; cung cấp 
thông tin về kinh doanh thương mại và dịch vụ đại lý thông tin thương mại thông qua mạng 
máy tính toàn cầu; cung cấp thông tin tiêu dùng liên quan đến hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ 
cung cấp thông tin ngoại thương; dịch vụ so sánh giá cả; đánh giá và định giá kinh doanh 
trong các vấn đề kinh doanh; cung cấp thông tin kinh doanh; đánh giá liên quan đến các vấn 
đề thương mại; sắp xếp hợp đồng mua và bán hàng hóa cho người khác; dịch vụ trung gian 
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kinh doanh để mua và bán hàng hóa và dịch vụ; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho 
người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; quản lý thương mại việc li-xăng 
sản phẩm và dịch vụ của người khác; cung cấp thông tin về chi phí/giá và cửa hàng bán sản 
phẩm; cung cấp các gợi ý về sản phẩm và dịch vụ cho người tiêu dùng cho mục đích thương 
mại; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng (tư vấn tiêu dùng); dịch vụ 
giao dịch trực tuyến, cụ thể là đánh giá kinh doanh liên quan đến người mua và người bán 
trực tuyến; cung cấp thông tin thương mại từ các cơ sở dữ liệu trực tuyến; quản lý kinh doanh 
trong lĩnh vực vận tải và chuyển phát; dịch vụ mua sắm theo hợp đồng cho việc mua bán 
hàng hóa và dịch vụ; nghiên cứu thị trường cho mục đích quảng cáo; tư vấn quản lý kinh 
doanh liên quan đến các vấn đề chiến lược, tiếp thị, sản xuất, nhân sự và bán lẻ; hỗ trợ quản 
lý nhân sự; tư vấn nghiệp vụ liên quan đến quản lý nhân sự; quản lý nhân sự và tư vấn việc 
làm; cung cấp bài kiểm tra khả năng hoặc kỹ năng cho việc quản lý nhân sự; quản trị kinh 
doanh và công việc văn phòng; dịch vụ thuê mướn lao động, tuyển dụng lao động, bố trí công 
ăn việc làm, dịch vụ cung cấp nhân sự và mạng lưới nghề nghiệp; cung cấp thông tin việc 
làm; bố trí việc làm và nhân sự; tổ chức và tiến hành các hội chợ việc làm; dịch vụ tư vấn và 
cố vấn liên quan đến bố trí nhân sự; dịch vụ tuyển dụng lao động; cung cấp thông tin tuyển 
dụng thông qua mạng máy tính toàn cầu; quản lý cơ sở dữ liệu; dịch vụ đại lý xuất nhập 
khẩu; các dịch vụ hành chính của đại lý thông quan, cụ thể là chuẩn bị giấy tờ, tài liệu và tiến 
hành các thủ tục hành chính cho việc thông quan; xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng; 
dịch vụ xử lý về mặt hành chính trong lĩnh vực giao hàng; dịch vụ đặt hàng cho người khác; 
dịch vụ thư ký và văn thư; bán đấu giá; bán đấu giá được cung cấp trên internet; dịch vụ trả 
lời điện thoại; cho thuê máy bán hàng tự động; đăng ký thuê bao/theo dõi gói dịch vụ phương 
tiện thông tin cho người khác; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trái cây và rau quả đã được bảo quản, 
sấy khô và nấu chín; dịch vụ cửa hàng bán lẻ các sản phẩm đã chế biến trên cơ sở ngũ cốc; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồ uống trái cây và nước ép trái cây; dịch vụ cửa hàng bán lẻ ngũ cốc 
đã mài xát; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đậu phụ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ cỏ khô cho gia súc; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ bột dùng cho thực phẩm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trái cây tươi; dịch 
vụ cửa hàng bán lẻ rau tươi; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm rau đã chế biến; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ trực tuyến trái cây và rau quả đã được bảo quản, đông lạnh, sấy khô và nấu chín; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến cơm đã sấy khô/cơm cháy; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực 
tuyến thực phẩm cho trẻ em làm từ nông sản; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến ngũ cốc 
không qua chế biến; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến thực phẩm cho trẻ em làm từ hải sản; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến trái cây và rau quả tươi; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực 
tuyến thức ăn cho vật nuôi trong nhà; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho trẻ sơ sinh; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến thức ăn cho trẻ em làm từ các 
sản phẩm chăn nuôi; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến thực phẩm cho em bé; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ trực tuyến súp ăn liền hoặc nấu sẵn; dịch vụ cửa hàng bán lẻ các món ăn phụ đã 
được chế biến bao gồm chủ yếu là thịt, cá, thịt gia cầm hoặc rau; dịch vụ cửa hàng bán lẻ 
bánh kẹo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ bánh gạo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đường dùng cho thực 
phẩm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ xốt/gia vị; dịch vụ cửa hàng bán lẻ muối ăn; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ nước tương và tương đậu nành; dịch vụ cửa hàng bán lẻ gia vị; dịch vụ cửa hàng bán lẻ 
gia vị hóa học; dịch vụ cửa hàng bán lẻ nước (đồ uống); dịch vụ cửa hàng bán lẻ trà; dịch vụ 
cửa hàng bán lẻ đồ uống trên cơ sở trà; dịch vụ cửa hàng bán lẻ nước ép rau quả (đồ uống); 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ nước ngọt; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồ uống trên cơ sở cà phê; dịch 
vụ cửa hàng bán lẻ thực phẩm từ trứng đã chế biến; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trứng; dịch vụ 
cửa hàng bán lẻ dầu và chất béo dùng cho thực phẩm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ thịt; dịch vụ 
cửa hàng bán lẻ các sản phẩm từ sữa; dịch vụ cửa hàng bán lẻ các sản phẩm thịt đã chế biến; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ cá và động vật có vỏ cứng (đã bảo quản); dịch vụ cửa hàng bán lẻ 
rong biển tươi; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm rong biển đã chế biến; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ trực tuyến thực phẩm bổ sung sức khỏe trên cơ sở cá khô và động vật có vỏ cứng đã 
sấy khô; dịch vụ cửa hàng bán lẻ bình sữa cho trẻ em bú; dịch vụ cửa hàng bán lẻ mỹ phẩm; 
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dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến mỹ phẩm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ các chế phẩm làm 
sạch; dịch vụ cửa hàng bán lẻ chế phẩm đánh răng; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến các 
chế phẩm làm sạch da; dịch vụ cửa hàng bán lẻ dụng cụ làm sạch và dụng cụ rửa (trừ dụng cụ 
điện); dịch vụ cửa hàng bán lẻ các món ăn; dịch vụ cửa hàng bán lẻ giấy vệ sinh; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ văn phòng phẩm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ túi; dịch vụ cửa hàng bán lẻ ví tiền; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến túi; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến ví tiền; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ đồ đạc nội thất; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến mành che cửa sổ bằng vải dệt 
dùng trong nhà; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồ đi chân; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến đồ đi 
chân; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến kính râm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến đồng 
hồ để bàn/treo tường và đồng hồ đeo tay; dịch vụ cửa hàng bán lẻ thiết bị và dụng cụ âm 
thanh và hình ảnh chạy bằng điện; dịch vụ cửa hàng bán lẻ điện thoại di động; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ đồ chơi; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến đồ chơi; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực 
tuyến quần áo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến đồ trang trí dùng cho tóc; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ trực tuyến mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến vòng cổ; dịch 
vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến khăn tắm trừ quần áo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến 
miếng bọt biển dùng để tắm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến nhẫn (đồ trang sức); dịch vụ 
cửa hàng bán lẻ trực tuyến quần áo bảo hộ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến bán đồ trang 
trí (đồ trang sức); dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến găng tay bảo hộ để phòng chống tai 
nạn; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến quần áo lót; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến kính 
bảo hộ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến mặt nạ dùng cho mục đích y tế; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ trực tuyến thắt lưng (trang phục); dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến khuy măng sét; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến mũ bảo hiểm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến đồ trang 
sức của phụ nữ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến vải trang trí nội thất; dịch vụ bán lẻ trực 
tuyến nhạc số tải xuống được; dịch vụ bán lẻ trực tuyến nhạc chuông tải xuống được; dịch vụ 
đại lý mua phiếu mua hàng/phiếu giảm giá tải xuống được; dịch vụ đại lý mua phiếu mua 
hàng/giảm giá in sẵn; dịch vụ đại lý mua phiếu mua hàng/giảm giá trên điện thoại di động, tải 
xuống được; dịch vụ đại lý mua phiếu mua hàng cho người khác; dịch vụ cửa hàng bán lẻ 
trực tuyến sách điện tử tải xuống được; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến tạp chí xuất bản 
định kỳ điện tử tải xuống được; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến báo điện tử tải xuống 
được; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến tạp chí điện tử tải xuống được; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ trực tuyến sách; dịch vụ bán lẻ phiếu giảm giá tải xuống được qua internet; dịch vụ 
bán lẻ phiếu giảm giá in sẵn qua internet; dịch vụ đại lý bán hàng phiếu giảm giá tải xuống 
được qua internet; dịch vụ đại lý bán hàng phiếu giảm giá in sẵn qua internet; dịch vụ bán lẻ 
được cung cấp bởi các dịch vụ đại siêu thị bán thực phẩm, đồ uống, trái cây và rau củ, thức 
ăn cho vật nuôi trong nhà, thực phẩm cho em bé, gia vị, chất bổ sung cho thực phẩm, dược 
phẩm, chế phẩm để sản xuất đồ uống có ga, bột dùng để pha chế đồ uống không chứa cồn, cà 
phê, bia, đồ uống chứa cồn, trừ bia, chế phẩm làm mềm thịt dùng cho mục đích gia dụng, 
khẩu trang vệ sinh dùng cho mục đích y tế, chế phẩm thú y và vệ sinh và vật tư y tế, miếng 
đệm lót vệ sinh, dụng cụ y tế, thiết bị và hệ thống nấu nướng, chế phẩm làm sạch không khí, 
văn phòng phẩm, dụng cụ và công cụ làm sạch dùng cho gia đình, chế phẩm đánh bóng dùng 
cho gia đình, dụng cụ nấu ăn, bộ đồ ăn, dụng cụ và đồ dùng nhà bếp, chế phẩm và vật dụng 
vệ sinh, hàng dệt và đồ vải dùng cho gia đình, dụng cụ làm sạch và dụng cụ giặt/cọ rửa, đồ 
dùng và thiết bị dùng cho gia đình, đồ chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng hoặc dùng cho 
nhà bếp, vật liệu bao gói, chặn và cách nhiệt, đồ đạc và phụ kiện lắp ráp của đồ đạc, vải và 
hàng dệt trang trí nội thất, chỉ và sợi, thiết bị sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí, thiết 
bị và dụng cụ chiếu sáng, thiết bị điện dùng trong nhà, dụng cụ cầm tay, dao cạo, vật liệu xây 
dựng hoặc thi công, ấn phẩm, khớp nối máy và phụ kiện truyền động trừ loại dùng cho 
phương tiện giao thông đường bộ, máy cơ điện dùng để chế biến thực phẩm, sản phẩm dùng 
cho vật nuôi trong nhà, máy bán hàng tự động, máy xúc, hạt giống, cây trồng và hoa, phân 
bón, hóa chất nông nghiệp, hệ thống và thiết bị vệ sinh, chất dính dùng cho gia đình, trừ loại 
dùng cho văn phòng, chất khử ẩm dùng cho gia đình, hóa chất và chất dính dùng cho mục 
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đích công nghiệp, vật dụng uốn tóc dùng điện và không dùng điện, trừ loại là dụng cụ cầm 
tay, túi rác bằng giấy hoặc chất dẻo, thuốc nhuộm, đá quý, kính xây dựng, kính dạng thô hoặc 
bán thành phẩm, trừ kính xây dựng, vòi hoa sen, gỗ, màu để vẽ tranh, xà cừ, chất dẻo chưa 
qua xử lý, ống vòi tưới nước, khóa cửa dùng điện, vật liệu mài mòn, dù để nhảy dù, thiết bị 
điều chỉnh cho nhạc cụ, bệ phóng tên lửa không bằng kim loại, bùi nhùi để chấm thuốc súng, 
rìu phá băng, khung tập đi cho trẻ em, kén tằm, máy nuôi tằm, dây thừng và dây buộc bằng 
cao su, tấm chắn côn trùng không bằng kim loại, vật dụng để khâu vá, xe đẩy, máy triệt lông 
dùng điện, thiết bị chiếu sáng dùng điện, máy hút bụi, vật liệu đệm/lót/độn không bằng cao 
su, giấy hoặc chất dẻo, da và giả da, da và đồ giả da, sản phẩm vệ sinh và nuôi dưỡng trẻ em, 
sản phẩm vệ sinh, mỹ phẩm và làm đẹp, chế phẩm làm sạch, chế phẩm vệ sinh thân thể, chất 
thơm dùng cho gia đình, giấy vệ sinh, khăn giấy làm sạch được làm ẩm sẵn, nước súc miệng 
và nước làm sạch miệng không chứa thuốc, bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay, hình dán nghệ 
thuật cho móng tay, chân, túi đựng đồ vệ sinh thân thể còn rỗng, bình sữa cho trẻ em bú, 
quần tã trẻ em, túi và hành lý và vật mang khác, ô/dù, bao đựng hộ chiếu, xe cộ và phụ kiện 
cho xe cộ, các bộ phận và phụ tùng xe cộ, bộ phận và phụ tùng ô tô, dụng cụ và thiết bị nghe 
nhìn, dụng cụ và thiết bị nghe nhìn dùng điện, máy tính, phần mềm, nội dung điện tử tải 
xuống được, đồng hồ đeo tay, thiết bị và dụng cụ cứu sinh, mũ bảo hiểm, máy ảnh/máy quay, 
giá ba chân dùng cho máy ảnh/máy quay, điện thoại thông minh, nhạc chuông, nhạc kỹ thuật 
số, dụng cụ đếm thời gian, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, phụ kiện thời trang (quần áo), vật 
dụng cho người hút thuốc, dầu và mỡ công nghiệp, nến, nhiên liệu, thiết bị và dụng cụ chống 
trộm, an ninh và an toàn cho xe cộ, đồ chơi và trò chơi (đồ chơi), vật dụng thể dục và thể 
thao, nhạc cụ, trò chơi vi-đê-ô, đồ trang sức và kim loại quý, kính mắt, tác phẩm nghệ thuật, 
và phụ kiện thời trang; siêu thị bán thực phẩm, đồ uống, trái cây và rau củ, thức ăn cho vật 
nuôi trong nhà, thực phẩm cho em bé, gia vị, chất bổ sung cho thực phẩm, dược phẩm, chế 
phẩm để sản xuất đồ uống có ga, bột dùng để pha chế đồ uống không chứa cồn, cà phê, bia, 
đồ uống chứa cồn, trừ bia, chế phẩm làm mềm thịt dùng cho mục đích gia dụng, khẩu trang 
vệ sinh dùng cho mục đích y tế, chế phẩm thú y và vệ sinh và vật tư y tế, miếng đệm lót vệ 
sinh, dụng cụ y tế, thiết bị và hệ thống nấu nướng, chế phẩm làm sạch không khí, văn phòng 
phẩm, dụng cụ và công cụ làm sạch dùng cho gia đình, chế phẩm đánh bóng dùng cho gia 
đình, dụng cụ nấu ăn, bộ đồ ăn, dụng cụ và đồ dùng nhà bếp, chế phẩm và vật dụng vệ sinh, 
hàng dệt và đồ vải dùng cho gia đình, dụng cụ làm sạch và dụng cụ giặt/cọ rửa, đồ dùng và 
thiết bị dùng cho gia đình, đồ chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng hoặc dùng cho nhà bếp, 
vật liệu bao gói, chặn và cách nhiệt, đồ đạc và phụ kiện lắp ráp của đồ đạc, vải và hàng dệt 
trang trí nội thất, chỉ và sợi, thiết bị sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí, thiết bị và 
dụng cụ chiếu sáng, thiết bị điện dùng trong nhà, dụng cụ cầm tay, dao cạo, vật liệu xây dựng 
hoặc thi công, ấn phẩm, khớp nối máy và phụ kiện truyền động trừ loại dùng cho phương tiện 
giao thông đường bộ, máy cơ điện dùng để chế biến thực phẩm, sản phẩm dùng cho vật nuôi 
trong nhà, máy bán hàng tự động, máy xúc, hạt giống, cây trồng và hoa, phân bón, hóa chất 
nông nghiệp, hệ thống và thiết bị vệ sinh, chất dính dùng cho gia đình, trừ loại dùng cho văn 
phòng, chất khử ẩm dùng cho gia đình, hóa chất và chất dính dùng cho mục đích công 
nghiệp, vật dụng uốn tóc dùng điện và không dùng điện, trừ loại là dụng cụ cầm tay, túi rác 
bằng giấy hoặc chất dẻo, thuốc nhuộm, đá quý, kính xây dựng, kính dạng thô hoặc bán thành 
phẩm, trừ kính xây dựng, vòi hoa sen, gỗ, màu để vẽ tranh, xà cừ, chất dẻo chưa qua xử lý, 
ống vòi tưới nước, khóa cửa dùng điện, vật liệu mài mòn, dù để nhảy dù, thiết bị điều chỉnh 
cho nhạc cụ, bệ phóng tên lửa không bằng kim loại, bùi nhùi để chấm thuốc súng, rìu phá 
băng, khung tập đi cho trẻ em, kén tằm, máy nuôi tằm, dây thừng và dây buộc bằng cao su, 
tấm chắn côn trùng không bằng kim loại, vật dụng để khâu vá, xe đẩy, máy triệt lông dùng 
điện, thiết bị chiếu sáng dùng điện, máy hút bụi, vật liệu đệm/lót/độn không bằng cao su, giấy 
hoặc chất dẻo, da và giả da, da và đồ giả da, sản phẩm vệ sinh và nuôi dưỡng trẻ em, sản 
phẩm vệ sinh, mỹ phẩm và làm đẹp, chế phẩm làm sạch, chế phẩm vệ sinh thân thể, chất 
thơm dùng cho gia đình, giấy vệ sinh, khăn giấy làm sạch được làm ẩm sẵn, nước súc miệng 
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và nước làm sạch miệng không chứa thuốc, bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay, hình dán nghệ 
thuật cho móng tay, chân, túi đựng đồ vệ sinh thân thể còn rỗng, bình sữa cho trẻ em bú, 
quần tã trẻ em, túi và hành lý và vật mang khác, ô/dù, bao đựng hộ chiếu, xe cộ và phụ kiện 
cho xe cộ, các bộ phận và phụ tùng xe cộ, bộ phận và phụ tùng ô tô, dụng cụ và thiết bị nghe 
nhìn, dụng cụ và thiết bị nghe nhìn dùng điện, máy tính, phần mềm, nội dung điện tử tải 
xuống được, đồng hồ đeo tay, thiết bị và dụng cụ cứu sinh, mũ bảo hiểm, máy ảnh/máy quay, 
giá ba chân dùng cho máy ảnh/máy quay, điện thoại thông minh, nhạc chuông, nhạc kỹ thuật 
số, dụng cụ đếm thời gian, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, phụ kiện thời trang (quần áo), vật 
dụng cho người hút thuốc, dầu và mỡ công nghiệp, nến, nhiên liệu, thiết bị và dụng cụ chống 
trộm, an ninh và an toàn cho xe cộ, đồ chơi và trò chơi (đồ chơi), vật dụng thể dục và thể 
thao, nhạc cụ, trò chơi vi-đê-ô, đồ trang sức và kim loại quý, kính mắt, tác phẩm nghệ thuật, 
và phụ kiện thời trang; dịch vụ bán lẻ và bán buôn thông qua một trung tâm mua sắm toàn 
diện bằng internet bán thực phẩm, đồ uống, trái cây và rau củ, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, 
thực phẩm cho em bé, gia vị, chất bổ sung cho thực phẩm, dược phẩm, chế phẩm để sản xuất 
đồ uống có ga, bột dùng để pha chế đồ uống không chứa cồn, cà phê, bia, đồ uống chứa cồn, 
trừ bia, chế phẩm làm mềm thịt dùng cho mục đích gia dụng, khẩu trang vệ sinh dùng cho 
mục đích y tế, chế phẩm thú y và vệ sinh và vật tư y tế, miếng đệm lót vệ sinh, dụng cụ y tế, 
thiết bị và hệ thống nấu nướng, chế phẩm làm sạch không khí, văn phòng phẩm, dụng cụ và 
công cụ làm sạch dùng cho gia đình, chế phẩm đánh bóng dùng cho gia đình, dụng cụ nấu ăn, 
bộ đồ ăn, dụng cụ và đồ dùng nhà bếp, chế phẩm và vật dụng vệ sinh, hàng dệt và đồ vải 
dùng cho gia đình, dụng cụ làm sạch và dụng cụ giặt/cọ rửa, đồ dùng và thiết bị dùng cho gia 
đình, đồ chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng hoặc dùng cho nhà bếp, vật liệu bao gói, 
chặn và cách nhiệt, đồ đạc và phụ kiện lắp ráp của đồ đạc, vải và hàng dệt trang trí nội thất, 
chỉ và sợi, thiết bị sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí, thiết bị và dụng cụ chiếu sáng, 
thiết bị điện dùng trong nhà, dụng cụ cầm tay, dao cạo, vật liệu xây dựng hoặc thi công, ấn 
phẩm, khớp nối máy và phụ kiện truyền động trừ loại dùng cho phương tiện giao thông 
đường bộ, máy cơ điện dùng để chế biến thực phẩm, sản phẩm dùng cho vật nuôi trong nhà, 
máy bán hàng tự động, máy xúc, hạt giống, cây trồng và hoa, phân bón, hóa chất nông 
nghiệp, hệ thống và thiết bị vệ sinh, chất dính dùng cho gia đình, trừ loại dùng cho văn 
phòng, chất khử ẩm dùng cho gia đình, hóa chất và chất dính dùng cho mục đích công 
nghiệp, vật dụng uốn tóc dùng điện và không dùng điện, trừ loại là dụng cụ cầm tay, túi rác 
bằng giấy hoặc chất dẻo, thuốc nhuộm, đá quý, kính xây dựng, kính dạng thô hoặc bán thành 
phẩm, trừ kính xây dựng, vòi hoa sen, gỗ, màu để vẽ tranh, xà cừ, chất dẻo chưa qua xử lý, 
ống vòi tưới nước, khóa cửa dùng điện, vật liệu mài mòn, dù để nhảy dù, thiết bị điều chỉnh 
cho nhạc cụ, bệ phóng tên lửa không bằng kim loại, bùi nhùi để chấm thuốc súng, rìu phá 
băng, khung tập đi cho trẻ em, kén tằm, máy nuôi tằm, dây thừng và dây buộc bằng cao su, 
tấm chắn côn trùng không bằng kim loại, vật dụng để khâu vá, xe đẩy, máy triệt lông dùng 
điện, thiết bị chiếu sáng dùng điện, máy hút bụi, vật liệu đệm/lót/độn không bằng cao su, giấy 
hoặc chất dẻo, da và giả da, da và đồ giả da, sản phẩm vệ sinh và nuôi dưỡng trẻ em, sản 
phẩm vệ sinh, mỹ phẩm và làm đẹp, chế phẩm làm sạch, chế phẩm vệ sinh thân thể, chất 
thơm dùng cho gia đình, giấy vệ sinh, khăn giấy làm sạch được làm ẩm sẵn, nước súc miệng 
và nước làm sạch miệng không chứa thuốc, bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay, hình dán nghệ 
thuật cho móng tay, chân, túi đựng đồ vệ sinh thân thể còn rỗng, bình sữa cho trẻ em bú, 
quần tã trẻ em, túi và hành lý và vật mang khác, ô/dù, bao đựng hộ chiếu, xe cộ và phụ kiện 
cho xe cộ, các bộ phận và phụ tùng xe cộ, bộ phận và phụ tùng ô tô, dụng cụ và thiết bị nghe 
nhìn, dụng cụ và thiết bị nghe nhìn dùng điện, máy tính, phần mềm, nội dung điện tử tải 
xuống được, đồng hồ đeo tay, thiết bị và dụng cụ cứu sinh, mũ bảo hiểm, máy ảnh/máy quay, 
giá ba chân dùng cho máy ảnh/máy quay, điện thoại thông minh, nhạc chuông, nhạc kỹ thuật 
số, dụng cụ đếm thời gian, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, phụ kiện thời trang (quần áo), vật 
dụng cho người hút thuốc, dầu và mỡ công nghiệp, nến, nhiên liệu, thiết bị và dụng cụ chống 
trộm, an ninh và an toàn cho xe cộ, đồ chơi và trò chơi (đồ chơi), vật dụng thể dục và thể 
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thao, nhạc cụ, trò chơi vi-đê-ô, đồ trang sức và kim loại quý, kính mắt, tác phẩm nghệ thuật, 
và phụ kiện thời trang; dịch vụ trung gian kinh doanh liên quan đến thư đặt hàng bằng viễn 
thông; cửa hàng bán lẻ tiện lợi bán thực phẩm, đồ uống, trái cây và rau củ, thức ăn cho vật 
nuôi trong nhà, thực phẩm cho em bé, gia vị, chất bổ sung cho thực phẩm, dược phẩm, chế 
phẩm để sản xuất đồ uống có ga, bột dùng để pha chế đồ uống không chứa cồn, cà phê, bia, 
đồ uống chứa cồn, trừ bia, chế phẩm làm mềm thịt dùng cho mục đích gia dụng, khẩu trang 
vệ sinh dùng cho mục đích y tế, chế phẩm thú y và vệ sinh và vật tư y tế, miếng đệm lót vệ 
sinh, dụng cụ y tế, thiết bị và hệ thống nấu nướng, chế phẩm làm sạch không khí, văn phòng 
phẩm, dụng cụ và công cụ làm sạch dùng cho gia đình, chế phẩm đánh bóng dùng cho gia 
đình, dụng cụ nấu ăn, bộ đồ ăn, dụng cụ và đồ dùng nhà bếp, chế phẩm và vật dụng vệ sinh, 
hàng dệt và đồ vải dùng cho gia đình, dụng cụ làm sạch và dụng cụ giặt/cọ rửa, đồ dùng và 
thiết bị dùng cho gia đình, đồ chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng hoặc dùng cho nhà bếp, 
vật liệu bao gói, chặn và cách nhiệt, đồ đạc và phụ kiện lắp ráp của đồ đạc, vải và hàng dệt 
trang trí nội thất, chỉ và sợi, thiết bị sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí, thiết bị và 
dụng cụ chiếu sáng, thiết bị điện dùng trong nhà, dụng cụ cầm tay, dao cạo, vật liệu xây dựng 
hoặc thi công, ấn phẩm, khớp nối máy và phụ kiện truyền động trừ loại dùng cho phương tiện 
giao thông đường bộ, máy cơ điện dùng để chế biến thực phẩm, sản phẩm dùng cho vật nuôi 
trong nhà, máy bán hàng tự động, máy xúc, hạt giống, cây trồng và hoa, phân bón, hóa chất 
nông nghiệp, hệ thống và thiết bị vệ sinh, chất dính dùng cho gia đình, trừ loại dùng cho văn 
phòng, chất khử ẩm dùng cho gia đình, hóa chất và chất dính dùng cho mục đích công 
nghiệp, vật dụng uốn tóc dùng điện và không dùng điện, trừ loại là dụng cụ cầm tay, túi rác 
bằng giấy hoặc chất dẻo, thuốc nhuộm, đá quý, kính xây dựng, kính dạng thô hoặc bán thành 
phẩm, trừ kính xây dựng, vòi hoa sen, gỗ, màu để vẽ tranh, xà cừ, chất dẻo chưa qua xử lý, 
ống vòi tưới nước, khóa cửa dùng điện, vật liệu mài mòn, dù để nhảy dù, thiết bị điều chỉnh 
cho nhạc cụ, bệ phóng tên lửa không bằng kim loại, bùi nhùi để chấm thuốc súng, rìu phá 
băng, khung tập đi cho trẻ em, kén tằm, máy nuôi tằm, dây thừng và dây buộc bằng cao su, 
tấm chắn côn trùng không bằng kim loại, vật dụng để khâu vá, xe đẩy, máy triệt lông dùng 
điện, thiết bị chiếu sáng dùng điện, máy hút bụi, vật liệu đệm/lót/độn không bằng cao su, giấy 
hoặc chất dẻo, da và giả da, da và đồ giả da, sản phẩm vệ sinh và nuôi dưỡng trẻ em, sản 
phẩm vệ sinh, mỹ phẩm và làm đẹp, chế phẩm làm sạch, chế phẩm vệ sinh thân thể, chất 
thơm dùng cho gia đình, giấy vệ sinh, khăn giấy làm sạch được làm ẩm sẵn, nước súc miệng 
và nước làm sạch miệng không chứa thuốc, bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay, hình dán nghệ 
thuật cho móng tay, chân, túi đựng đồ vệ sinh thân thể còn rỗng, bình sữa cho trẻ em bú, 
quần tã trẻ em, túi và hành lý và vật mang khác, ô/dù, bao đựng hộ chiếu, xe cộ và phụ kiện 
cho xe cộ, các bộ phận và phụ tùng xe cộ, bộ phận và phụ tùng ô tô, dụng cụ và thiết bị nghe 
nhìn, dụng cụ và thiết bị nghe nhìn dùng điện, máy tính, phần mềm, nội dung điện tử tải 
xuống được, đồng hồ đeo tay, thiết bị và dụng cụ cứu sinh, mũ bảo hiểm, máy ảnh/máy quay, 
giá ba chân dùng cho máy ảnh/máy quay, điện thoại thông minh, nhạc chuông, nhạc kỹ thuật 
số, dụng cụ đếm thời gian, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, phụ kiện thời trang (quần áo), vật 
dụng cho người hút thuốc, dầu và mỡ công nghiệp, nến, nhiên liệu, thiết bị và dụng cụ chống 
trộm, an ninh và an toàn cho xe cộ, đồ chơi và trò chơi (đồ chơi), vật dụng thể dục và thể 
thao, nhạc cụ, trò chơi vi-đê-ô, đồ trang sức và kim loại quý, kính mắt, tác phẩm nghệ thuật, 
và phụ kiện thời trang; dịch vụ cửa hàng bách hóa bán lẻ bán thực phẩm, đồ uống, trái cây và 
rau củ, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, thực phẩm cho em bé, gia vị, chất bổ sung cho thực 
phẩm, dược phẩm, chế phẩm để sản xuất đồ uống có ga, bột dùng để pha chế đồ uống không 
chứa cồn, cà phê, bia, đồ uống chứa cồn, trừ bia, chế phẩm làm mềm thịt dùng cho mục đích 
gia dụng, khẩu trang vệ sinh dùng cho mục đích y tế, chế phẩm thú y và vệ sinh và vật tư y 
tế, miếng đệm lót vệ sinh, dụng cụ y tế, thiết bị và hệ thống nấu nướng, chế phẩm làm sạch 
không khí, văn phòng phẩm, dụng cụ và công cụ làm sạch dùng cho gia đình, chế phẩm đánh 
bóng dùng cho gia đình, dụng cụ nấu ăn, bộ đồ ăn, dụng cụ và đồ dùng nhà bếp, chế phẩm và 
vật dụng vệ sinh, hàng dệt và đồ vải dùng cho gia đình, dụng cụ làm sạch và dụng cụ giặt/cọ 
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rửa, đồ dùng và thiết bị dùng cho gia đình, đồ chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng hoặc 
dùng cho nhà bếp, vật liệu bao gói, chặn và cách nhiệt, đồ đạc và phụ kiện lắp ráp của đồ đạc, 
vải và hàng dệt trang trí nội thất, chỉ và sợi, thiết bị sưởi ấm, thông gió và điều hòa không 
khí, thiết bị và dụng cụ chiếu sáng, thiết bị điện dùng trong nhà, dụng cụ cầm tay, dao cạo, 
vật liệu xây dựng hoặc thi công, ấn phẩm, khớp nối máy và phụ kiện truyền động trừ loại 
dùng cho phương tiện giao thông đường bộ, máy cơ điện dùng để chế biến thực phẩm, sản 
phẩm dùng cho vật nuôi trong nhà, máy bán hàng tự động, máy xúc, hạt giống, cây trồng và 
hoa, phân bón, hóa chất nông nghiệp, hệ thống và thiết bị vệ sinh, chất dính dùng cho gia 
đình, trừ loại dùng cho văn phòng, chất khử ẩm dùng cho gia đình, hóa chất và chất dính 
dùng cho mục đích công nghiệp, vật dụng uốn tóc dùng điện và không dùng điện, trừ loại là 
dụng cụ cầm tay, túi rác bằng giấy hoặc chất dẻo, thuốc nhuộm, đá quý, kính xây dựng, kính 
dạng thô hoặc bán thành phẩm, trừ kính xây dựng, vòi hoa sen, gỗ, màu để vẽ tranh, xà cừ, 
chất dẻo chưa qua xử lý, ống vòi tưới nước, khóa cửa dùng điện, vật liệu mài mòn, dù để 
nhảy dù, thiết bị điều chỉnh cho nhạc cụ, bệ phóng tên lửa không bằng kim loại, bùi nhùi để 
chấm thuốc súng, rìu phá băng, khung tập đi cho trẻ em, kén tằm, máy nuôi tằm, dây thừng 
và dây buộc bằng cao su, tấm chắn côn trùng không bằng kim loại, vật dụng để khâu vá, xe 
đẩy, máy triệt lông dùng điện, thiết bị chiếu sáng dùng điện, máy hút bụi, vật liệu 
đệm/lót/độn không bằng cao su, giấy hoặc chất dẻo, da và giả da, da và đồ giả da, sản phẩm 
vệ sinh và nuôi dưỡng trẻ em, sản phẩm vệ sinh, mỹ phẩm và làm đẹp, chế phẩm làm sạch, 
chế phẩm vệ sinh thân thể, chất thơm dùng cho gia đình, giấy vệ sinh, khăn giấy làm sạch 
được làm ẩm sẵn, nước súc miệng và nước làm sạch miệng không chứa thuốc, bộ dụng cụ 
cắt, sửa móng tay, hình dán nghệ thuật cho móng tay, chân, túi đựng đồ vệ sinh thân thể còn 
rỗng, bình sữa cho trẻ em bú, quần tã trẻ em, túi và hành lý và vật mang khác, ô/dù, bao đựng 
hộ chiếu, xe cộ và phụ kiện cho xe cộ, các bộ phận và phụ tùng xe cộ, bộ phận và phụ tùng ô 
tô, dụng cụ và thiết bị nghe nhìn, dụng cụ và thiết bị nghe nhìn dùng điện, máy tính, phần 
mềm, nội dung điện tử tải xuống được, đồng hồ đeo tay, thiết bị và dụng cụ cứu sinh, mũ bảo 
hiểm, máy ảnh/máy quay, giá ba chân dùng cho máy ảnh/máy quay, điện thoại thông minh, 
nhạc chuông, nhạc kỹ thuật số, dụng cụ đếm thời gian, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, phụ 
kiện thời trang (quần áo), vật dụng cho người hút thuốc, dầu và mỡ công nghiệp, nến, nhiên 
liệu, thiết bị và dụng cụ chống trộm, an ninh và an toàn cho xe cộ, đồ chơi và trò chơi (đồ 
chơi), vật dụng thể dục và thể thao, nhạc cụ, trò chơi vi-đê-ô, đồ trang sức và kim loại quý, 
kính mắt, tác phẩm nghệ thuật, và phụ kiện thời trang; dịch vụ cửa hàng bán lẻ phân bón cho 
cây trồng trong gia đình; dịch vụ cửa hàng bán lẻ chất khử ẩm dùng trong nhà; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ các chế phẩm đánh bóng, cọ rửa và mài mòn; dịch vụ cửa hàng bán lẻ da và đồ 
giả da; dịch vụ cửa hàng bán lẻ khóa cửa điện tử; dịch vụ cửa hàng bán lẻ dao cạo, dùng điện 
hoặc không dùng điện; dịch vụ cửa hàng bán lẻ vòi nước máy (họng nước) dùng cho nhà bếp; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ xe đạp; dịch vụ cửa hàng bán lẻ nến và bấc để thắp sáng; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ đá quý và đá bán quý. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ giao hàng; vận chuyển hàng hóa; dịch vụ vận chuyển chuyển phát nhanh; 
dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; dịch vụ giao hàng trong ngày; dịch vụ bưu chính, vận 
chuyển hàng hóa và chuyển phát nhanh; dịch vụ giao hàng theo yêu cầu của các mạng trực 
tuyến và Internet; dịch vụ giao đồ ăn; dịch vụ giao thực phẩm đã chế biến; chuyển phát bưu 
kiện tận nơi; dịch vụ giao hàng bằng thư đặt hàng; dịch vụ vận tải; cung cấp thông tin vận tải; 
vận chuyển đông lạnh thực phẩm; dịch vụ hậu cần bao gồm lưu trữ, vận chuyển và giao hàng; 
tư vấn kỹ thuật liên quan đến hậu cần vận tải; dịch vụ tư vấn liên quan đến hậu cần vận tải; 
hậu cần vận tải; thông tin hậu cần vận tải thông qua mạng truyền thông máy tính; cung cấp 
thông tin về vận chuyển hàng hóa; hậu cần nội bộ và hậu cần thu hồi của người khác; cho 
thuê xe; sắp xếp các dịch vụ nhanh chóng là dịch vụ giao hàng hỏa tốc; chuỗi dịch vụ vận 
chuyển nhanh, bao gồm vận tải và giao hàng nhanh; quản lý/điều hành vận chuyển trong lĩnh 
vực dịch vụ tài xế; dịch vụ cho thuê xe ô tô; dịch vụ vận chuyển hàng hóa và lưu kho hàng 
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hóa được vận chuyển bằng đường hàng không; dịch vụ vận chuyển và lưu kho liên quan đến 
hậu cần lưu trữ, hậu cần phân phối và hậu cần thu hồi; tư vấn liên quan đến dịch vụ vận 
chuyển và lưu kho được cung cấp qua các trung tâm nhận cuộc gọi điện thoại và đường dây 
nóng; dịch vụ hậu cần chuỗi cung ứng và dịch vụ hậu cần thu hồi bao gồm lưu kho, vận 
chuyển và giao hàng cho người khác bằng đường hàng không, đường sắt, tàu thủy hoặc xe 
tải; dịch vụ hậu cần bao gồm vận chuyển, đóng gói và cất giữ hàng hóa; vận chuyển và tích 
trữ rác; vận chuyển và đóng gói hàng hóa; cung cấp thông tin liên quan đến giao thông và tắc 
nghẽn giao thông; cất giữ hàng hóa; xếp hàng vào kho; xếp thực phẩm đông lạnh vào kho; 
cho thuê kho chứa hàng; tư vấn về lưu kho; dịch vụ bao gói, cho vào thùng và xếp hàng vào 
kho; đóng gói và cất giữ hàng hóa; cất giữ dầu; xếp hàng vào kho các vật liệu nguy hiểm; 
dịch vụ kho để cất giữ xe cộ; cho thuê xe lăn dùng cho người tàn tật; cung cấp thông tin lữ 
hành du lịch; sắp xếp và đặt chỗ cho các chuyến đi; giữ chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ văn 
phòng du lịch; dịch vụ hướng dẫn du lịch; lưu trữ ở dạng vật lý các dữ liệu dạng điện tử; 
đóng gói hàng hóa; cho thuê thiết bị hình chuông cung cấp dưỡng khí cho thợ lặn và trang 
phục lặn; cung cấp năng lượng. 

(210) 4-2020-29929 (220) 29/07/2020 
 (441) 27/01/2023 

(540)  
(731) COUPANG CORP. (KR) 

18th Floor (Sincheon-dong), 570 Songpa-
daero, Songpa-gu, Seoul, Republic of 
Korea 

 
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN)  

(511) Nhóm 09: Chip DNA; kính quang học; vòng cổ điện tử để huấn luyện động vật; bàn tính; 
giày bảo hộ; khóa điện; thước chia độ của thợ mộc; thiết bị và dụng cụ cho phòng thí nghiệm 
vật lý và hóa học; thiết bị và dụng cụ quang học, trừ kính và thiết bị chụp ảnh; thiết bị và 
dụng cụ chụp ảnh; thiết bị hội nghị truyền hình; thiết bị gá lắp dùng cho máy ảnh và màn 
hình; thiết bị và dụng cụ để cân dùng cho đơn vị tiêu chuẩn; thiết bị đo lường; kính đeo mắt; 
dụng cụ toán học; máy tính và thiết bị xử lý dữ liệu; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng 
xu; thiết bị và dụng cụ cứu hộ; thiết bị khẩn cấp, cụ thể là: đèn hiệu đi-ốt phát quang (LED) 
dùng trong trường hợp khẩn cấp, đèn LED dạng thanh dùng trong trường hợp khẩn cấp, bộ 
truyền tín hiệu dùng trong trường hợp khẩn cấp, bè cứu sinh dùng trong trường hợp khẩn cấp 
và thiết bị cứu hộ; thiết bị dập lửa; thiết bị báo động và cảnh báo; công cụ để giám sát giao 
thông; mặt nạ của thợ lặn; tàu thuyền cứu hộ; vệ tinh nhân tạo; xe chữa cháy; hàng rào điện; 
đèn soi trứng; thiết bị ion hoá, không dùng để xử lý không khí hoặc nước; máy phân phối 
năng lượng điện; thiết bị sạc USB; ổ cắm điện có giắc cắm tháo rời được; tín hiệu bằng đèn 
neon; pin/ắc quy điện; thiết bị và dụng cụ đo điện; dây điện; đầu nối cáp (Điện-); cáp sạc cho 
điện thoại thông minh; chuông cửa điện; thiết bị và dụng cụ âm thanh và hình ảnh chạy bằng 
điện; đồng hồ thông minh; điện thoại thông minh; đồng hồ thông minh truyền dữ liệu đến các 
thiết bị PDA; tai nghe không dây; hệ thống quản lý hậu cần sử dụng máy liên lạc nhận dạng 
bằng tần số vô tuyến (RFID); thiết bị truyền và nhận dữ liệu cho hệ thống quản lý hậu cần sử 
dụng máy liên lạc nhận dạng bằng tần số vô tuyến (RFID); máy móc và thiết bị viễn thông; 
thiết bị dẫn đường bằng GPS cho ô tô; điện thoại PDA; rô bốt dùng trong giảng dạy; phần 
mềm máy tính dùng cho mục đích kinh doanh; ứng dụng phần mềm máy tính, có thể tải 
xuống được; ứng dụng điện thoại thông minh có thể tải xuống được (phần mềm); phần mềm 
máy tính để xử lý dữ liệu; phần mềm để sử dụng trong quản lý cơ sở dữ liệu; phần mềm 
thương mại điện tử di động; phần mềm di động; phần mềm; phần mềm dùng cho TV thông 
minh (ứng dụng); phần mềm ứng dụng cho điện thoại thông minh; phần mềm máy tính để 
tích hợp ứng dụng và cơ sở dữ liệu; chương trình hệ điều hành; phần mềm thương mại điện 
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tử; phần mềm để xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng; phần mềm để xử lý hành chính 
việc lưu trữ, đóng gói, chuyển phát, vận chuyển hàng hóa; phần mềm điều hướng; phần mềm 
ứng dụng dùng cho thanh toán di động; chương trình máy tính để quản lý tài liệu; phần mềm 
máy tính để cung cấp thanh toán điện tử cho người khác; phần mềm máy tính để tạo lập cơ sở 
dữ liệu thông tin và dữ liệu có thể tra cứu được; phần mềm máy tính để kiểm soát và quản lý 
các ứng dụng truy cập máy chủ; phần mềm để tìm kiếm, xem, và mua sản phẩm và dịch vụ; 
phần mềm để xác thực danh tính của người trả tiền; phần mềm ứng dụng máy vi tính; phần 
mềm bảo vệ quyền riêng tư; phần sụn (firmware) để xác định thẻ sử dụng Công nghệ giao 
tiếp trường gần (NFC); phần cứng máy tính để xử lý thanh toán điện tử; máy vi tính; đầu đọc 
mã vạch; thiết bị đầu cuối thanh toán điện tử; máy tính bảng; phần cứng máy tính và các thiết 
bị ngoại vi máy vi tính; chất bán dẫn; phích cắm điện; hộp đựng băng trò chơi video; còi 
(thiết bị cảnh báo); găng tay bảo hộ để phòng chống tai nạn; mũ bảo hiểm; mặt nạ chống bụi; 
quần áo bảo hộ để chống lửa; tệp tin đa phương tiện có thể tải xuống được; dụng cụ đếm nhịp 
khi tập chơi nhạc; tệp tin dữ liệu đã được ghi; thẻ từ được mã hóa; thẻ tín dụng tích hợp chip 
IC; vé tải xuống được; phiếu mua hàng/vé tải xuống được; phiếu/vé điện tử tải xuống được; 
phiếu quà tặng điện tử tải xuống được; phim, đã phơi sáng; sổ tay hướng dẫn sử dụng điện tử 
tải xuống được; ấn phẩm điện tử, tải xuống được; bản đồ điện tử tải xuống được. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quản lý chương trình khách hàng thân thiết; xúc tiến việc bán hàng thông 
qua các chương trình khách hàng thân thiết; quảng cáo; dịch vụ tiếp thị; tổ chức các chương 
trình khách hàng thân thiết cho mục đích thương mại, hỗ trợ bán hàng hoặc quảng cáo; tổ 
chức các sự kiện cho mục đích thương mại, hỗ trợ bán hàng và quảng bá; tổ chức và quản lý 
các chương trình khách hàng thân thiết cho mục đích thương mại, hỗ trợ bán hàng hoặc 
quảng cáo; quản lý các chương trình giải thưởng để thúc đẩy việc bán bá sản phẩm và dịch vụ 
của người khác; tiếp thị liên kết; quảng bá sản phẩm và dịch vụ của người khác bằng chương 
trình thẻ phần thưởng khách hàng thân thiết; quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch 
vụ đại lý quảng cáo, cụ thể là quảng bá hàng hóa và dịch vụ của người khác bằng cách phân 
phối phiếu giảm giá; quảng bá sản phẩm; giới thiệu sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm 
trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; cho thuê không gian quảng cáo trên 
các trang web; quảng bá hàng hóa và dịch vụ của người khác bằng cách phân phối phiếu 
giảm giá; xúc tiến bán hàng thông qua việc cung cấp phiếu giảm giá; dịch vụ quảng cáo, tiếp 
thị và quảng bá; tổ chức các sự kiện, triển lãm, hội chợ và buổi trình diễn cho mục đích 
thương mại, xúc tiến bán hàng và quảng cáo; tư vấn trong lĩnh vực quản lý kinh doanh và tiếp 
thị; dịch vụ quảng cáo và thông tin thương mại qua internet; cung cấp thông tin kinh doanh 
và tiếp thị; kế toán hành chính; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến thuốc dùng cho động vật; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến các chế phẩm vệ sinh cho mục đích y tế; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ trực tuyến thuốc dùng cho người; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến chế phẩm hỗ trợ 
dinh dưỡng để sử dụng như chất bổ sung ăn kiêng; dịch vụ cửa hàng bán lẻ dược phẩm; dịch 
vụ phân tích giá cả thị trường của hậu cần; tư vấn kinh doanh liên quan đến phân tích chuỗi 
logistic và phát hiện hàng giả; kiểm kê hàng hóa; nghiên cứu người tiêu dùng; cung cấp 
thông tin về kinh doanh thương mại và dịch vụ đại lý thông tin thương mại thông qua mạng 
máy tính toàn cầu; cung cấp thông tin tiêu dùng liên quan đến hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ 
cung cấp thông tin ngoại thương; dịch vụ so sánh giá cả; đánh giá và định giá kinh doanh 
trong các vấn đề kinh doanh; cung cấp thông tin kinh doanh; đánh giá liên quan đến các vấn 
đề thương mại; sắp xếp hợp đồng mua và bán hàng hóa cho người khác; dịch vụ trung gian 
kinh doanh để mua và bán hàng hóa và dịch vụ; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho 
người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; quản lý thương mại việc li-xăng 
sản phẩm và dịch vụ của người khác; cung cấp thông tin về chi phí/giá và cửa hàng bán sản 
phẩm; cung cấp các gợi ý về sản phẩm và dịch vụ cho người tiêu dùng cho mục đích thương 
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mại; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng (tư vấn tiêu dùng); dịch vụ 
giao dịch trực tuyến, cụ thể là đánh giá kinh doanh liên quan đến người mua và người bán 
trực tuyến; cung cấp thông tin thương mại từ các cơ sở dữ liệu trực tuyến; quản lý kinh doanh 
trong lĩnh vực vận tải và chuyển phát; dịch vụ mua sắm theo hợp đồng cho việc mua bán 
hàng hóa và dịch vụ; nghiên cứu thị trường cho mục đích quảng cáo; tư vấn quản lý kinh 
doanh liên quan đến các vấn đề chiến lược, tiếp thị, sản xuất, nhân sự và bán lẻ; hỗ trợ quản 
lý nhân sự; tư vấn nghiệp vụ liên quan đến quản lý nhân sự; quản lý nhân sự và tư vấn việc 
làm; cung cấp bài kiểm tra khả năng hoặc kỹ năng cho việc quản lý nhân sự; quản trị kinh 
doanh và công việc văn phòng; dịch vụ thuê mướn lao động, tuyển dụng lao động, bố trí công 
ăn việc làm, dịch vụ cung cấp nhân sự và mạng lưới nghề nghiệp; cung cấp thông tin việc 
làm; bố trí việc làm và nhân sự; tổ chức và tiến hành các hội chợ việc làm; dịch vụ tư vấn và 
cố vấn liên quan đến bố trí nhân sự; dịch vụ tuyển dụng lao động; cung cấp thông tin tuyển 
dụng thông qua mạng máy tính toàn cầu; quản lý cơ sở dữ liệu; dịch vụ đại lý xuất nhập 
khẩu; các dịch vụ hành chính của đại lý thông quan, cụ thể là chuẩn bị giấy tờ, tài liệu và tiến 
hành các thủ tục hành chính cho việc thông quan; xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng; 
dịch vụ xử lý về mặt hành chính trong lĩnh vực giao hàng; dịch vụ đặt hàng cho người khác; 
dịch vụ thư ký và văn thư; bán đấu giá; bán đấu giá được cung cấp trên internet; dịch vụ trả 
lời điện thoại; cho thuê máy bán hàng tự động; đăng ký thuê bao/theo dõi gói dịch vụ phương 
tiện thông tin cho người khác; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trái cây và rau quả đã được bảo quản, 
sấy khô và nấu chín; dịch vụ cửa hàng bán lẻ các sản phẩm đã chế biến trên cơ sở ngũ cốc; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồ uống trái cây và nước ép trái cây; dịch vụ cửa hàng bán lẻ ngũ cốc 
đã mài xát; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đậu phụ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ cỏ khô cho gia súc; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ bột dùng cho thực phẩm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trái cây tươi; dịch 
vụ cửa hàng bán lẻ rau tươi; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm rau đã chế biến; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ trực tuyến trái cây và rau quả đã được bảo quản, đông lạnh, sấy khô và nấu chín; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến cơm đã sấy khô/cơm cháy; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực 
tuyến thực phẩm cho trẻ em làm từ nông sản; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến ngũ cốc 
không qua chế biến; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến thực phẩm cho trẻ em làm từ hải sản; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến trái cây và rau quả tươi; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực 
tuyến thức ăn cho vật nuôi trong nhà; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho trẻ sơ sinh; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến thức ăn cho trẻ em làm từ các 
sản phẩm chăn nuôi; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến thực phẩm cho em bé; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ trực tuyến súp ăn liền hoặc nấu sẵn; dịch vụ cửa hàng bán lẻ các món ăn phụ đã 
được chế biến bao gồm chủ yếu là thịt, cá, thịt gia cầm hoặc rau; dịch vụ cửa hàng bán lẻ 
bánh kẹo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ bánh gạo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đường dùng cho thực 
phẩm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ xốt/gia vị; dịch vụ cửa hàng bán lẻ muối ăn; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ nước tương và tương đậu nành; dịch vụ cửa hàng bán lẻ gia vị; dịch vụ cửa hàng bán lẻ 
gia vị hóa học; dịch vụ cửa hàng bán lẻ nước (đồ uống); dịch vụ cửa hàng bán lẻ trà; dịch vụ 
cửa hàng bán lẻ đồ uống trên cơ sở trà; dịch vụ cửa hàng bán lẻ nước ép rau quả (đồ uống); 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ nước ngọt; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồ uống trên cơ sở cà phê; dịch 
vụ cửa hàng bán lẻ thực phẩm từ trứng đã chế biến; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trứng; dịch vụ 
cửa hàng bán lẻ dầu và chất béo dùng cho thực phẩm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ thịt; dịch vụ 
cửa hàng bán lẻ các sản phẩm từ sữa; dịch vụ cửa hàng bán lẻ các sản phẩm thịt đã chế biến; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ cá và động vật có vỏ cứng (đã bảo quản); dịch vụ cửa hàng bán lẻ 
rong biển tươi; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm rong biển đã chế biến; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ trực tuyến thực phẩm bổ sung sức khỏe trên cơ sở cá khô và động vật có vỏ cứng đã 
sấy khô; dịch vụ cửa hàng bán lẻ bình sữa cho trẻ em bú; dịch vụ cửa hàng bán lẻ mỹ phẩm; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến mỹ phẩm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ các chế phẩm làm 
sạch; dịch vụ cửa hàng bán lẻ chế phẩm đánh răng; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến các 
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chế phẩm làm sạch da; dịch vụ cửa hàng bán lẻ dụng cụ làm sạch và dụng cụ rửa (trừ dụng cụ 
điện); dịch vụ cửa hàng bán lẻ các món ăn; dịch vụ cửa hàng bán lẻ giấy vệ sinh; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ văn phòng phẩm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ túi; dịch vụ cửa hàng bán lẻ ví tiền; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến túi; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến ví tiền; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ đồ đạc nội thất; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến mành che cửa sổ bằng vải dệt 
dùng trong nhà; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồ đi chân; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến đồ đi 
chân; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến kính râm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến đồng 
hồ để bàn/treo tường và đồng hồ đeo tay; dịch vụ cửa hàng bán lẻ thiết bị và dụng cụ âm 
thanh và hình ảnh chạy bằng điện; dịch vụ cửa hàng bán lẻ điện thoại di động; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ đồ chơi; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến đồ chơi; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực 
tuyến quần áo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến đồ trang trí dùng cho tóc; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ trực tuyến mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến vòng cổ; dịch 
vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến khăn tắm trừ quần áo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến 
miếng bọt biển dùng để tắm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến nhẫn (đồ trang sức); dịch vụ 
cửa hàng bán lẻ trực tuyến quần áo bảo hộ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến bán đồ trang 
trí (đồ trang sức); dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến găng tay bảo hộ để phòng chống tai 
nạn; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến quần áo lót; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến kính 
bảo hộ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến mặt nạ dùng cho mục đích y tế; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ trực tuyến thắt lưng (trang phục); dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến khuy măng sét; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến mũ bảo hiểm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến đồ trang 
sức của phụ nữ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến vải trang trí nội thất; dịch vụ bán lẻ trực 
tuyến nhạc số tải xuống được; dịch vụ bán lẻ trực tuyến nhạc chuông tải xuống được; dịch vụ 
đại lý mua phiếu mua hàng/phiếu giảm giá tải xuống được; dịch vụ đại lý mua phiếu mua 
hàng/giảm giá in sẵn; dịch vụ đại lý mua phiếu mua hàng/giảm giá trên điện thoại di động, tải 
xuống được; dịch vụ đại lý mua phiếu mua hàng cho người khác; dịch vụ cửa hàng bán lẻ 
trực tuyến sách điện tử tải xuống được; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến tạp chí xuất bản 
định kỳ điện tử tải xuống được; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến báo điện tử tải xuống 
được; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến tạp chí điện tử tải xuống được; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ trực tuyến sách; dịch vụ bán lẻ phiếu giảm giá tải xuống được qua internet; dịch vụ 
bán lẻ phiếu giảm giá in sẵn qua internet; dịch vụ đại lý bán hàng phiếu giảm giá tải xuống 
được qua internet; dịch vụ đại lý bán hàng phiếu giảm giá in sẵn qua internet; dịch vụ bán lẻ 
được cung cấp bởi các dịch vụ đại siêu thị bán thực phẩm, đồ uống, trái cây và rau củ, thức 
ăn cho vật nuôi trong nhà, thực phẩm cho em bé, gia vị, chất bổ sung cho thực phẩm, dược 
phẩm, chế phẩm để sản xuất đồ uống có ga, bột dùng để pha chế đồ uống không chứa cồn, cà 
phê, bia, đồ uống chứa cồn, trừ bia, chế phẩm làm mềm thịt dùng cho mục đích gia dụng, 
khẩu trang vệ sinh dùng cho mục đích y tế, chế phẩm thú y và vệ sinh và vật tư y tế, miếng 
đệm lót vệ sinh, dụng cụ y tế, thiết bị và hệ thống nấu nướng, chế phẩm làm sạch không khí, 
văn phòng phẩm, dụng cụ và công cụ làm sạch dùng cho gia đình, chế phẩm đánh bóng dùng 
cho gia đình, dụng cụ nấu ăn, bộ đồ ăn, dụng cụ và đồ dùng nhà bếp, chế phẩm và vật dụng 
vệ sinh, hàng dệt và đồ vải dùng cho gia đình, dụng cụ làm sạch và dụng cụ giặt/cọ rửa, đồ 
dùng và thiết bị dùng cho gia đình, đồ chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng hoặc dùng cho 
nhà bếp, vật liệu bao gói, chặn và cách nhiệt, đồ đạc và phụ kiện lắp ráp của đồ đạc, vải và 
hàng dệt trang trí nội thất, chỉ và sợi, thiết bị sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí, thiết 
bị và dụng cụ chiếu sáng, thiết bị điện dùng trong nhà, dụng cụ cầm tay, dao cạo, vật liệu xây 
dựng hoặc thi công, ấn phẩm, khớp nối máy và phụ kiện truyền động trừ loại dùng cho 
phương tiện giao thông đường bộ, máy cơ điện dùng để chế biến thực phẩm, sản phẩm dùng 
cho vật nuôi trong nhà, máy bán hàng tự động, máy xúc, hạt giống, cây trồng và hoa, phân 
bón, hóa chất nông nghiệp, hệ thống và thiết bị vệ sinh, chất dính dùng cho gia đình, trừ loại 
dùng cho văn phòng, chất khử ẩm dùng cho gia đình, hóa chất và chất dính dùng cho mục 
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đích công nghiệp, vật dụng uốn tóc dùng điện và không dùng điện, trừ loại là dụng cụ cầm 
tay, túi rác bằng giấy hoặc chất dẻo, thuốc nhuộm, đá quý, kính xây dựng, kính dạng thô hoặc 
bán thành phẩm, trừ kính xây dựng, vòi hoa sen, gỗ, màu để vẽ tranh, xà cừ, chất dẻo chưa 
qua xử lý, ống vòi tưới nước, khóa cửa dùng điện, vật liệu mài mòn, dù để nhảy dù, thiết bị 
điều chỉnh cho nhạc cụ, bệ phóng tên lửa không bằng kim loại, bùi nhùi để chấm thuốc súng, 
rìu phá băng, khung tập đi cho trẻ em, kén tằm, máy nuôi tằm, dây thừng và dây buộc bằng 
cao su, tấm chắn côn trùng không bằng kim loại, vật dụng để khâu vá, xe đẩy, máy triệt lông 
dùng điện, thiết bị chiếu sáng dùng điện, máy hút bụi, vật liệu đệm/lót/độn không bằng cao 
su, giấy hoặc chất dẻo, da và giả da, da và đồ giả da, sản phẩm vệ sinh và nuôi dưỡng trẻ em, 
sản phẩm vệ sinh, mỹ phẩm và làm đẹp, chế phẩm làm sạch, chế phẩm vệ sinh thân thể, chất 
thơm dùng cho gia đình, giấy vệ sinh, khăn giấy làm sạch được làm ẩm sẵn, nước súc miệng 
và nước làm sạch miệng không chứa thuốc, bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay, hình dán nghệ 
thuật cho móng tay, chân, túi đựng đồ vệ sinh thân thể còn rỗng, bình sữa cho trẻ em bú, 
quần tã trẻ em, túi và hành lý và vật mang khác, ô/dù, bao đựng hộ chiếu, xe cộ và phụ kiện 
cho xe cộ, các bộ phận và phụ tùng xe cộ, bộ phận và phụ tùng ô tô, dụng cụ và thiết bị nghe 
nhìn, dụng cụ và thiết bị nghe nhìn dùng điện, máy tính, phần mềm, nội dung điện tử tải 
xuống được, đồng hồ đeo tay, thiết bị và dụng cụ cứu sinh, mũ bảo hiểm, máy ảnh/máy quay, 
giá ba chân dùng cho máy ảnh/máy quay, điện thoại thông minh, nhạc chuông, nhạc kỹ thuật 
số, dụng cụ đếm thời gian, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, phụ kiện thời trang (quần áo), vật 
dụng cho người hút thuốc, dầu và mỡ công nghiệp, nến, nhiên liệu, thiết bị và dụng cụ chống 
trộm, an ninh và an toàn cho xe cộ, đồ chơi và trò chơi (đồ chơi), vật dụng thể dục và thể 
thao, nhạc cụ, trò chơi vi-đê-ô, đồ trang sức và kim loại quý, kính mắt, tác phẩm nghệ thuật, 
và phụ kiện thời trang; siêu thị bán thực phẩm, đồ uống, trái cây và rau củ, thức ăn cho vật 
nuôi trong nhà, thực phẩm cho em bé, gia vị, chất bổ sung cho thực phẩm, dược phẩm, chế 
phẩm để sản xuất đồ uống có ga, bột dùng để pha chế đồ uống không chứa cồn, cà phê, bia, 
đồ uống chứa cồn, trừ bia, chế phẩm làm mềm thịt dùng cho mục đích gia dụng, khẩu trang 
vệ sinh dùng cho mục đích y tế, chế phẩm thú y và vệ sinh và vật tư y tế, miếng đệm lót vệ 
sinh, dụng cụ y tế, thiết bị và hệ thống nấu nướng, chế phẩm làm sạch không khí, văn phòng 
phẩm, dụng cụ và công cụ làm sạch dùng cho gia đình, chế phẩm đánh bóng dùng cho gia 
đình, dụng cụ nấu ăn, bộ đồ ăn, dụng cụ và đồ dùng nhà bếp, chế phẩm và vật dụng vệ sinh, 
hàng dệt và đồ vải dùng cho gia đình, dụng cụ làm sạch và dụng cụ giặt/cọ rửa, đồ dùng và 
thiết bị dùng cho gia đình, đồ chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng hoặc dùng cho nhà bếp, 
vật liệu bao gói, chặn và cách nhiệt, đồ đạc và phụ kiện lắp ráp của đồ đạc, vải và hàng dệt 
trang trí nội thất, chỉ và sợi, thiết bị sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí, thiết bị và 
dụng cụ chiếu sáng, thiết bị điện dùng trong nhà, dụng cụ cầm tay, dao cạo, vật liệu xây dựng 
hoặc thi công, ấn phẩm, khớp nối máy và phụ kiện truyền động trừ loại dùng cho phương tiện 
giao thông đường bộ, máy cơ điện dùng để chế biến thực phẩm, sản phẩm dùng cho vật nuôi 
trong nhà, máy bán hàng tự động, máy xúc, hạt giống, cây trồng và hoa, phân bón, hóa chất 
nông nghiệp, hệ thống và thiết bị vệ sinh, chất dính dùng cho gia đình, trừ loại dùng cho văn 
phòng, chất khử ẩm dùng cho gia đình, hóa chất và chất dính dùng cho mục đích công 
nghiệp, vật dụng uốn tóc dùng điện và không dùng điện, trừ loại là dụng cụ cầm tay, túi rác 
bằng giấy hoặc chất dẻo, thuốc nhuộm, đá quý, kính xây dựng, kính dạng thô hoặc bán thành 
phẩm, trừ kính xây dựng, vòi hoa sen, gỗ, màu để vẽ tranh, xà cừ, chất dẻo chưa qua xử lý, 
ống vòi tưới nước, khóa cửa dùng điện, vật liệu mài mòn, dù để nhảy dù, thiết bị điều chỉnh 
cho nhạc cụ, bệ phóng tên lửa không bằng kim loại, bùi nhùi để chấm thuốc súng, rìu phá 
băng, khung tập đi cho trẻ em, kén tằm, máy nuôi tằm, dây thừng và dây buộc bằng cao su, 
tấm chắn côn trùng không bằng kim loại, vật dụng để khâu vá, xe đẩy, máy triệt lông dùng 
điện, thiết bị chiếu sáng dùng điện, máy hút bụi, vật liệu đệm/lót/độn không bằng cao su, giấy 
hoặc chất dẻo, da và giả da, da và đồ giả da, sản phẩm vệ sinh và nuôi dưỡng trẻ em, sản 
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phẩm vệ sinh, mỹ phẩm và làm đẹp, chế phẩm làm sạch, chế phẩm vệ sinh thân thể, chất 
thơm dùng cho gia đình, giấy vệ sinh, khăn giấy làm sạch được làm ẩm sẵn, nước súc miệng 
và nước làm sạch miệng không chứa thuốc, bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay, hình dán nghệ 
thuật cho móng tay, chân, túi đựng đồ vệ sinh thân thể còn rỗng, bình sữa cho trẻ em bú, 
quần tã trẻ em, túi và hành lý và vật mang khác, ô/dù, bao đựng hộ chiếu, xe cộ và phụ kiện 
cho xe cộ, các bộ phận và phụ tùng xe cộ, bộ phận và phụ tùng ô tô, dụng cụ và thiết bị nghe 
nhìn, dụng cụ và thiết bị nghe nhìn dùng điện, máy tính, phần mềm, nội dung điện tử tải 
xuống được, đồng hồ đeo tay, thiết bị và dụng cụ cứu sinh, mũ bảo hiểm, máy ảnh/máy quay, 
giá ba chân dùng cho máy ảnh/máy quay, điện thoại thông minh, nhạc chuông, nhạc kỹ thuật 
số, dụng cụ đếm thời gian, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, phụ kiện thời trang (quần áo), vật 
dụng cho người hút thuốc, dầu và mỡ công nghiệp, nến, nhiên liệu, thiết bị và dụng cụ chống 
trộm, an ninh và an toàn cho xe cộ, đồ chơi và trò chơi (đồ chơi), vật dụng thể dục và thể 
thao, nhạc cụ, trò chơi vi-đê-ô, đồ trang sức và kim loại quý, kính mắt, tác phẩm nghệ thuật, 
và phụ kiện thời trang; dịch vụ bán lẻ và bán buôn thông qua một trung tâm mua sắm toàn 
diện bằng internet bán thực phẩm, đồ uống, trái cây và rau củ, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, 
thực phẩm cho em bé, gia vị, chất bổ sung cho thực phẩm, dược phẩm, chế phẩm để sản xuất 
đồ uống có ga, bột dùng để pha chế đồ uống không chứa cồn, cà phê, bia, đồ uống chứa cồn, 
trừ bia, chế phẩm làm mềm thịt dùng cho mục đích gia dụng, khẩu trang vệ sinh dùng cho 
mục đích y tế, chế phẩm thú y và vệ sinh và vật tư y tế, miếng đệm lót vệ sinh, dụng cụ y tế, 
thiết bị và hệ thống nấu nướng, chế phẩm làm sạch không khí, văn phòng phẩm, dụng cụ và 
công cụ làm sạch dùng cho gia đình, chế phẩm đánh bóng dùng cho gia đình, dụng cụ nấu ăn, 
bộ đồ ăn, dụng cụ và đồ dùng nhà bếp, chế phẩm và vật dụng vệ sinh, hàng dệt và đồ vải 
dùng cho gia đình, dụng cụ làm sạch và dụng cụ giặt/cọ rửa, đồ dùng và thiết bị dùng cho gia 
đình, đồ chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng hoặc dùng cho nhà bếp, vật liệu bao gói, 
chặn và cách nhiệt, đồ đạc và phụ kiện lắp ráp của đồ đạc, vải và hàng dệt trang trí nội thất, 
chỉ và sợi, thiết bị sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí, thiết bị và dụng cụ chiếu sáng, 
thiết bị điện dùng trong nhà, dụng cụ cầm tay, dao cạo, vật liệu xây dựng hoặc thi công, ấn 
phẩm, khớp nối máy và phụ kiện truyền động trừ loại dùng cho phương tiện giao thông 
đường bộ, máy cơ điện dùng để chế biến thực phẩm, sản phẩm dùng cho vật nuôi trong nhà, 
máy bán hàng tự động, máy xúc, hạt giống, cây trồng và hoa, phân bón, hóa chất nông 
nghiệp, hệ thống và thiết bị vệ sinh, chất dính dùng cho gia đình, trừ loại dùng cho văn 
phòng, chất khử ẩm dùng cho gia đình, hóa chất và chất dính dùng cho mục đích công 
nghiệp, vật dụng uốn tóc dùng điện và không dùng điện, trừ loại là dụng cụ cầm tay, túi rác 
bằng giấy hoặc chất dẻo, thuốc nhuộm, đá quý, kính xây dựng, kính dạng thô hoặc bán thành 
phẩm, trừ kính xây dựng, vòi hoa sen, gỗ, màu để vẽ tranh, xà cừ, chất dẻo chưa qua xử lý, 
ống vòi tưới nước, khóa cửa dùng điện, vật liệu mài mòn, dù để nhảy dù, thiết bị điều chỉnh 
cho nhạc cụ, bệ phóng tên lửa không bằng kim loại, bùi nhùi để chấm thuốc súng, rìu phá 
băng, khung tập đi cho trẻ em, kén tằm, máy nuôi tằm, dây thừng và dây buộc bằng cao su, 
tấm chắn côn trùng không bằng kim loại, vật dụng để khâu vá, xe đẩy, máy triệt lông dùng 
điện, thiết bị chiếu sáng dùng điện, máy hút bụi, vật liệu đệm/lót/độn không bằng cao su, giấy 
hoặc chất dẻo, da và giả da, da và đồ giả da, sản phẩm vệ sinh và nuôi dưỡng trẻ em, sản 
phẩm vệ sinh, mỹ phẩm và làm đẹp, chế phẩm làm sạch, chế phẩm vệ sinh thân thể, chất 
thơm dùng cho gia đình, giấy vệ sinh, khăn giấy làm sạch được làm ẩm sẵn, nước súc miệng 
và nước làm sạch miệng không chứa thuốc, bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay, hình dán nghệ 
thuật cho móng tay, chân, túi đựng đồ vệ sinh thân thể còn rỗng, bình sữa cho trẻ em bú, 
quần tã trẻ em, túi và hành lý và vật mang khác, ô/dù, bao đựng hộ chiếu, xe cộ và phụ kiện 
cho xe cộ, các bộ phận và phụ tùng xe cộ, bộ phận và phụ tùng ô tô, dụng cụ và thiết bị nghe 
nhìn, dụng cụ và thiết bị nghe nhìn dùng điện, máy tính, phần mềm, nội dung điện tử tải 
xuống được, đồng hồ đeo tay, thiết bị và dụng cụ cứu sinh, mũ bảo hiểm, máy ảnh/máy quay, 
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giá ba chân dùng cho máy ảnh/máy quay, điện thoại thông minh, nhạc chuông, nhạc kỹ thuật 
số, dụng cụ đếm thời gian, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, phụ kiện thời trang (quần áo), vật 
dụng cho người hút thuốc, dầu và mỡ công nghiệp, nến, nhiên liệu, thiết bị và dụng cụ chống 
trộm, an ninh và an toàn cho xe cộ, đồ chơi và trò chơi (đồ chơi), vật dụng thể dục và thể 
thao, nhạc cụ, trò chơi vi-đê-ô, đồ trang sức và kim loại quý, kính mắt, tác phẩm nghệ thuật, 
và phụ kiện thời trang; dịch vụ trung gian kinh doanh liên quan đến thư đặt hàng bằng viễn 
thông; cửa hàng bán lẻ tiện lợi bán thực phẩm, đồ uống, trái cây và rau củ, thức ăn cho vật 
nuôi trong nhà, thực phẩm cho em bé, gia vị, chất bổ sung cho thực phẩm, dược phẩm, chế 
phẩm để sản xuất đồ uống có ga, bột dùng để pha chế đồ uống không chứa cồn, cà phê, bia, 
đồ uống chứa cồn, trừ bia, chế phẩm làm mềm thịt dùng cho mục đích gia dụng, khẩu trang 
vệ sinh dùng cho mục đích y tế, chế phẩm thú y và vệ sinh và vật tư y tế, miếng đệm lót vệ 
sinh, dụng cụ y tế, thiết bị và hệ thống nấu nướng, chế phẩm làm sạch không khí, văn phòng 
phẩm, dụng cụ và công cụ làm sạch dùng cho gia đình, chế phẩm đánh bóng dùng cho gia 
đình, dụng cụ nấu ăn, bộ đồ ăn, dụng cụ và đồ dùng nhà bếp, chế phẩm và vật dụng vệ sinh, 
hàng dệt và đồ vải dùng cho gia đình, dụng cụ làm sạch và dụng cụ giặt/cọ rửa, đồ dùng và 
thiết bị dùng cho gia đình, đồ chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng hoặc dùng cho nhà bếp, 
vật liệu bao gói, chặn và cách nhiệt, đồ đạc và phụ kiện lắp ráp của đồ đạc, vải và hàng dệt 
trang trí nội thất, chỉ và sợi, thiết bị sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí, thiết bị và 
dụng cụ chiếu sáng, thiết bị điện dùng trong nhà, dụng cụ cầm tay, dao cạo, vật liệu xây dựng 
hoặc thi công, ấn phẩm, khớp nối máy và phụ kiện truyền động trừ loại dùng cho phương tiện 
giao thông đường bộ, máy cơ điện dùng để chế biến thực phẩm, sản phẩm dùng cho vật nuôi 
trong nhà, máy bán hàng tự động, máy xúc, hạt giống, cây trồng và hoa, phân bón, hóa chất 
nông nghiệp, hệ thống và thiết bị vệ sinh, chất dính dùng cho gia đình, trừ loại dùng cho văn 
phòng, chất khử ẩm dùng cho gia đình, hóa chất và chất dính dùng cho mục đích công 
nghiệp, vật dụng uốn tóc dùng điện và không dùng điện, trừ loại là dụng cụ cầm tay, túi rác 
bằng giấy hoặc chất dẻo, thuốc nhuộm, đá quý, kính xây dựng, kính dạng thô hoặc bán thành 
phẩm, trừ kính xây dựng, vòi hoa sen, gỗ, màu để vẽ tranh, xà cừ, chất dẻo chưa qua xử lý, 
ống vòi tưới nước, khóa cửa dùng điện, vật liệu mài mòn, dù để nhảy dù, thiết bị điều chỉnh 
cho nhạc cụ, bệ phóng tên lửa không bằng kim loại, bùi nhùi để chấm thuốc súng, rìu phá 
băng, khung tập đi cho trẻ em, kén tằm, máy nuôi tằm, dây thừng và dây buộc bằng cao su, 
tấm chắn côn trùng không bằng kim loại, vật dụng để khâu vá, xe đẩy, máy triệt lông dùng 
điện, thiết bị chiếu sáng dùng điện, máy hút bụi, vật liệu đệm/lót/độn không bằng cao su, giấy 
hoặc chất dẻo, da và giả da, da và đồ giả da, sản phẩm vệ sinh và nuôi dưỡng trẻ em, sản 
phẩm vệ sinh, mỹ phẩm và làm đẹp, chế phẩm làm sạch, chế phẩm vệ sinh thân thể, chất 
thơm dùng cho gia đình, giấy vệ sinh, khăn giấy làm sạch được làm ẩm sẵn, nước súc miệng 
và nước làm sạch miệng không chứa thuốc, bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay, hình dán nghệ 
thuật cho móng tay, chân, túi đựng đồ vệ sinh thân thể còn rỗng, bình sữa cho trẻ em bú, 
quần tã trẻ em, túi và hành lý và vật mang khác, ô/dù, bao đựng hộ chiếu, xe cộ và phụ kiện 
cho xe cộ, các bộ phận và phụ tùng xe cộ, bộ phận và phụ tùng ô tô, dụng cụ và thiết bị nghe 
nhìn, dụng cụ và thiết bị nghe nhìn dùng điện, máy tính, phần mềm, nội dung điện tử tải 
xuống được, đồng hồ đeo tay, thiết bị và dụng cụ cứu sinh, mũ bảo hiểm, máy ảnh/máy quay, 
giá ba chân dùng cho máy ảnh/máy quay, điện thoại thông minh, nhạc chuông, nhạc kỹ thuật 
số, dụng cụ đếm thời gian, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, phụ kiện thời trang (quần áo), vật 
dụng cho người hút thuốc, dầu và mỡ công nghiệp, nến, nhiên liệu, thiết bị và dụng cụ chống 
trộm, an ninh và an toàn cho xe cộ, đồ chơi và trò chơi (đồ chơi), vật dụng thể dục và thể 
thao, nhạc cụ, trò chơi vi-đê-ô, đồ trang sức và kim loại quý, kính mắt, tác phẩm nghệ thuật, 
và phụ kiện thời trang; dịch vụ cửa hàng bách hóa bán lẻ bán thực phẩm, đồ uống, trái cây và 
rau củ, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, thực phẩm cho em bé, gia vị, chất bổ sung cho thực 
phẩm, dược phẩm, chế phẩm để sản xuất đồ uống có ga, bột dùng để pha chế đồ uống không 
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chứa cồn, cà phê, bia, đồ uống chứa cồn, trừ bia, chế phẩm làm mềm thịt dùng cho mục đích 
gia dụng, khẩu trang vệ sinh dùng cho mục đích y tế, chế phẩm thú y và vệ sinh và vật tư y 
tế, miếng đệm lót vệ sinh, dụng cụ y tế, thiết bị và hệ thống nấu nướng, chế phẩm làm sạch 
không khí, văn phòng phẩm, dụng cụ và công cụ làm sạch dùng cho gia đình, chế phẩm đánh 
bóng dùng cho gia đình, dụng cụ nấu ăn, bộ đồ ăn, dụng cụ và đồ dùng nhà bếp, chế phẩm và 
vật dụng vệ sinh, hàng dệt và đồ vải dùng cho gia đình, dụng cụ làm sạch và dụng cụ giặt/cọ 
rửa, đồ dùng và thiết bị dùng cho gia đình, đồ chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng hoặc 
dùng cho nhà bếp, vật liệu bao gói, chặn và cách nhiệt, đồ đạc và phụ kiện lắp ráp của đồ đạc, 
vải và hàng dệt trang trí nội thất, chỉ và sợi, thiết bị sưởi ấm, thông gió và điều hòa không 
khí, thiết bị và dụng cụ chiếu sáng, thiết bị điện dùng trong nhà, dụng cụ cầm tay, dao cạo, 
vật liệu xây dựng hoặc thi công, ấn phẩm, khớp nối máy và phụ kiện truyền động trừ loại 
dùng cho phương tiện giao thông đường bộ, máy cơ điện dùng để chế biến thực phẩm, sản 
phẩm dùng cho vật nuôi trong nhà, máy bán hàng tự động, máy xúc, hạt giống, cây trồng và 
hoa, phân bón, hóa chất nông nghiệp, hệ thống và thiết bị vệ sinh, chất dính dùng cho gia 
đình, trừ loại dùng cho văn phòng, chất khử ẩm dùng cho gia đình, hóa chất và chất dính 
dùng cho mục đích công nghiệp, vật dụng uốn tóc dùng điện và không dùng điện, trừ loại là 
dụng cụ cầm tay, túi rác bằng giấy hoặc chất dẻo, thuốc nhuộm, đá quý, kính xây dựng, kính 
dạng thô hoặc bán thành phẩm, trừ kính xây dựng, vòi hoa sen, gỗ, màu để vẽ tranh, xà cừ, 
chất dẻo chưa qua xử lý, ống vòi tưới nước, khóa cửa dùng điện, vật liệu mài mòn, dù để 
nhảy dù, thiết bị điều chỉnh cho nhạc cụ, bệ phóng tên lửa không bằng kim loại, bùi nhùi để 
chấm thuốc súng, rìu phá băng, khung tập đi cho trẻ em, kén tằm, máy nuôi tằm, dây thừng 
và dây buộc bằng cao su, tấm chắn côn trùng không bằng kim loại, vật dụng để khâu vá, xe 
đẩy, máy triệt lông dùng điện, thiết bị chiếu sáng dùng điện, máy hút bụi, vật liệu 
đệm/lót/độn không bằng cao su, giấy hoặc chất dẻo, da và giả da, da và đồ giả da, sản phẩm 
vệ sinh và nuôi dưỡng trẻ em, sản phẩm vệ sinh, mỹ phẩm và làm đẹp, chế phẩm làm sạch, 
chế phẩm vệ sinh thân thể, chất thơm dùng cho gia đình, giấy vệ sinh, khăn giấy làm sạch 
được làm ẩm sẵn, nước súc miệng và nước làm sạch miệng không chứa thuốc, bộ dụng cụ 
cắt, sửa móng tay, hình dán nghệ thuật cho móng tay, chân, túi đựng đồ vệ sinh thân thể còn 
rỗng, bình sữa cho trẻ em bú, quần tã trẻ em, túi và hành lý và vật mang khác, ô/dù, bao đựng 
hộ chiếu, xe cộ và phụ kiện cho xe cộ, các bộ phận và phụ tùng xe cộ, bộ phận và phụ tùng ô 
tô, dụng cụ và thiết bị nghe nhìn, dụng cụ và thiết bị nghe nhìn dùng điện, máy tính, phần 
mềm, nội dung điện tử tải xuống được, đồng hồ đeo tay, thiết bị và dụng cụ cứu sinh, mũ bảo 
hiểm, máy ảnh/máy quay, giá ba chân dùng cho máy ảnh/máy quay, điện thoại thông minh, 
nhạc chuông, nhạc kỹ thuật số, dụng cụ đếm thời gian, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, phụ 
kiện thời trang (quần áo), vật dụng cho người hút thuốc, dầu và mỡ công nghiệp, nến, nhiên 
liệu, thiết bị và dụng cụ chống trộm, an ninh và an toàn cho xe cộ, đồ chơi và trò chơi (đồ 
chơi), vật dụng thể dục và thể thao, nhạc cụ, trò chơi vi-đê-ô, đồ trang sức và kim loại quý, 
kính mắt, tác phẩm nghệ thuật, và phụ kiện thời trang; dịch vụ cửa hàng bán lẻ phân bón cho 
cây trồng trong gia đình; dịch vụ cửa hàng bán lẻ chất khử ẩm dùng trong nhà; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ các chế phẩm đánh bóng, cọ rửa và mài mòn; dịch vụ cửa hàng bán lẻ da và đồ 
giả da; dịch vụ cửa hàng bán lẻ khóa cửa điện tử; dịch vụ cửa hàng bán lẻ dao cạo, dùng điện 
hoặc không dùng điện; dịch vụ cửa hàng bán lẻ vòi nước máy (họng nước) dùng cho nhà bếp; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ xe đạp; dịch vụ cửa hàng bán lẻ nến và bấc để thắp sáng; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ đá quý và đá bán quý. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ giao hàng; vận chuyển hàng hóa; dịch vụ vận chuyển chuyển phát nhanh; 
dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; dịch vụ giao hàng trong ngày; dịch vụ bưu chính, vận 
chuyển hàng hóa và chuyển phát nhanh; dịch vụ giao hàng theo yêu cầu của các mạng trực 
tuyến và Internet; dịch vụ giao đồ ăn; dịch vụ giao thực phẩm đã chế biến; chuyển phát bưu 
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kiện tận nơi; dịch vụ giao hàng bằng thư đặt hàng; dịch vụ vận tải; cung cấp thông tin vận tải; 
vận chuyển đông lạnh thực phẩm; dịch vụ hậu cần bao gồm lưu trữ, vận chuyển và giao hàng; 
tư vấn kỹ thuật liên quan đến hậu cần vận tải; dịch vụ tư vấn liên quan đến hậu cần vận tải; 
hậu cần vận tải; thông tin hậu cần vận tải thông qua mạng truyền thông máy tính; cung cấp 
thông tin về vận chuyển hàng hóa; hậu cần nội bộ và hậu cần thu hồi của người khác; cho 
thuê xe; sắp xếp các dịch vụ nhanh chóng là dịch vụ giao hàng hỏa tốc; chuỗi dịch vụ vận 
chuyển nhanh, bao gồm vận tải và giao hàng nhanh; quản lý/điều hành vận chuyển trong lĩnh 
vực dịch vụ tài xế; dịch vụ cho thuê xe ô tô; dịch vụ vận chuyển hàng hóa và lưu kho hàng 
hóa được vận chuyển bằng đường hàng không; dịch vụ vận chuyển và lưu kho liên quan đến 
hậu cần lưu trữ, hậu cần phân phối và hậu cần thu hồi; tư vấn liên quan đến dịch vụ vận 
chuyển và lưu kho được cung cấp qua các trung tâm nhận cuộc gọi điện thoại và đường dây 
nóng; dịch vụ hậu cần chuỗi cung ứng và dịch vụ hậu cần thu hồi bao gồm lưu kho, vận 
chuyển và giao hàng cho người khác bằng đường hàng không, đường sắt, tàu thủy hoặc xe 
tải; dịch vụ hậu cần bao gồm vận chuyển, đóng gói và cất giữ hàng hóa; vận chuyển và tích 
trữ rác; vận chuyển và đóng gói hàng hóa; cung cấp thông tin liên quan đến giao thông và tắc 
nghẽn giao thông; cất giữ hàng hóa; xếp hàng vào kho; xếp thực phẩm đông lạnh vào kho; 
cho thuê kho chứa hàng; tư vấn về lưu kho; dịch vụ bao gói, cho vào thùng và xếp hàng vào 
kho; đóng gói và cất giữ hàng hóa; cất giữ dầu; xếp hàng vào kho các vật liệu nguy hiểm; 
dịch vụ kho để cất giữ xe cộ; cho thuê xe lăn dùng cho người tàn tật; cung cấp thông tin lữ 
hành du lịch; sắp xếp và đặt chỗ cho các chuyến đi; giữ chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ văn 
phòng du lịch; dịch vụ hướng dẫn du lịch; lưu trữ ở dạng vật lý các dữ liệu dạng điện tử; 
đóng gói hàng hóa; cho thuê thiết bị hình chuông cung cấp dưỡng khí cho thợ lặn và trang 
phục lặn; cung cấp năng lượng. 

(210) 4-2022-12927 (220) 13/04/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 26.3.23  
(731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP LINH HIỆP (VN) 
CL62 khu đô thị Nam La Khê, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

 

 

(511) Nhóm 21: Dụng cụ cho mục đích gia dụng; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; 
dụng cụ xay cho mục đích gia dụng (vận hành bằng tay); dụng cụ nhà bếp; dụng cụ lau chùi 
vận hành bằng tay. 

(210) 4-2022-34141 (220) 19/08/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 26.3.1; 26.3.5 

(591) Xanh lục đen, nâu.  
(731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

QUỐC TẾ L&M (VN) 
Số 354, đường Đào Trí, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD)  

(511) Nhóm 06: Tấm nhôm tổng hợp; ván nhôm tổng hợp. 
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(210) 4-2022-38180 (220) 15/09/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đen, đỏ.  
(731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM BẢO 
TÍN (VN) 
116/15 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Mỹ Bình, thành phố Phan Rang-Tháp 
Chàm, tỉnh Ninh Thuận  

 
(511) Nhóm 29: Rau đã qua chế biến; rong nho đã qua chế biến. 

 
Nhóm 31: Rau tươi; rong nho tươi. 
 
Nhóm 35: Bán buôn rau, rong nho. 

(210) 4-2022-38964 (220) 20/09/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 1.15.24; 3.9.16; 18.3.2; 25.7.22; 26.5.1 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, nâu đỏ, trắng.  
(731) HỢP TÁC XÃ BA KHÍA ĐẦM DƠI 

(VN) 
Ấp Cây Kè, xã Quách Phẩm Bắc, huyện 
Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau 

 

(740) Công ty Luật TNHH AGL (AGL LAW)  

(511) Nhóm 29: Riêu làm từ ba khía; ba khía đã chế biến. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán sản phẩm: riêu làm từ ba khía, ba khía đã chế biến. 

(210) 4-2022-39832 (220) 23/09/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 5.7.1; 5.9.19; 26.5.6 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, vàng sẫm, 
vàng nhạt, trắng.  

(731) HỘI NÔNG DÂN XÃ HỒNG HÀ (VN) 
Số 147 đường Hồng Hà, cụm 3, xã Hồng 
Hà, huyện Đan Phượng, thành phố Hà 
Nội 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.)  
(511) Nhóm 29: Đậu phụ. 
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(210) 4-2022-40432 (220) 28/09/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 25.1.6; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh lá cây, trắng, vàng, vàng đồng. 
 

(731) CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA 
NUTRITION & WELLNESS (VN) 
Số 3.01, TM-DV18, lầu 3, khối tháp V5-
V6, khu chung cư kết hợp thương mại, 
văn phòng lô V (Sunrise City, khu South 
Towers), 23 Nguyễn Hữu Thọ, phường 
Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH AGL (AGL LAW) 
 

(511) Nhóm 29: Trái cây, đã chế biến; trái cây được bảo quản; trái cây đông lạnh; trái cây sấy khô; 
trái cây sấy dẻo; rau quả sấy dẻo; trái cây, đóng hộp; rau củ quả, đã chế biến; rau, củ đóng 
hộp; rau đã sấy khô; rau đông lạnh; rau đã được bảo quản; sữa chua; sữa; sữa trái cây; sản 
phẩm sữa. 
 
Nhóm 35: Mua bán: trái cây, đã chế biến, trái cây được bảo quản, trái cây đông lạnh, trái cây 
sấy khô, trái cây sấy dẻo, rau quả sấy dẻo, trái cây, đóng hộp, rau củ quả, đã chế biến, rau, củ 
đóng hộp, rau đã sấy khô, rau đông lạnh, rau đã được bảo quản, sữa chua, sữa, sữa trái cây, 
sản phẩm sữa. 

(210) 4-2022-40433 (220) 28/09/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540)  
(731) CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA 

NUTRITION & WELLNESS (VN) 
Số 3.01, TM-DV18, lầu 3, khối tháp V5-
V6, khu chung cư kết hợp thương mại, 
văn phòng lô V (Sunrise City, khu South 
Towers), 23 Nguyễn Hữu Thọ, phường 
Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(740) Công ty Luật TNHH AGL (AGL LAW) 
 

(511) Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh pía; bánh kẹo trái cây; thạch hoa quả (bánh kẹo). 
 
Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; quảng cáo; 
dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng 
trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; mua bán: bánh kẹo, bánh pía, bánh kẹo trái cây, 
thạch hoa quả (bánh kẹo). 
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(210) 4-2022-40702 (220) 29/09/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 4.5.2; 4.5.3; 4.5.21; 5.3.20; 5.7.1; 5.7.3; 
5.13.4; 9.1.10  

(731) SDS BIOTECH K.K. (JP) 
3 Kanda-Neribeicho, Chiyoda-Ku, 
Tokyo, Japan 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD)  

(511) Nhóm 05: Chế phẩm dược; bioxit; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu 
bọ; thuốc trừ sâu; chất diệt loài gây hại; chế phẩm khử trùng/tiệt trùng; chế phẩm hóa học 
dùng để ngăn ngừa hoặc trị bệnh nấm mốc (dùng cho mục đích y tế); chế phẩm khử trùng/tiệt 
trùng cho đất; chế phẩm để diệt trừ thực vật gây hại. 

(210) 4-2022-41074 (220) 30/09/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 2.9.14; 2.9.15; 5.3.15; 5.11.10; 26.1.1  
(731) CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN ĐA 

NHIM (VN) 
Tổ dân phố Quảng Lạc, thị trấn D'Ran, 
huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP)  

(511) Nhóm 29: Mứt dẻo; mứt nhão; trái cây sấy dẻo; trái cây sấy khô; hạt, đã chế biến; rau củ quả 
đã chế biến; rau củ quả đã sấy khô; hoa có thể ăn được, đã sấy khô. 
 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn; đồ uống lên men từ hoa quả (không có cồn); nước dâu tây lên 
men (đồ uống không có cồn); nước dâu tằm lên men (đồ uống không có cồn); đồ uống không 
chứa cồn làm từ trái cây sấy khô; xi rô dùng cho đồ uống. 
 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn [trừ bia]; đồ uống hoa quả có cồn; chiết xuất trái cây [có cồn]; 
rượu dâu; nước dâu tây lên men có cồn; nước dâu tằm lên men có cồn. 
 
Nhóm 35: Mua bán, đại lý phân phối, xuất nhập khẩu, trưng bày và giới thiệu các sản phẩm 
gồm: mứt dẻo, mứt nhão, mứt quả (quả được chế biến, sấy khô, sấy dẻo, tẩm ướp), mứt chùm 
ngây, mứt hoa atiso, trái cây sấy dẻo, hồng sấy dẻo, hồng treo gió, chuối sấy dẻo, thơm sấy 
dẻo, dâu tây sấy dẻo, dâu tằm sấy dẻo, khoai lang sấy dẻo, khoai môn sấy giòn, trái cây sấy 
khô, hạt đã chế biến, hạt macca tươi, hạt macca đã qua chế biến và đóng gói, chanh muối, rau 
củ quả tươi, trái cây tươi, hoa tươi có thể ăn được, hoa có thể ăn được (đã sấy khô), rau củ 
quả đã chế biến, rau củ quả đã sấy khô, rau củ quả đã sấy dẻo, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 
trái cây, trà, cà phê, cacao, bánh kẹo, đồ uống không cồn, đồ uống lên men từ hoa quả (không 
có cồn), nước dâu tây lên men (đồ uống không có cồn), nước dâu tằm lên men (đồ uống 
không có cồn), đồ uống không chứa cồn làm từ trái cây sấy khô, xi rô dùng cho đồ uống, 
nước cốt dâu tằm (đồ uống không cồn), nước cốt dây tây (đồ uống không cồn), đồ uống trên 
cơ sở trà, cà phê và cacao, bột từ rau củ quả trái cây (dùng cho thực phẩm), đồ uống có cồn 
[trừ bia], đồ uống hoa quả có cồn, chiết xuất trái cây [có cồn], rượu dâu, nước dâu tây lên 
men có cồn, nước dâu tằm lên men có cồn. 
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(210) 4-2022-41099 (220) 03/10/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 5.7.11; 5.7.22; 25.1.6 

(591) Xanh lá cây, xanh đậm, vàng, cam, trắng, 
đen.  

(731) HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH 
DOANH DỊCH VỤ TỔNG HỢP NÔNG 
NGHIỆP THƯỢNG PHƯỚC (VN) 
Thôn Thượng Phước, xã Triệu Thượng, 
huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị 

 
 

(511) Nhóm 31: Quả cam tươi. 

(210) 4-2022-41204 (220) 03/10/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 15.9.11; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh lá, vàng, trắng.  
(731) HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ VÀ CHẾ BIẾN HÀNG NÔNG SẢN 
XUẤT KHẨU LÊ GIA (VN) 
Tổ dân phố 1, thị trấn Phước Cát, huyện 
Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP)  

(511) Nhóm 29: Hạt điều đã qua chế biến; hạt điều rang muối; hạt điều rang; hạt điều sấy; sữa hạt 
điều; dầu hạt điều cho thực phẩm. 
 
Nhóm 35: Mua bán, đại lý phân phối, xuất nhập khẩu, trưng bày và giới thiệu các sản phẩm 
gồm: hạt điều đã qua chế biến, hạt điều đã sơ chế, hạt điều được bảo quản, hạt điều rang 
muối, hạt điều rang, hạt điều sấy, sữa hạt điều, dầu hạt điều cho thực phẩm, hạt điều thô, hạt 
điều tươi, nhân hạt điều, nhân hạt điều đã sơ chế. 

(210) 4-2022-41801 (220) 06/10/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 1.1.5; 1.1.10; 5.3.13; 5.5.20; 5.5.21; 
6.1.2; 26.1.1; 26.3.4; 26.7.25  

(731) BÙI TRỌNG ĐẠI (VN) 
Xóm Hồng Thái, xã Tân Cương, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

 

 

(511) Nhóm 30: Trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà; trà ướp lạnh; đồ uống được ngâm chiết từ lá cây 
hoặc thảo mộc, không dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 35: Mua bán trà (chè); quảng cáo trà; xuất nhập khẩu trà. 
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(210) 4-2022-41807 (220) 06/10/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 5.5.20; 24.15.1; 24.15.7; 24.17.3; 25.5.25 

(591) Đen nâu, vàng, trắng.  
(731) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN 

KB VIỆT NAM (VN) 
Tầng G, tầng M, tầng 2 và 7 tòa nhà Sky 
City số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
 

(511) Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn tài chính; mua bán trực tuyến các công cụ tài chính, cổ phiếu, 
quyền chọn (tài chính) và các sản phẩm phái sinh khác; dịch vụ thanh toán di động và 
internet [dịch vụ tài chính]; cung cấp thông tin tài chính thông qua mạng truyền thông không 
dây; tư vấn đầu tư chứng khoán thông qua mạng truyền thông không dây; dịch vụ quản lý tài 
sản [tài chính]; dịch vụ ngân hàng liên quan đến việc chuyển tiền từ tài khoản; cung cấp 
thông tin trong lĩnh vực bất động sản qua internet; dịch vụ tài chính; cung cấp thông tin về thị 
trường chứng khoán. 

(210) 4-2022-41809 (220) 06/10/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (591) Xám, trắng.  
(731) CÔNG TY TNHH EBC GROUP (VN) 

Đường số 3, KCN Giang Điền, xã Giang 
Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem dưỡng da; dung dịch vệ sinh cá nhân không chứa thuốc; 

sữa rửa mặt; sữa tắm. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

(210) 4-2022-41811 (220) 06/10/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540)  
(731) CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH 

HASAN - DERMAPHARM (VN) 
Lô B, đường số 2, khu công nghiệp Đồng 
An, phường Bình Hòa, thành phố Thuận 
An, tỉnh Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE)  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng); chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu; thảo dược; thuốc bổ 
[thuốc, dược phẩm]. 
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(210) 4-2022-41812 (220) 06/10/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540)  
(731) CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH 

HASAN - DERMAPHARM (VN) 
Lô B, đường số 2, khu công nghiệp Đồng 
An, phường Bình Hòa, thành phố Thuận 
An, tỉnh Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE)  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng); chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu; thảo dược; thuốc bổ 
[thuốc, dược phẩm]. 

(210) 4-2022-41813 (220) 06/10/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 2.9.25 

(591) Xanh dương, trắng.  
(731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HẢI 

PHÁT (VN) 
Số 73, phố chợ Quảng Bị, thôn 1, đội 1, 
xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, thành 
phố Hà Nội 

 

 
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng). 

(210) 4-2022-41815 (220) 06/10/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 1.15.15; 11.1.3; 23.1.1; 26.1.1 

(591) Đen, trắng, đỏ đô.  
(731) NGUYỄN VĂN HIẾU (VN) 

Số 15 đường Thanh Niên, phường Dĩnh 
Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

  
(511) Nhóm 08: Bộ đồ ăn [dao, dĩa và thìa]; kéo. 

(210) 4-2022-41816 (220) 06/10/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540)  
(731) CÔNG TY TNHH VIỆT NAM AN 

BÌNH (VN) 
Lô C6, khu LK19AB.X7, phường Dương 
Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; kem làm trắng da; nước hoa. 
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(210) 4-2022-41817 (220) 06/10/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 11.1.2; 25.1.25; 26.13.25  
(731) NGUYỄN VĂN HIẾU (VN) 

Số 15 đường Thanh Niên, phường Dĩnh 
Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

 

 

(511) Nhóm 08: Bộ đồ ăn [dao, dĩa và thìa]; kéo. 
 
Nhóm 21: Đũa; đũa ăn; thớt nhựa [dụng cụ nhà bếp]; thớt gỗ [dụng cụ nhà bếp]; thớt để cắt 
dùng cho nhà bếp. 

(210) 4-2022-41818 (220) 06/10/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 7.11.10; 9.7.25; 18.1.21 

(591) Trắng, xanh lam, ghi xám, cam.  
(731) HÀ TUẤN HOÀNG (VN) 

436B/69, đường 3/2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511) Nhóm 39: Cho thuê xe; dịch vụ lái xe; vận chuyển hành khách; cho thuê xe cộ; đặt chỗ cho 

vận chuyển. 
 
Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); huấn luyện (đào tạo); dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; 
đào tạo thực hành (hướng dẫn thao tác thử); dịch vụ đào tạo được cung cấp thông qua thiết bị 
mô phỏng. 

(210) 4-2022-41821 (220) 06/10/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 26.11.8 

(591) Cam, nâu.  
(731) ĐINH CHẾ LINH (VN) 

14.4T14 A1 HAGH ấp 3, Phước Kiển, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: rượu, đồ uống có cồn, các sản phẩm pha 

chế, đồ uống không cồn khác. 

(210) 4-2022-41822 (220) 06/10/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 5.5.16; 5.5.21; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đen, trắng, hồng, xanh, xám.  
(731) CÔNG TY TNHH HOÀNG PHONG 

DANA (VN) 
Số 31 Phú Lộc 7, phường Hòa Minh, 
quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 
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(511) Nhóm 03: Tinh dầu; mỹ phẩm. 
 
Nhóm 05: Nước tắm thảo dược dùng cho mục đích chữa bệnh. 

(210) 4-2022-41823 (220) 06/10/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 1.7.6; 2.3.5; 2.3.16; 2.3.30; 4.1.3; 5.3.13; 
26.3.1  

(731) CÔNG TY TNHH EASTVAN (VN) 
A1.41.OT09, tầng 41, Aqua 1, Vinhomes 
Golden River, số 2, đường Tôn Đức 
Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực 
hiện); dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn nhanh. 

(210) 4-2022-41824 (220) 06/10/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540)  
(731) CÔNG TY TNHH EASTVAN (VN) 

A1.41.OT09, tầng 41, Aqua 1, Vinhomes 
Golden River, số 2, đường Tôn Đức 
Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực 
hiện); dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn nhanh. 

(210) 4-2022-41825 (220) 06/10/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 25.1.9; 25.1.10; 26.4.1  
(731) ĐINH THANH VÂN (VN) 

Số 21, ngõ 64, phố Nguyễn Lương Bằng, 
phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

 

(511) Nhóm 35: Tổ chức hội chợ thương mại và triển lãm tranh ảnh nghệ thuật (dùng cho mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo); mua bán các tác phẩm nghệ thuật, làm đại lý ký gửi các tác 
phẩm nghệ thuật; môi giới kinh doanh hàng hóa; đấu giá hàng hóa; hợp tác và xúc tiến 
thương mại. 
 
Nhóm 41: Giáo dục văn hóa nghệ thuật; sản xuất phim điện ảnh (trừ phim quảng cáo), phim 
video và chương trình truyền hình; sáng tác nghệ thuật, giải trí. 
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(210) 4-2022-41827 (220) 06/10/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (591) Vàng, đen.  
(731) CÔNG TY CỔ PHẦN MIẾN DONG 

VIỆT NAM (VN) 
Thôn 2, xã Cộng Hoà, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội 

 
 

(511) Nhóm 30: Mỳ ăn liền; bún khô; cháo ăn liền; miến ăn liền; miến; bún ăn liền. 

(210) 4-2022-41828 (220) 06/10/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540)  
(731) CÔNG TY TNHH HÀ NỘI 

COMPUTER (VN) 
Số 145 đường 70, xã Tân Triều, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 
(511) Nhóm 35: Mua bán máy vi tính và các linh kiện của máy vi tính. 

(210) 4-2022-43601 (220) 18/10/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 2.9.8; 26.1.1; 26.1.18; 26.4.18 

(591) Trắng, cam, xanh lá cây.  
(731) CÔNG TY CỔ PHẦN DANSON 

GROUP (VN) 
Số nhà 63, phố Vạn Phúc, phường Vạn 
Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511) Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; các chế phẩm dược.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thuốc tây; mua bán dụng cụ y tế. 

(210) 4-2022-43682 (220) 18/10/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 1.15.5; 5.3.13; 26.4.3; 26.4.7; 26.11.3; 
26.11.12 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ.  
(731) CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP 

MẶN HALOFAI (VN) 
Ấp Tân Thành, xã Phú Tân, huyện Phú 
Tân, tỉnh Cà Mau 

 

(740) Công ty Luật TNHH AGL (AGL LAW)  

(511) Nhóm 29: Sữa (không dùng cho mục đích y tế); sản phẩm sữa; rau củ quả, đã chế biến; trái 
cây, đã chế biến. 
 
Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao; sô cô la; gạo; bánh kẹo. 
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Nhóm 31: Rau cỏ tươi; quả tươi; trái cây tươi (ở dạng giỏ)/(đặt trong giỏ); cây trồng; cây 
giống. 
 
Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; nước sinh tố; nước (đồ uống); nước 
khoáng (đồ uống); bia. 
 
Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống hoa quả có cồn. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu; dịch vụ mua bán các sản phẩm: sữa (không dùng cho mục 
đích y tế), sản phẩm sữa, rau củ quả, đã chế biến, trái cây, đã chế biến, trà, cà phê, ca cao, sô 
cô la, gạo, bánh kẹo, rau cỏ tươi, quả tươi, trái cây tươi (ở dạng giỏ)/(đặt trong giỏ), cây 
trồng, cây giống, đồ uống không có cồn, nước ép trái cây, nước sinh tố, nước (đồ uống), nước 
khoáng (đồ uống), bia, rượu, đồ uống có cồn (trừ bia), đồ uống hoa quả có cồn. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ nuôi trồng thủy sản; dịch vụ trồng cây. 

(210) 4-2022-43924 (220) 19/10/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 5.3.11; 5.7.3; 8.1.1; 8.1.25 

(591) Vàng, vàng đậm, xanh lá cây, trắng.  
(731) NGUYỄN THỊ KHÁNH (VN) 

33/33D Trần Bình Trọng, phường 1, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH AGL (AGL LAW)  
(511) Nhóm 29: Thực phẩm chế biến từ thịt; thực phẩm chế biến từ cá; thực phẩm chế biến từ rau 

củ quả; trái cây đã được chế biến. 
 
Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh ngọt; bánh làm từ bột mì; bánh làm từ bột nếp; bánh làm từ bột 
gạo; bánh làm từ các loại đậu. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; quảng bá sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; dịch vụ mua bán các sản phẩm: bánh kẹo, bánh ngọt, bánh làm từ bột mì, bánh 
làm từ bột nếp, bánh làm từ bột gạo, bánh làm từ các loại đậu, thực phẩm chế biến từ thịt, 
thực phẩm chế biến từ cá, thực phẩm chế biến từ rau củ quả, trái cây đã được chế biến. 
 
Nhóm 41: Tổ chức các lễ hội văn hóa; tổ chức các sự kiện văn hóa; tổ chức các sự kiện giải 
trí; tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hoá; tổ chức các cuộc thi (giáo dục 
hoặc giải trí). 

(210) 4-2022-43942 (220) 19/10/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 26.4.18 

(591) Trắng, xám.  
(731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

VÀ SẢN XUẤT THỰC PHẨM KICO 
(VN) 
Số 52 Hàng Bún, phường Quán Thánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.)  
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(511) Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo mềm; bánh quy; bánh gạo; bánh bông lan. 

(210) 4-2022-44812 (220) 25/10/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 3.7.1; 3.7.16; 25.7.22; 26.15.15 

(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, hồng.  
(731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THƯƠNG MẠI MÃ HOA (VN) 
Số 118 đường Lò Siêu, phường 12, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.)  

(511) Nhóm 34: Thuốc lá. 

(210) 4-2022-44815 (220) 25/10/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 26.1.2; 26.1.18; 26.11.8 

(591) Vàng, xanh dương, đỏ.  
(731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI 

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG HOÀNG 
NGỌC (VN) 
31 Nguyễn Công Hoan, phường 07, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(740) Công ty Luật TNHH AGL (AGL LAW)  

(511) Nhóm 35: Mua bán: máy nước nóng bơm nhiệt năng lượng không khí, máy nước nóng điện, 
máy nước nóng năng lượng mặt trời, bồn chứa nước inox bảo ôn bằng foam (polyethylen), 
bình (bồn) chứa nước bằng thép sơn tĩnh điện. 

(210) 4-2022-45043 (220) 26/10/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 5.3.13; 5.3.15; 5.3.20; 5.5.20; 5.5.21  
(731) TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG - 

CÔNG TY CỔ PHẦN (VN) 
Số 59, phố Đức Giang, phường Đức 
Giang, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo (trang phục); giày dép; mũ nón; đồ đi chân; đồ đội đầu. 

(210) 4-2022-45424 (220) 28/10/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (591) Vàng, nâu, trắng, xanh nước biển.  
(731) CÔNG TY TNHH IRON SPIRIT (VN) 

Tầng 4, tòa T1 Time Tower, 35 Lê Văn 
Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng); thực phẩm dinh 
dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm ăn kiêng cho mục đích y tế, cụ thể là sữa bột dành cho 
người mắc bệnh tiểu đường. 

(210) 4-2022-46244 (220) 02/11/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 26.4.4; 26.15.15 

(591) Kem, đen.  
(731) KHUẤT VĂN QUYẾT (VN) 

Thôn Phú Thụ, xã Lại Thượng, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

 

 

(511) Nhóm 09: Thiết bị sạc điện thoại di động; giá đỡ chuyên dùng cho điện thoại thông minh và 
điện thoại di động; tai nghe; loa; thiết bị sạc điện cầm tay. 

(210) 4-2022-46596 (220) 04/11/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540)  
(731) VŨ VĂN TIẾN (VN) 

3 Đường Thành, phường Cửa Đông, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 29: Hạt hướng dương đã chế biến; hạt tấm ướp hương vị; lát khoai tây rán giòn; mứt 
quả ướt; trái cây được bảo quản; thịt gà khô; thịt bò khô; thịt trâu gác bếp. 
 

Nhóm 30: Cà phê; kem lạnh; trà; đường; bánh ngọt; cacao; đồ uống trên cơ sở trà. 
 

Nhóm 32: Si rô và các chế phẩm không cồn để pha chế đồ uống. 
 

Nhóm 35: Mua bán: hạt hướng dương đã chế biến, hạt tẩm ướp gia vị, lát khoai tây rán giòn, 
mứt quả ướt, trái cây được bảo quản, sữa chua, cá (đóng hộp), xúc xích, thịt, rau, củ (đóng 
hộp), cà phê, kem lạnh, trà, bánh ngọt, ca cao, đồ uống trên cơ sở trà, chế phẩm ngũ cốc, 
bánh kẹo, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, đồ uống có cồn, nước uống có gaz, đồ uống 
không cồn, nước ép trái cây, nước khoáng (đồ uống), nước sinh tố, nước ép rau (đồ uống); 
quảng cáo; quản lý, tổ chức và quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng. 
 

Nhóm 41: Tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, giải trí, giáo dục. 
 

Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán rượu; cho thuê chỗ ở tạm thời; 
nhà nghỉ du lịch; dịch vụ homestay. 

(210) 4-2022-47134 (220) 08/11/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 5.3.13; 5.3.16; 5.5.20; 5.5.21; 26.1.1  
(731) BÙI THỊ HÀ (VN) 

Căn hộ Penhouse số 8, tòa A1, chung cư 
Hòa Bình Green City, 505 Minh Khai, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 10: Dụng cụ và thiết bị y tế; răng giả; hàm răng giả; thiết bị nha khoa dùng điện; kẹp 
cho răng giả; vòng kích thích việc mọc răng. 
 
Nhóm 18: Túi xách tay; ví đựng tiền; túi cầm tay cho phụ nữ; vali; ví đựng đồ trang điểm 
[chưa có đồ bên trong]. 
 

Nhóm 25: Quần áo; váy đầm; cà vạt (trang phục); thắt lưng (trang phục); đồ đi chân; đồ đội 
đầu. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu túi xách tay, ví đựng tiền, túi cầm tay cho phụ 
nữ, vali, ví đựng đồ trang điếm, quần áo thời trang, váy đầm, quần áo trẻ em, cà vạt, thắt 
lưng, giầy dép, mũ nón, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; đầu tư bất động sản; định giá 
bất động sản; cho thuê bất động sản. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế quần áo; thiết kế thời trang. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ tư vấn luật. 

(210) 4-2022-47616 (220) 10/11/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540)  
(731) NGUYỄN NHẬT ANH (VN) 

Số 7c Triệu Việt Vương, phường Nguyễn 
Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

 

(511) Nhóm 30: Bánh nướng; bánh dẻo; bánh ngọt; bánh cốm; bánh chả; xôi cốm; cốm xào; bánh 
chiên; bánh mặn; bánh đông lạnh; bánh quy; trà; đồ uống trên cơ sở trà, trà là chủ yếu. 

(210) 4-2022-47799 (220) 11/11/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 5.11.13; 26.1.1; 26.4.4; 26.4.10 

(591) Đen, trắng, xanh lá.  
(731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NÔNG 
NGHIỆP OGENKI (VN) 
Số 1/4 đường Trần Nhân Tông, phường 
8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP)  

(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần cứng máy tính; chương trình máy vi tính; phần mềm 
ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; phần mềm ứng dụng cho điện thoại thông minh, có thể 
tải về; linh kiện bán dẫn [điện tử]. 
 
Nhóm 42: Cung cấp phần mềm như một dịch vụ [saas]; thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ 
lập trình máy vi tính; thiết kế phần mềm cho điện thoại di động phục vụ cho công việc xã hội 
và giải trí; dịch vụ tư vấn máy tính; quản trị hệ thống máy vi tính. 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 418 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2023) 
 

69 
 

(210) 4-2022-47800 (220) 11/11/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 5.11.13; 26.1.1; 26.4.4; 26.4.10 

(591) Đen, trắng, xanh lá. 
 

(731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NÔNG 
NGHIỆP OGENKI (VN) 
Số 1/4 đường Trần Nhân Tông, phường 
8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511) Nhóm 07: Máy trộn; tấm che [bộ phận của máy]; máy nông nghiệp; phụ tùng máy nông 

nghiệp; công cụ nông nghiệp/nông cụ, trừ loại thao tác thủ công; rô bốt công nghiệp. 
 
Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần cứng máy tính; chương trình máy vi tính; phần mềm 
ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; phần mềm ứng dụng cho điện thoại thông minh, có thể 
tải về; linh kiện bán dẫn [điện tử]. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, phân phối, trưng bày và giới thiệu các sản phẩm gồm: 
máy công nghiệp, phụ tùng máy công nghiệp, máy nông nghiệp, phụ tùng máy nông nghiệp, 
công cụ nông nghiệp/nông cụ (trừ loại thao tác thủ công), rô bốt công nghiệp, phần mềm máy 
tính, phần cứng máy tính,chương trình máy vi tính, phần mềm ứng dụng máy vi tính, phần 
mềm ứng dụng cho điện thoại thông minh, linh kiện bán dẫn [điện tử]. 
 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa hệ thống điện; lắp đặt các tiện ích trong các công 
trường xây dựng; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa 
chữa máy móc; cho thuê máy công nghiệp; cho thuê máy nông nghiệp. 
 
Nhóm 42: Cung cấp phần mềm như một dịch vụ [saas]; thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ 
lập trình máy vi tính; thiết kế phần mềm cho điện thoại di động phục vụ cho công việc xã hội 
và giải trí; dịch vụ tư vấn máy tính; dịch vụ tư vấn thiết kế máy móc nông nghiệp và công 
nghiệp. 

(210) 4-2022-47826 (220) 11/11/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (591) Vàng, vàng đậm. 
 

(731) CÔNG TY TNHH TM DV QUỐC TẾ 
RỒNG VÀNG (VN) 
Số 292, đường Chiến Thắng, phường Văn 
Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
 

(511) Nhóm 14: Đá quý; đồ trang sức bằng đá quý; vàng bạc. 
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(210) 4-2022-47956 (220) 14/11/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 5.3.13; 5.3.15; 6.19.9; 7.1.11; 7.1.24; 
24.1.1; 26.11.3 

(591) Xanh lá cây; xanh lá cây đậm; cam; 
trắng.  

(731) TRẦN MINH KHANH (VN) 
Tổ 4, khu phố Phú Hòa, phường Hòa Lợi, 
thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

  

(511) Nhóm 01: Phân bón. 
 
Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là thuốc trừ sâu, thuốc diệt động vật có hại, thuốc diệt 
cỏ, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt côn trùng. 
 
Nhóm 21: Bình tưới nước cho hoa và cây trồng; chậu nhựa trồng cây; bình cắm hoa; khay 
nhựa trồng cây. 
 
Nhóm 31: Hạt giống thực vật; hạt giống để trồng; cây giống; thức ăn gia súc; thực phẩm cho 
động vật; thức ăn cho vật nuôi trong nhà. 

(210) 4-2022-48006 (220) 14/11/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đỏ, xanh, trắng.  
(731) CÔNG TY CỔ PHẦN FIT COSMETICS 

(VN) 
276 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 
Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.)  

(511) Nhóm 03: Chất để tẩy rửa; sữa tắm; dầu gội; nước rửa tay; sản phẩm dưỡng da; nước rửa 
chén; nước lau sàn; kem đánh răng; nước xịt phòng; nước hoa.  
 
Nhóm 05: Thuốc xịt côn trùng; thuốc xịt muỗi. 

(210) 4-2022-48007 (220) 14/11/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đỏ, xanh, trắng.  
(731) CÔNG TY CỔ PHẦN FIT COSMETICS 

(VN) 
276 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 
Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.)  
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(511) Nhóm 03: Chất để tẩy rửa; sữa tắm; dầu gội; nước rửa tay; sản phẩm dưỡng da; nước rửa 
chén; nước lau sàn; kem đánh răng; nước xịt phòng; nước hoa. 
 
Nhóm 05: Thuốc xịt côn trùng; thuốc xịt muỗi. 

(210) 4-2022-48536 (220) 16/11/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 1.1.10; 8.5.3; 26.1.1; 26.4.3; 26.4.9 

(591) Xanh lá cây, xanh nõn chuối, vàng, vàng 
nhạt.  

(731) HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG 
NGHIỆP VĂN KHÚC (VN) 
Xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.)  
(511) Nhóm 30: Bánh chưng 

(210) 4-2022-49174 (220) 21/11/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 5.3.13; 5.3.15; 26.11.12 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây, xanh lá 
cây nhạt, trắng.  

(731) HỘ KINH DOANH HẢI TRANG (VN) 
Thôn Phú Sơn 2, xã Hòa Khương, huyện 
Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 

 

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES)  

(511) Nhóm 05: Lá xông thảo dược dùng cho mục đích y tế; thảo dược; trà thảo dược. 
 
Nhóm 30: Chè (trà) dây thành phẩm đã sấy khô; chè (trà) dây đã qua chế biến; đồ uống trên 
cơ sở chè (trà). 

(210) 4-2022-49175 (220) 21/11/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 1.15.15; 1.15.23; 5.3.13; 5.3.15; 5.7.1; 
5.7.27; 25.5.25; 26.1.1 

(591) Vàng nhạt, trắng, đen, xanh da trời, nâu 
đậm, xanh lá cây, cam.  

(731) HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH 
DOANH CÀ PHÊ VÀ DỊCH VỤ 
THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚC (VN) 
K408/H26/22B Hoàng Diệu, phường 
Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES)  
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(511) Nhóm 30: Cà phê. 
 
Nhóm 35: Mua bán cà phê. 

(210) 4-2022-49399 (220) 22/11/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 1.15.23; 5.3.13; 5.3.16; 5.5.20; 6.19.9; 
25.7.25; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Cam, cam đậm, xanh rêu, vàng, nâu, nâu 
đậm. 

 
(731) CÔNG TY TNHH TM & DV VITA 

CORPORATION (VN) 
69 Trần Thánh Tông, phường Nại Hiên 
Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511) Nhóm 30: Gạo. 

(210) 4-2022-49400 (220) 22/11/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (591) Trắng, hồng đậm, vàng, xanh lá cây, xám 
đậm. 

 
(731) CÔNG TY TNHH TM & DV VITA 

CORPORATION (VN) 
69 Trần Thánh Tông, phường Nại Hiên 
Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511) Nhóm 30: Gạo. 

(210) 4-2022-51361 (220) 02/12/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 1.1.5; 1.1.10; 3.7.4; 3.7.14; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, nâu đỏ, trắng. 
 

(731) HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN 
TRUNG (VN) 
Thôn Tam Mỹ, xã Tản Lĩnh, huyện Ba 
Vì, thành phố Hà Nội 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Giò làm từ thịt đà điểu; thịt; các sản phẩm làm từ thịt đã qua chế biến; thịt đà điểu. 
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(210) 4-2022-51362 (220) 02/12/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 18.3.5; 26.1.1 

(591) Xanh tím than đậm, nâu, trắng.  
(731) HỘ KINH DOANH HUYỀN THĂNG (VN) 

Số nhà 259 đường Vạn Xuân, thôn Lai 
Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.)  

(511) Nhóm 29: Xúc xích; thịt giăm bông; lạp xưởng; nem chua; nem chua rán; thực phẩm đã chế 
biến từ thịt. 

(210) 4-2022-51363 (220) 02/12/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 26.4.3; 26.5.1 

(591) Đỏ, vàng, nâu.  
(731) HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

THANH TÂM (VN) 
Đội 7, thôn Vĩnh Trung, xã Đại Áng, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.)  

(511) Nhóm 06: Đồ thủ công mỹ nghệ bằng đồng; đồ đồng thiếc [tác phẩm nghệ thuật]; tranh bằng 
đồng; câu đối bàng đồng; đồ thờ cúng bằng đồng, đồ trang trí bằng đồng. 

(210) 4-2022-51364 (220) 02/12/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 25.1.25; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Hồng, trắng.  
(731) HỘ KINH DOANH NGỌC LONG (VN) 

Thôn 2, xã Phụng Thượng, huyện Phúc 
Thọ, thành phố Hà Nội 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.)  

(511) Nhóm 29: Thịt đã qua chế biến; gà ủ muối; chân giò ủ muối; thịt lợn ủ muối. 

(210) 4-2022-51365 (220) 02/12/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 3.13.4; 3.13.24 

(591) Vàng, đen.  
(731) HỘ KINH DOANH HOÀNG HƯỜNG 

(VN) 
Thôn Quyết Tiến, xã Vân Côn, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.)  
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(511) Nhóm 30: Mật ong. 

(210) 4-2022-51367 (220) 02/12/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 5.3.14; 8.5.3 
 

(731) HỘ KINH DOANH NGUYỄN HƯNG 
THỊNH (VN) 
Thôn Dum, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, 
thành phố Hà Nội 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511) Nhóm 29: Thực phẩm chế biến từ thịt: giò, chả; thực phẩm chế biến từ thịt động vật; thực 

phẩm chế biến từ thịt gia cầm. 

(210) 4-2022-51368 (220) 02/12/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 2.3.1; 2.3.23; 25.7.20 

(591) Nâu đậm, nâu nhạt, vàng, đỏ. 
 

(731) HỘ KINH DOANH XƯỞNG CƠ KHÍ 
QUÂN VÂN (VN) 
Đường vào xưởng chế biến rau sạch thôn 
Cả, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, thành 
phố Hà Nội 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511) Nhóm 16: Đồ thủ công mỹ nghệ dùng để trang trí làm từ gạo; tranh làm từ gạo. 

(210) 4-2022-51369 (220) 02/12/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 5.7.11; 5.7.22 

(591) Cam, vàng đậm, vàng nhạt, nâu đậm, nâu 
nhạt, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 
trắng. 

 
(731) HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN 

ĐÀI (VN) 
Thôn ứng Cử, xã Vân Từ, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511) Nhóm 31: Quả bưởi tươi; trái cây tươi. 
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(210) 4-2022-51370 (220) 02/12/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 3.7.16; 3.7.21; 3.13.1; 3.13.6; 5.11.13; 
26.1.1 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, xanh 
lá mạ, trắng.  

(731) HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN 
TÁI (VN) 
Thôn 9, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, 
thành phố Hà Nội 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.)  

(511) Nhóm 20: Đồ thủ công mỹ nghệ bằng tre, cụ thể: chuồn chuồn tre, chim, bướm; đồ trang trí 
làm bằng tre; đồ thủ công mỹ nghệ bằng tre. 

(210) 4-2022-51371 (220) 02/12/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 5.5.16; 19.7.1; 25.1.9; 25.1.10; 25.1.25 

(591) Nâu, ghi, da cam, trắng.  
(731) HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN 

ĐỒNG (VN) 
Thôn Vân Điềm, xã Vân Hà, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.)  

(511) Nhóm 20: Đồ thủ công mỹ nghệ bằng gỗ; đồ gỗ mỹ thuật; đồ trang trí làm từ gỗ; tác phẩm 
nghệ thuật làm từ gỗ; tượng gỗ; đồ thờ cúng bằng gỗ. 

(210) 4-2022-51372 (220) 02/12/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 3.7.3; 3.7.19; 8.7.11; 26.1.1 

(591) Hồng đậm, hồng nhạt, đỏ, cam, vàng, 
trắng, ghi.  

(731) CƠ SỞ CHĂN NUÔI NGUYỄN HÒA 
THUẬN (VN) 
Thôn Vĩnh Hạ, xã Khai Thái, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.)  

(511) Nhóm 29: Trứng gia cầm; trứng gà. 
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(210) 4-2022-51373 (220) 02/12/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 2.9.1; 3.7.3; 3.7.24; 8.7.11 

(591) Vàng, cam, trắng.  
(731) HỢP TÁC XÃ ĐÔ PHÁT (VN) 

Thôn Nhật Tiến, xã Trường Yên, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà nội 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.)  

(511) Nhóm 29: Trứng gia cầm; trứng gà. 

(210) 4-2022-51374 (220) 02/12/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 5.7.11 

(591) Hồng, xanh lá cây, vàng, nâu, đen, trắng.  
(731) HỢP TÁC XÃ CÂY ĂN QUẢ BÌNH 

MINH (VN) 
Cao Xá, xã Dũng Tiến, huyện Thường 
Tín, thành phố Hà Nội 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.)  
(511) Nhóm 31: Quả bưởi tươi; trái cây tươi. 

(210) 4-2022-51378 (220) 02/12/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 5.3.13; 5.3.15; 5.9.24 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, tím, 
cam đậm, cam nhạt, trắng.  

(731) HKD NGHIÊM THỊ HƯỜNG 1981 
(VN) 
Thôn Kim Quy, xã Minh Tân, huyện Phú 
Xuyên, Thành phố Hà Nội 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.)  

(511) Nhóm 31: Rau củ quả tươi. 

(210) 4-2022-51379 (220) 02/12/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 8.5.3 

(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, cam, 
nâu, trắng, ghi.  

(731) HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU 
ĐẠT (VN) 
Thôn Tri Lễ, xã Tân Ước, huyện Thanh 
Oai, thành phố Hà Nội 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.)  
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(511) Nhóm 29: Thực phẩm chể biến từ thịt: xúc xích, lạp xưởng, giò, chả; thực phẩm chế biến từ 
thịt động vật và thịt gia cầm. 

(210) 4-2022-51380 (220) 02/12/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 5.7.3; 11.1.6; 11.3.7 
 

(731) HỘ KINH DOANH ĐỖ DANH CHÍ 
(VN) 
Thôn Minh Hòa 1, xã Minh Khai, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511) Nhóm 30: Bún khô; miến khô; hủ tiếu khô; phở khô; bỏng gạo; mì ống. 
 

(210) 4-2022-51381 (220) 02/12/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 1.15.23; 8.5.3 

(591) Xanh lá cây, hồng, vàng nhạt, cam, nâu, 
đỏ, trắng. 

 
(731) CƠ SỞ SẢN XUẤT GIÒ CHẢ THÀNH 

QUẾ  (VN) 
Số 17 Hoàng Diệu, phường Quang 
Trung, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511) Nhóm 29: Giò; chả; thực phẩm chế biến từ thịt động vật và thịt gia cầm. 

 

(210) 4-2022-51382 (220) 02/12/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 1.15.14; 1.15.15 

(591) Đỏ, xanh da trời. 
 

(731) CÔNG TY CỔ PHẦN TUẤN CƯỜNG 
(VN) 
Thôn 7, xã Trung Châu, huyện Đan 
Phượng, thành phố Hà Nội 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511) Nhóm 32: Nước khoáng [đồ uống]; nước tinh khiết [đồ uống]; đồ uống không có cồn. 
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(210) 4-2022-51383 (220) 02/12/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 1.15.23; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Đỏ, cam nâu, nâu, trắng.  
(731) HỘ KINH DOANH ĐẶNG QUỐC VIỆT 

 (VN) 
Thôn La Phẩm, xã Tản Hồng, huyện Ba 
Vì, thành phố Hà Nội 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.)  
(511) Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất; đồ đạc bằng gỗ; đồ gỗ mỹ thuật; đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, 

kệ); đồ thủ công mỹ nghệ làm từ gỗ; bàn thờ gỗ. 

(210) 4-2022-51384 (220) 02/12/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 5.3.11; 5.3.14 

(591) Đỏ, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 
cam, đen, trắng.  

(731) HỘ KINH DOANH NGÔ VĂN THẮNG 
(VN) 
Thôn Đồng Xung, xã Đồng Tân, huyện 
Ứng Hòa, thành phố Hà Nội 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.)  
(511) Nhóm 29: Giò; chả; thịt động vật đã qua chế biến; thịt gia cầm đã qua chế biến. 

(210) 4-2022-51385 (220) 02/12/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 5.9.6; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh lá cây, trắng.  
(731) HỘ KINH DOANH PHƯƠNG QUÂN 

(VN) 
Thôn Thuận Quang, xã Dương Xá, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.)  
(511) Nhóm 29: Hành phi; hành chiên; hành tỏi đã qua chế biến. 

(210) 4-2022-51386 (220) 02/12/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 5.3.13; 5.3.14 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, trắng.  
(731) HỘ KINH DOANH VƯƠNG SỸ 

THÀNH (VN) 
Xóm Quý, thôn 3, xã Cộng Hòa, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.)  
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(511) Nhóm 31: Trái cây tươi; rau củ quả tươi; rau cỏ tươi; hoa tươi có thể ăn được. 

(210) 4-2022-51387 (220) 02/12/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 1.3.1; 5.3.13; 5.3.15; 5.7.1; 6.1.2 

(591) Nâu đậm, nâu nhạt, vàng, xanh lá cây, 
trắng. 

 
(731) CƠ SỞ THỰC PHẨM CHAY ĐỒNG 

PHÚC (VN) 
Thôn Nam Phú, xã Nam Phong, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511) Nhóm 30: Trà (chè); trà gạo lứt; đồ uống trên cơ sở trà 

(210) 4-2022-51388 (220) 02/12/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 5.11.13 

(591) xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, nâu, 
trắng. 

 
(731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MÂY 

VIỆT (VN) 
Xóm Hạ, thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511) Nhóm 20: Đồ thủ công mỹ nghệ làm từ mây, tre đan; đồ trang trí làm từ mây, tre đan. 

(210) 4-2022-51389 (220) 02/12/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 1.1.5; 1.1.10; 2.9.14; 2.9.15; 5.3.15; 
5.7.13; 5.7.23; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh da trời nhạt, xanh 
lá cây nhạt, trắng, đỏ gạch. 

 
(731) CÔNG TY TNHH HẠT GIỐNG VÀ 

NÔNG SẢN NĂM SAO (VN) 
Thôn Nguyên Khê, Xã Nguyên Khê, 
Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511) Nhóm 31: Quả dưa vàng (tươi); hạt giống đế trồng; rau củ quả tươi; trái cây tươi. 
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(210) 4-2022-51390 (220) 02/12/2022 

 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 3.9.1; 3.9.24; 8.5.15; 26.1.1 

(591) Xanh nước biển, xanh da trời đậm, xanh 

da trời nhạt, ghi, hồng nhạt. 
 

(731) HỘ KINH DOANH LÊ VĂN LÂM (VN) 

Tại nhà ông/bà Lê Văn Lâm, thôn Tầm 

Hạ, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, 

thành phố Hà Nội 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511) Nhóm 29: Cá, không còn sống; cá, được bảo quản; cá, đóng hộp. 

(210) 4-2022-51391 (220) 02/12/2022 

 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 25.1.6; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Đỏ, da cam, trắng 
 

(731) HỘ KINH DOANH LỢI HẢI (VN) 

Thôn Minh Hòa 4, xã Minh Khai, huyện 

Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511) Nhóm 30: Bún; bún khô; miên dong; mì ông; mì sợi; bánh phở 

(210) 4-2022-51392 (220) 02/12/2022 

 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 1.1.5; 1.1.10; 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Vàng, nâu. 
 

(731) HỘ KINH DOANH LỢI NHƯỜNG 

(VN) 

Số nhà 18, ngõ 66, đường Sơn Đồng - 

Song Phương, thôn Hàn, xã Sơn Đồng, 

huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511) Nhóm 20: Đồ thủ công mỹ nghệ làm bằng gỗ; đồ trang trí làm bằng gỗ; đồ thờ cúng bằng gỗ; 

đồ gỗ nội thất; đồ lưu niệm làm bằng gỗ. 
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(210) 4-2022-51393 (220) 02/12/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 5.7.11; 5.7.22; 26.2.7 

(591) Vàng, vàng cam, xanh lá cây, trắng, nâu, 
đen. 

 
(731) HỘ KINH DOANH NGUYỄN TIẾN 

LUYỆN (VN) 
Thôn Lam Điền, xã Lam Điền, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511) Nhóm 31: Quả bưởi tươi; trái cây tươi. 

(210) 4-2022-51394 (220) 02/12/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 7.3.2; 24.1.1; 26.3.1; 26.4.7; 26.7.25; 
26.11.8 

(591) Nâu đậm, nâu nhạt 
 

(731) HỘ KINH DOANH BÙI XUÂN LỢI 
(VN) 
Tại nhà ông/bà Bùi Xuân Lợi, thôn Sơn 
Thanh, xã Sơn Hà, huyện Phú Xuyên, 
thành phố Hà Nội 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511) Nhóm 20: Đồ thủ công mỹ nghệ làm bằng gỗ; đồ trang trí làm bằng gỗ; đồ gỗ mỹ thuật; 

tượng gỗ dùng để trang trí; tranh gỗ; tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ. 
 

(210) 4-2022-51395 (220) 02/12/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, xanh 
nõn chuối. 

 
(731) HỘ KINH DOANH MK FARM (VN) 

Số 18, đường Đoàn Kết, thôn Đoàn Kết, 
xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành 
phố Hà Nội 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511) Nhóm 31: Rau mầm tươi; rau củ quả tươi. 
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(210) 4-2022-51396 (220) 02/12/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 19.9.1; 19.9.3 

(591) Đen, xanh tím than, trắng. 
 

(731) CÔNG TY TNHH CERAMICS THANH 
BÌNH (VN) 
Thôn 8, xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511) Nhóm 21: Đồ thủ công mỹ nghệ làm bằng sứ; đồ thủ công mỹ nghệ làm bằng gốm; đồ trang 

trí làm bằng sứ; đồ trang trí làm bằng gốm. 

(210) 4-2022-51397 (220) 02/12/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 1.3.1; 2.9.14; 2.9.15; 25.12.1 

(591) Tím, hồng. 
 

(731) HỘ KINH DOANH LÊ BÁ CHIẾU 
(VN) 
Thôn Kiêu Kỵ, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 14: Đồ thủ công mỹ nghệ mạ vàng dùng đế trang trí; đồ thủ công mỹ nghệ mạ bạc, 
dùng để trang trí. 

(210) 4-2022-51409 (220) 02/12/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 1.3.1; 3.7.3; 5.11.13; 6.1.2; 26.2.7 

(591) Xanh lá cây, ghi, xám đậm, vàng, xanh 
da trời nhạt, xanh than, xanh cô-ban, đỏ, 
hồng, nâu, cam, xanh lá mạ. 

 
(731) HỘ KINH DOANH PHÙNG THỊ THƠ 

(VN) 
Thôn Vật Yên, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511) Nhóm 29: Gà không còn sống; thịt gà đã qua chế biến; thực phấm chế biến từ thịt gà. 
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(210) 4-2022-51410 (220) 02/12/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 5.7.3; 11.1.6 

(591) Nâu đậm, nâu nhạt, xanh lá cây, vàng, 
đỏ. 

 
(731) HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHÚ 

(VN) 
Tại nhà ông/bà Nguyễn Thị Phú, thôn 
Sơn Thanh, xã Sơn Hà, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511) Nhóm 21: Đũa gỗ. 

(210) 4-2022-51411 (220) 02/12/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 5.11.2; 5.11.5; 5.13.9; 25.1.9; 25.1.10; 
25.1.25; 26.1.1 

 
(731) CƠ SỞ NUÔI TRỒNG VÀ CHẾ BIẾN 

NẤM LÂM HỒNG (VN) 
Tại nhà ông/bà Kiều Thị Thu Hồng, thôn 
Nam Phú, xã Nam Phong, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511) Nhóm 29: Nấm Đông trùng hạ thảo sấy khô (không dùng cho mục đích y tế); nấm đông trùng 

hạ thảo đã chế biên (không dùng cho mục đích y tế). 

(210) 4-2022-51412 (220) 02/12/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 5.3.20; 6.19.9; 9.7.1; 26.11.3 

(591) Xanh lá cây đậm; xanh lá cây nhạt; vàng 
nhạt; nâu. 

 
(731) HỘ KINH DOANH NGUYỄN HUY 

NHẤT (VN) 
Số nhà 67, thôn Thanh Giang Trong, xã 
Thanh Cao, huyện Thanh Oai, thành phố 
Hà Nội 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511) Nhóm 31: Rau củ quả tươi; trái cây tươi; rau tươi; hoa tươi. 
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(210) 4-2022-51413 (220) 02/12/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 26.4.3; 26.7.5; 26.7.25 

(591) Xanh lá cây, xanh tím than, trắng.  
(731) CƠ SỞ SẢN XUẤT THÀNH TRUNG 

(VN) 
Đội 1, thôn Tranh Khúc, xã Duyên Hà, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.)  

(511) Nhóm 30: Bánh chưng. 

(210) 4-2022-51414 (220) 02/12/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21; 5.7.1 

(591) Hồng, nâu, đen, trắng.  
(731) HỘ KINH DOANH PHẠM NGỌC 

TUÂN (VN) 
Số 1, ngõ 2 đường Hoàng Xà, thôn Phong 
Triều, xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên, 
thành phố Hà Nội 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.)  
(511) Nhóm 29: Hạt sen sấy khô; sen não sấy khô (phần cùi trắng của hạt sen sau khi đã bóc vỏ và 

sấy khô); hạt sen đã qua chế biến. 

(210) 4-2022-51415 (220) 02/12/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 5.3.13; 5.3.14; 6.1.2; 26.11.12 

(591) Xanh lá cây đậm, vàng đậm, đen, trắng.  
(731) HỢP TÁC XÃ RAU QUẢ SẠCH HUY 

HÙNG (VN) 
Thôn Vĩnh Phệ, xã Chu Minh, huyện Ba 
Vì, thành phố Hà Nội 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.)  
(511) Nhóm 31: Rau củ quả tươi; rau tươi; trái cây tươi; hoa tươi. 

(210) 4-2022-51416 (220) 02/12/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 2.9.12; 9.7.19; 26.1.2 

(591) Trắng, đen, cam, xanh nước biển.  
(731) HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

OANH 1993 (VN) 
Thôn Dum, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, 
thành phố Hà Nội 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.)  
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(511) Nhóm 29: Phô mai que; các sản phẩm chế biến từ thịt gà; các sản p hẩm chế biến từ thịt lợn; 
các sản phẩm chế biến từ rau củ quả; các sản phẩm chế biến từ thịt bò; các sản phẩm chế biến 
từ thủy hải sản. 

(210) 4-2022-51417 (220) 02/12/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 3.6.6 
 

(731) HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN SỬ 
(VN) 
Thôn Thụy Ứng, xã Hòa Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511) Nhóm 20: Đồ thủ công mỹ nghệ làm từ sừng; đồ trang trí làm từ sừng. 

(210) 4-2022-51418 (220) 02/12/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 2.1.1 

(591) Nâu, trắng. 
 

(731) HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÔNG 
NGHỆ CAO KIÊN CÀ (VN) 
Thôn Ứng Hòa, xã Lam Điền, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Trứng gà; cà gai leo đã qua sơ chế (không dùng cho mục đích y tế); cà gai leo đã 
qua chế biến (không dùng cho mục đích y tế). 

(210) 4-2022-51419 (220) 02/12/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 18.2.1; 26.2.7 

(591) Vàng, nâu, đen, trắng. 
 

(731) HỘ KINH DOANH ĐÀO CÔNG ĐINH 
(VN) 
Thôn Thiết Ứng, xã Vân Hà, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511) Nhóm 20: Đồ mỹ nghệ bằng gỗ; đồ gỗ nội thất; đồ đạc bằng gỗ dùng cho văn phòng; đồ đạc 

bằng gỗ dùng cho gia dụng; đồ trang trí bằng gỗ; đồ thờ cúng bằng gỗ. 
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(210) 4-2022-51420 (220) 02/12/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 1.3.1; 3.4.2; 5.3.13; 6.1.2; 6.19.11; 
26.1.2; 26.11.12 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, đen, 
trắng, xanh da trời, xám nhạt, xám đậm, 
vàng.  

(731) HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TỔNG 
HỢP CHĂN NUÔI VÀ THƯƠNG MẠI 
KHÁNH PHÁT (VN) 
Thôn Việt Long, xã Tản Lĩnh, huyện Ba 
Vì, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.)  

(511) Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu và mua bán các sản phẩm: rau củ quả tươi, rau củ quả đã 
qua chế biến, trái cây tươi, thịt, cá, bánh kẹo, phô mai, sữa, sữa chua, giò chả, gạo, thực phẩm 
chế biến từ thịt gia súc và gia cầm, gia vị, xúc xích, thịt viên, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 
ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây, nước giải khát bằng trái cây [đồ uống], đồ 
uống không có cồn, nước ép trái cây, đồ uống có cồn. 

(210) 4-2022-51421 (220) 02/12/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 5.3.13; 5.7.11; 26.1.1; 26.1.2 

(591) Cam, vàng, xanh lá cây, trắng.  
(731) HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SẠCH 

ĐỨC HẬU LƯU QUANG (VN) 
Thôn Trung Cao, xã Trung Hòa, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.)  

(511) Nhóm 31: Quả bưởi tươi; trái cây tươi. 
 

(210) 4-2022-51422 (220) 02/12/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 25.5.1; 26.1.1; 26.11.7 

(591) Cam, xám.  
(731) CÔNG TY TNHH DOLA VIỆT NAM 

(VN) 
Tổ 1 thôn Ái Mỗ, phường Trung Hưng, 
thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.)  

(511) Nhóm 20: Đồ gồ mỹ nghệ; đồ trang trí làm bằng gỗ; tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ; tượng 
gỗ trang trí; tranh gỗ; đồ sơn mài mỹ nghệ bằng gỗ. 
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(210) 4-2022-51423 (220) 02/12/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 1.15.15; 5.3.13; 5.3.16; 5.5.20; 5.5.21; 
26.1.1 

(591) Xanh lá cây, xám đậm.  
(731) CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THẢO 

DƯỢC VIỆT (VN) 
Lô H2, khu đô thị 31ha, thị trấn Trâu 
Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.)  

(511) Nhóm 29: Gừng đã qua chế biến (dùng cho mục đích thực phẩm); tỏi đã qua chế biến (dùng 
cho mục đích thực phẩm); tía tô đã qua chế biến (dùng cho mục đích thực phẩm); rau má đã 
qua chế biến (dùng cho mục đích thực phẩm); hẹ đã qua chế biến (dùng cho mục đích thực 
phẩm); rau củ quả đã qua chế biến. 

(210) 4-2022-51424 (220) 02/12/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 3.7.7; 3.7.24; 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, vàng, xanh da 
trời,xanh nước biển, đen.  

(731) HỘ KINH DOANH BÙI THỊ HẢI HÀ 
(VN) 
Số nhà 29 ngõ 183 phố Sơn Lộc, phường 
Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.)  

(511) Nhóm 20: Tranh kính điêu khắc, tranh kính, kính nghệ thuật. 

(210) 4-2022-51425 (220) 02/12/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 3.13.6; 3.13.24 

(591) Đen, vàng, trắng.  
(731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

XUẤT NHẬP KHẨU THỦ CÔNG MỸ 
NGHỆ ĐÔNG NAM Á (VN) 
Thôn Thụy Ứng, xã Hòa Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.)  

(511) Nhóm 20: Đồ thủ công mỹ nghệ bằng gỗ; đồ thủ công mỹ nghệ bằng sừng; đồ trang trí 
bằng gỗ và bằng sừng; đồ gỗ nội thất; đồ gỗ mĩ thuật. 
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(210) 4-2022-51662 (220) 05/12/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 5.1.15; 5.7.21; 5.7.22; 6.1.2; 6.19.5; 
26.3.2 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây, nâu, vàng, 
vàng nhạt, xanh nhạt.  

(731) ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN DI 
LINH (VN) 
41 Trần Hưng Đạo, thị trấn Di Linh, 
huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511) Nhóm 31: Quả sầu riêng Ri 6 tươi, quả sầu riêng Monthong tươi 

(210) 4-2022-51663 (220) 05/12/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 5.1.15; 5.3.20; 5.7.21; 5.7.22; 6.19.5; 
26.3.2 

(591) Xanh lá cây, nâu, nâu nhạt, vàng nhạt.  
(731) ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN DI 

LINH (VN) 
41 Trần Hưng Đạo, thị Trấn Di Linh, 
huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng   

(511) Nhóm 29: Mắc ca sơ chế, chế biến. 
 

Nhóm 31: Quả mắc ca tươi. 

(210) 4-2022-51664 (220) 05/12/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540) (531) 5.1.15; 5.3.20; 5.7.21; 5.7.22; 6.19.5; 
26.3.2 

(591) Xanh lá cây đậm, trắng, xanh lá cây, 
vàng, nâu đỏ, xanh ngả vàng.  

(731) ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN DI 
LINH (VN) 
41 Trần Hưng Đạo, thị trấn Di Linh, 
huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng   

(511) Nhóm 31: Quả bơ 034 tươi, bơ Booth 7 tươi, bơ Lamb Hass tươi. 

(210) 4-2022-51691 (220) 05/12/2022 
 (441) 27/01/2023 

(540)  
(731) CÔNG TY TNHH RV GROUP VIỆT 

NAM (VN) 
Số 94-96, đường Nguyễn Văn Kỉnh, 
phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP)  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khoẻ 
(thực phẩm chức năng). 
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PhÇn II 

 
 

§¥N yªu cÇu cÊp giÊy chøng nhËn §¡NG Ký CHØ DÉN §ÞA Lý 

 

 

Ngày công bố 27/01/2023 

Số đơn 6-2022-00016 

Ngày nộp đơn 14/10/2022 

Chủ đơn Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức 

Địa chỉ Thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố 
Hà Nội 

Đại diện của Chủ đơn  

Tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội 

Chỉ dẫn địa lý La Tinh Hoài Đức 

Sản phẩm Bưởi đường 

Tóm tắt chất lượng, đặc thù Vị: Ngọt đậm 

Độ Brix: 11,40 - 15,53%; 

Đường tổng số: 9,90 - 13,13%. 

Khu vực địa lý                          Xã Đông La thuộc huyện Hoài Đức, Thành phố 
Hà Nội 

 

___________________________________________________________________________ 
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